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Sanh Quán 


Ngài đại trưởng lão giáo thọ sư Saddhammajotika 
dhammäcariya là người Miến Điện, sanh vào ngày thứ 
ba mùng 8 tháng 4 năm sửu. Nhằm ngày 13 tháng 3 
Phật Lịch 2456 tại tỉnh Miên Chàn nước Miến Điện. 
Thân mẫu của ngài là bà Tò Tích, thân phụ là ông U 
Thún Miến, ngài còn có cô em gái tên là Má Chín (được 
ngài đưa đến sống ở nước Thái Lan) người Thái trìu 
mến gọi cô là *Maddiĩ”, 


Học Vấn 


Kể từ khi xuất gia thọ cụ túc giới ngài giáo thọ sư 
Saddhammajotika dhammãcariya tha thiết chuyên tâm trong 
việc học tập. Ngài học Tam Tạng, sớ giải lẫn hậu sớ giải 
từ các giáo thọ sư thông suốt Tam Tạng như trưởng lão 


". 


giáo thọ sư Bhaddantakumara là thầy giáo thọ của các vị 
pháp sư trụ trì chùa tại tỉnh Miên Chàn, trưởng lão giáo 
thọ sư Bhaddantañänika bậc thông suốt về hậu sớ giải 
Luật Tạng là bậc đại trí (aggamahapandita) của tỉnh Ren 
ung, trưởng lão giáo thọ sư Bhanddantavimala là thầy 
giáo thọ Tạng Thắng Pháp ở tỉnh Amarapura... Nhờ vào 
sự siêng năng cần mẫn nên ngài được các giáo thọ sư 
này ưu ái tận tình truyền đạt kiến thức cho. Chính vì 
thế ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammacariya sớm 
có được kiến thức vượt trội từ lúc tuổi còn nhỏ đặc biệt 
nhất là Tạng Thắng Pháp. 


Truyền Bá Trong Quốc 6ia Thái Lan 


Trong thời kỳ ngài trưởng lão Buddhacäraya (có thể 
là ngài AÄsabhamahäthera) làm Tăng trưởng, khi giữ 
chức vụ ủy viên hội đồng trị sự Tăng già cai quản tu sĩ 
tại chùa Mahadhãtu ở vai trò phó chủ nhiệm hội đoàn 
trường đại học Mahäculalankaranaräja ngài trưởng lão 
Buddhãcãraya khởi xướng mở mang việc học tập Thắng 
Pháp. Phật Lịch 2492 việc đề xướng được tiến hành do 
ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammRcariya xem 
xét thấy rằng nước Miến Điện phát triển chói sáng về 
đường lối Phật Giáo cả phương diện pháp học lẫn pháp 
hành. Ngài mới xin các vị tỳ kheo trí tuệ bậc thầy từ 
hội đồng giảng dạy Phật Giáo của nước liên bang Miến 
Điện cho ngài sang Thái Lan để mở mang Phật Giáo, và 
ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammmacariya được 
vị đại sứ Miến Điện thường trực tại Thái Lan thỉnh 
mời đến giảng dạy Thắng Pháp tại nước Thái Lan (và 
một vị nữa là ngài giáo thọ sư, pháp sư Tejinda). 


xễ- 


Thành Quả Vượt Trội 


Khi ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammãcariya 
lên đường đến nước Thái Lan ngài an cư mùa mưa ở chùa 
Parakayänanävä tại Bankok. Sau đó mới đến trú ngụ 
tại chùa Raghamghositärãma bên cạnh tỉnh Thonpuri. 
Trong thời gian lưu trú tại chùa Raghamghositärama 
ngài tiến hành việc giảng dạy Thắng Pháp và sáng 
tác ra nhiều bộ kinh Thắng Pháp. Do không cùng ngôn 
ngữ nên ngài gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền 
đạt nhưng ngài không thối chí mà ngược lại còn cố 
gắng nỗ lực tột cùng. Ngài phải sử dụng phiên dịch 
và nhờ vào đệ tử đủ trình độ hiểu biết về phương diện 
Thắng Pháp hỗ trợ. Ngài sắp xếp cho nhóm đệ tử này 
trợ giúp ngài trong các công việc như chuyển ngữ và 
chỉnh sửa giáo trình cho việc học và dạy. 

Đầu Phật Lịch 2493 ngài đã soạn thảo quyển 
Abhidhammasanganimatikã đây là cuốn giáo trình đầu 
tiên. Đến Phật Lịch 2494 ngài soạn thảo bộ Vị Trí 
(Mahäpatthäna), quyển này chiếm thời gian đến hơn 
một năm. Trong suốt thời gian 13 năm sống tại nước 
Thái Lan ngài soạn thảo được 2ð quyển giáo trình cho 
việc học và dạy (20 quyển Thắng Pháp 5 quyển diễn 
giảng hỗn hợp liên quan đến 20 quyển Thắng Pháp 
như cẩm nang tạo trữ thiện thí, pháp làm cho thế gian 
được an tịnh...). 

Những soạn thảo được ra đời bằng cả tấm lòng kết 
hợp với phương điện chuyên môn và trí tuệ tỉnh tấn 
ba la mật của ngài, như tâm nguyện của ngài “Cho đù 
có trắc trở uà chỉ một mành tôi gian bhổ nhưng làm 
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cho nhiêu người khác nhận được lợi ích an lạc cả đời 
nòy lẫn đời sau thì tôi cũng uui thích chấp nhộn. Tôi 
không mong ước gì khác ngoài thành quả hiến tặng 
cho đời mang đến cho tôi sớm thành tựu 10 pháp bu 
la mật”. 

Kiến Tạo Ba La Mật Để Trở Thành Bằ Tát 


Khi soạn thảo hoàn thành kết thúc các bộ kinh 
ngài luôn viết lên nội dung lời chú nguyện như sau: 
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dam me puññam sabbañfutañfanassa paccayo hoti”. 


Xin cho các thiện phước đã hoàn thành của tôi hãy 
là mãnh lực trợ duyên cho tuệ ưu việt Toàn Giác. 


Cuối Cuộc Đời 

Ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammäcariya 
đã soạn thảo giáo trình cho việc dạy và học rất hoàn 
chỉnh, chỉ còn thiếu duy nhất quyển giải thích về minh 
quán (Vipassanädipani). Thì vào Phật Lịch 2509 ngài 
lâm trọng bệnh do bị cao huyết áp. Ngài được đưa vào 
điều trị tại bệnh viện hai lần, sau đó lại tiếp tục được 
chuyển đến điều trị tại bệnh viện hoàng gia trong cùng 
tháng. Nhưng bệnh trạng của ngài không thuyên giảm 
mà còn trở nên trầm trọng mặc dù được các y, bác sĩ 
chữa trị tận tình. 

Ngày 15 tháng 7 Phật Lịch 2509 ngài giáo thọ sư 
Saddhammajotika dhammãcariya là vị lãnh đạo pháp học 
trường đại học Thắng Pháp của vương quốc Thái Lan 
đã từ trần tại bệnh viện hoàng gia do chứng cao huyết 
áp và hư thận. Ngài hưởng thọ được ð3 tuổi. 
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Ngài giáo thọ sư Saddhammajotika dhammäcariya đã 
để lại di sản vô cùng quý giá cho hàng Phật Giáo đồ 
trong đất nước Thái Lan. Pháp sản này được xem là di 
sản vĩ đại khó tìm được vì đem lại lợi ích cao thượng 
trong nhân giới. Là lớp người thừa hưởng lợi ích từ 
pháp tuệ ba la mật của ngài nên hàng môn đô đệ tử 
của trường đại học Thắng Pháp vương quốc Thái Lan, 
chúng ta hãy hướng tâm tưởng nhớ đến công ơn của 
ngài rồi lập nguyện học pháp trong Phật Giáo đặc biệt 
về Tạng Thắng Pháp. Để đáp đển công ơn của ngài 
giáo thọ sư Saddhammajotika dhammãcariya và cũng để 
xứng đáng là lớp kế thừa tiếp nối tâm huyết của ngài 
làm cho Tạng Thắng Pháp được tôn tại bền vững lâu 
dài trong Phật Giáo nhất là trên đất nước quốc giáo 
Thái Lan. 


GIỚI THIỆU CÁC PHẦN LIÊN QUAN 
ĐẾN MINH QUÁN NGHIỆP XỨ 


1. Vấn: Visuddhi nghĩơ lò gì uò có bao nhiêu loại? 


* Đáp: Visuddhi là sự thanh tịnh. 

Sự thanh tịnh có 7 loại: 

1- Giới thanh tịnh (Sllaisuddhi). 

2- Tâm thanh tịnh (Cittavisuddhi). 

3- Kiến thanh tịnh (Ditthivisuddhi). 

4- Đoạn nghi thanh tịnh (Kankhävitaranavisuddhi). 

5- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (Maggamaggafñai 
nadassanavisuddhi). 

6- Hành lộ tri kiến thanh tịnh (Patipadañanadassa- 
navisuddhi). 


7- Tri kiến thanh tịnh (Ñanadassanavisuddhi). 


9, Vấn: Lakkhana nghĩa là gì? Thực tánh danh sắc 
ngũ uẩn có bao nhiêu Ìogi? 


* Đáp: Lakkhana là dấu hiệu tướng trạng diễn tiến. 
thông thường của thực tánh danh sắc ngũ uẩn. 
Tướng trạng có 3 loại: 


1- Vô thường tướng (Aniccalakkhana): Dấu hiệu 
tướng trạng diễn tiến vô thường. 
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2- Khổ tướng (Dukkhalakkhana): Dấu hiệu tướng 
trạng diễn tiến khổ. 

3- Vô ngã tướng (Anattalakkhana): Dấu hiệu tướng 
trạng diễn tiến vô ngã. 


8. Vến: Tùy quán (Anupassanä) nghĩa lò gì uà tóm 
lược có bao nhiêu loqï? 
* Đáp: Anupassana là tuệ tùy quán hay thường quán. 
1- Vô thường tùy quán (Aniccanupassan3): Tuệ tùy 
quán danh sắc theo thực tánh vô thường. 


2- Khổ tùy quán (Dukkhãnupassan3): Tuệ tùy quán 
danh sắc theo thực tánh khổ. 


3- Vô ngã tùy quán (Anattanupassana): Tuệ tùy quán 
danh sắc theo thực tánh vô ngã. 


4. Vến: Minh quớn (Vipassan3) nghĩa lò gì uò 10 tuệ 
của Minh quán lò gì? 
* Đáp: Minh quán là tuệ thấy rõ danh sắc ngũ uẩn. 
Có 10 tuệ Minh quán: 
1- Thẩm quán tuệ (Sammasanafñana): Tuệ ghi nhận 
thấy được danh sắc. 


2- Sanh diệt tuệ (Udayabbayafana): Tuệ ghi nhận 
thấy sự sanh diệt của danh sắc theo tam tướng. 


3- Hoại diệt tueä (Bhangañãna): Tuệ ghi nhận thấy 
danh sắc diệt. 


4- Kinh hãi tuệ (Bhayañäna): Tuệ ghi nhận thấy 
danh sắc đáng sợ hãi. 
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B- Quá hoạn tuệ (Adinavañãna): Tuệ ghi nhận thấy 
danh sắc là khổ tai họa. 

6- Yếm ố tuệ (Nibbidafana): Tuệ ghi nhận thấy danh 
sắc là thực tánh đáng nhàm chán. 

7- Dục thoát tuệ (Muñcitukamyatäfñana): Tuệ ghi 
nhận thấy danh sắc đáng nhàm chán rồi mong muốn 
thoát khỏi. 

8- Trạch sát tuệ (Patisankhañana): Tuệ tìm phương 
pháp để thoát khỏi danh sắc. 

9- Hành xả tuệ (Sankharupekkhäñana): Tuệ thản 
nhiên trong pháp hành tức là không vui không buồn 
với danh sắc. 

10- Thuận thứ tuệ (Anulomañäna): Tuệ hướng đến 
Tứ Đế để tâm Đạo sanh lên không đối kháng lại Sanh 
diệt tuệ hay Hành xả tuệ. 

ð.. Vấn: Giỏi thoát (Vimokkha) nghĩa là gì uò có bao nhiêu 
loại? Hành giả đạt được giải thoát bằng tuệ nào? 

* Đáp: Vimokkha là thực tánh giải thoát. 

Thực tánh giải thoát có 3 loại: 

1- Không tánh giải thoát (Suñfiatavimokkha): Thực 
tánh giải thoát bằng tuệ liễu tri Danh Sắc không cốt 
lõi, không phải là bản ngã. 

2- Vô tướng giải thoát (Animittavimokkha): Thực tánh 
giải thoát bằng tuệ liễu tri Danh Sắc là vô thường. 


3- Phi thuộc lụy giải thoát (Appanihitavimokkha): 
Thực tánh giải thoát bằng tuệ liễu tri Danh Sắc là khổ. 
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+ Hành giả chứng đạt Phi thuộc lụy giải thoát bằng 
tuệ liễu tri Khổ tướng hiển lộ. 

+ Hành giả chứng đạt Không tánh giải thoát bằng 
tuệ liễu tri Vô ngã tướng hiển lộ. 

+ Hành giả chứng đạt Vô tướng giải thoát bằng tuệ 
liếu tri Vô thường tướng hiển lộ. 


6. Vến: Giải thoát môn (Vimokkhamukha) nghĩa là gì 
uò có bøo nhiêu log¿? 


Đáp: Giải thoát môn là phương pháp chứng đạt 
thực tướng giải thoát hay pháp làm nhân đắc chứng 
Đạo Quả. 

Pháp làm nhân đắc chứng Đạo Quả có 3 loại: 

1- Không tánh tùy quán (Suñfatãnupassan8): Tuệ 
tùy quán danh sắc theo thực tánh rỗng không, không 
phải bản ngã (trong thực tánh Vô ngã tướng). 

2- Vô tướng tùy quán (Animittänupassan3): Tuệ tùy 
quán danh sắc theo thực tánh vô thường không có dấu 
hiệu bên vững thường tổn (trong thực tánh Vô thường 
tướng). 

3- Phi thuộc lụy tùy quán (Appanihitänupassana): 
Tuệ tùy quán danh sắc theo thực tánh khổ, không tồn 
tại vững chắc, không thể chịu đựng được phải hoại diệt 
(trong thực tánh Khổ tướng). 


z T3 « 


SỰ LIÊN QUAN 
CỦA 16 TUỆ MINH QUÁN 
VỚI THẤT TỊNH 


7. Vến: Người như thế nào được gọi là đây đủ giới 
(silasampanno) ¿ức Giới thanh tịnh? 


*Đáp: Người đầy đủTứthanhtinhgiới(Catuparisuddhisila): 

1- Biện biệt giải thoát giới (Patimokkhasamvrasila): 
Sự thu thúc phòng hộ tránh xa những điều mà Đức 
Phật cấm chế trong giới bổn patimokkha. 

2- Quyển thu thúc giới (Indriyasamvarasila): Sự thu 
thúc phòng hộ cả 6 quyên: Mắt, tai, mũi, luỡi, thân, ý 
không cho ác bất thiện phát sanh lên. 

3- Nuôi mạng thanh tịnh giới (Ajivaparisuddhisila): 
Tránh xa việc nuôi mạng bất chính, chỉ nuôi mạng 
bằng sự trong sạch. 

4- Quán tưởng thanh tịnh giới (Paccayasannissitasila)): 
Sự quán tưởng tứ vật dụng trước khi thọ dụng để không 
cho vô minh và ái dục khởi sanh khi thọ dụng. 

Người nào có đủ Tứ thanh tịnh giới này người đó 
gọi là đây đủ giới (silasampanno). 

Trong hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga- 
mahatikã "Silasampannoti catuparisuddhisilasampadänasa 
mpanno” Người viên mãn Tứ thanh tịnh giới gọi là đây 
đủ giới. 
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8. Vấn: Người như thế nào gọi là đây đủ Tâm thanh 
tịnh uàò Tâm thanh tịnh sanh lên do nương uào 
đâu? Hãy trình bày nguyên nhân? 


* Đáp: Người hành cho tâm đạt đến cận định 
(upacärasamädhi) và kiên cố định (appanasamädhi) gọi 
là đây đủ Tâm thanh tịnh. 

Như trong Thanh Tịnh Đạo *Upacarasamadhi 
appanasamaädhi ceti duvidhopi samädhi cittavisuddhi nama ˆ 
Cận định và kiên cố định được gọi là Tâm thanh tịnh. 
Và Tâm thanh tịnh này sanh lên được do nương vào 
Giới thanh tịnh làm nền tảng. 

Đức Phật thuyết trong kinh Đại Bát Níp Bàn 
*Silaparibhãvito samädhi mahapphalo hoti mahanisamso” 
Thiền định thành tựu do dựa trên nền tảng của giới, 
nên hằng có nhiều quả báo lợi ích. 

Nơi đây ám chỉ đến sát na định (khanikasamadhi) 
sanh lên từ niệm ghi nhận danh sắc ngay trong hiện tại, 
không cho lãng quên rời khỏi cảnh hiện tại để phiền não 
(tức hiện thân của tham, sân, si) không có cơ hội sanh 
lên. Trong sát na tâm này được thanh tịnh vì không có 
mặt phiển não nên cũng được gọi là Tâm thanh tịnh. 


9. Vấn: Người như thế nào gọi là đây đủ Kiến thanh 
t;nh (Ditthivisuddhi) uờ Kiến thanh tịnh này tương 
đông uới tuệ Minh quán nòo 0ò có lợi ích ra sao? 
* Đáp: 

Người thấy bằng tuệ trong sắc thân này “Sốc là 28 
sắc thực tánh, danh là 81 tâm hiệp thế uò ð2 tâm sở”, 
không có sự chấp thủ tự ngã là ta mà chỉ là danh sắc. 


siñ- 


Như thấy “Sốc là uô ký pháp hhông biết cảnh, danh 
có đặc tánh nhận thúc được cảnh”. 

Ví dụ, như lúc mắt nhìn thấy sắc tức các màu sắc 
thường biết theo thực tánh “Các màu sắc khi mắt tiếp 
xúc đó là cẳnh sắc uò sự nhận thúc thấy đó là danh” 
không có sự chấp thủ ta là người thấy mà chỉ hiểu đó 
là danh, nghĩa là sự nhận thức là người thấy. Nếu chấp 
thủ ta là người thấy thì vẫn còn gọi là thân kiến. Khi 
biết rõ sự thấy là danh thì sự thấy đó đồng hành trí 
mới được gọi là Kiến thanh tịnh. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, tâm cũng tương tự như vậy. Nếu 
hiểu “To nghe, ta ngửi, ta nếm, tu xúc chgm” cũng vẫn bị 
xếp vào thân kiến vì có sự thấy sai trong danh sắc ngũ 
uẩn. Khi thấy bằng tuệ “Nhĩ thức là sự nghe, tỷ thức lờ 
sự ngủi, thiệt thức là sự nếm, thân thức là sự xúc chợm, 
ý thức là sự suy nghĩ, không phải ta nghe, không phải ta 
ngủi, không phải tu nếm, không phải tu xúc chạm, không 
phải ta suy nghĩ” mới được xếp vào Kiến thanh tịnh. 

Kiến thanh tịnh này tương đồng với Danh Sắc 
phân tích tuệ (Nãmaripaparicchedañäna). Kiến thanh 
tịnh này khi sanh lên với người nào rồi thì người ấy sẽ 
đoạn trừ được Ngã điên đảo tưởng (Attasaññavipalläsa) 
tức sự hiểu sai về thân ta được diệt đi. Nên Ngã điên 
đảo tưởng này là thành quả của thân kiến. 


10. Vến: Người như thế nào gọi là đây đủ Đoạn nghỉ 
thơnh tịnh (Kankhävitaranavisuddhi) uờ Đoạn nghĩ 
thanh tịnh này tương đồng uới tuệ quán nào? Có 
ích lợi ra sao? 


" Đáp: Người hành Minh quán biết và chấp nhận 
tự thể này là danh sắc rồi và hiểu nhân duyên làm cho 
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danh sắc sanh lên “Do nương uào cảnh sắc xúc chạm 
uới nhãn uật làm cho danh sanh lên túc nhãn thức. Do 
phì như lý tác ý làm cho danh sanh lên lò bất thiện 
tâm, trái lại do nương 0uùòo như lý tác ý làm cho danh 
sơnh lên túc thiện tâm”. 

Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp 
khi đối xúc với nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý 
vật làm phát sanh nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức. Bất thiện hoặc thiện cũng nương sanh từ 
phi như lý tác ý hoặc như lý tác ý cũng đều quán xét 
duyên phát sanh danh sắc. 

Quán xét duyên phát sanh danh sắc: 

1. Do nương vào nghiệp (tâm sở tư) trong kiếp sống 
quá khứ tức sanh nghiệp trong lộ đổng lực cận tử thời 
tục sinh có sắc nghiệp tục sinh tương ứng với nghiệp äó: 

- Tư trong 8 tâm tham dẫn tục sinh có sắc nghiệp 
như ngạ quỷ, a tu la. 

- Tư trong 2 tâm sân dẫn tục sinh có sắc nghiệp 
như chúng sanh địa ngục. 

- Tư trong 2 tâm si dẫn tục sinh có sắc nghiệp như 
bàng sanh. 

- Tư trong thiện bậc hạ dẫn tục sinh có sắc nghiệp 
như người, chư thiên, điên, khờ, câm, điếc, mù. 

- Tư trong thiện bậc trung dẫn tục sinh có sắc 
nghiệp như người, chư thiên bậc trung. 

- Tư trong thiện bậc thượng dẫn tục sinh có sắc 
nghiệp như người, chư thiên bậc thượng. 

- Tư trong thiện sắc giới dẫn tục sinh có sắc nghiệp 
như phạm thiên sắc giới. 


„ ÍÏ? : 


-Tưtrong thiện ngũ thiền ly sắcái(Pañcamajhänaripa- 
virägabhãvanä) dẫn tục sinh có sắc nghiệp như phạm 
thiên vô tưởng. 

2. Do nương sanh tâm thường biểu hiện sắc tâm 
chuyển động như tiểu oai nghỉ, đại oai nghĩ, sắc tâm 
liên hệ đến sự nói, sự vui cười, sự than khóc, sự im lặng. 

8. Do nương sanh nhiệt độ cả nội thân và ngoại 
thân làm ảnh hưởng đến hình tướng, màu da, sự khỏe 
mạnh, sự suy yếu sanh lên từ thân gọi là quý tiết. 

4. Do nương sanh vật thực như thức ăn, nước uống 
làm cho mập, gầy, rắn chắc, nhanh nhẹn. 


Hoặc quán xét duyên của danh sắc theo phương 
pháp Liên quan tương sinh (Paticcasamuppäda) như: 

Nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. 

Vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu trong quá khứ dẫn 
sanh quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong hiện tại. 

Ái, thủ, nghiệp hữu, vô minh, hành trong hiện tại dẫn 
sanh quả thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong vị lai. 

Khi hành giả quán xét thấy nhân duyên của danh 
sắc như vậy thì sự nhận biết hiển lộ càng ngày càng 
rõ ràng hơn trong trí. Từ đó, sự lợi ích mà hành giả 
nhận được là đoạn trừ hoài nghỉ nhân duyên của danh 
sắc trong ba thời và chấm dứt hoài nghi Tam Bảo. Sự 
dứt trừ hoài nghỉ về nhân duyên của danh sắc hiện hữu 
trong ba thời, đoạn trừ hoài nghi trong vấn đề nghiệp 
và quả của nghiệp làm hành giả phát sinh đức tin vững 
chắc trong Phật Giáo. 

Khi thường quán như vậy sẽ đoạn trừ các tà kiến: 
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- Vô nhân kiến (Ahetukaditthi): Sự thấy sai do hiểu 
rằng “Không có nhân”. 

- Phi nhân tương xứng kiến (Visamahetukaditthi): Sự 
thấy sai do chấp trước rằng “Không có nhân côn xứng 
thích hợp”. : 

- Tà kiến liên hệ hoài nghi (Kankhãvimaladitthi): Sụ 
hiểu sai do thấy rằng “Sự uẩn đục sơnh lên do hoài nghữ. 

Khi đoạn trừ được sự thấy sai và thoát khỏi hoài 
nghi về nhân duyên của danh sắc gọi là đầy đú Đoạn 
nghi thanh tịnh. Thời điểm này phát sanh sự thanh 
thần nhẹ nhàng do nương vào Phật Giáo có định hướng 
trực chỉ NÑíp Bàn. Người hiểu biết trọn vẹn được danh 
chế định bằng Đoạn nghi thanh tịnh tức thanh tịnh 
thứ tư này là bậc tiểu Nhập Lưu (Cũlasotapanna), là 
nhân đạt đến trung Nhập Lưu (Majjhimasotapann3) và 
đại Nhập Lưu (Mahãsotapamna). 

Đoạn nghi thanh tịnh được thành tựu viên mãn, 
hành giả đó gọi là tu tiến Minh quán đến Duyên đạt 
tuệ. Là tuệ sanh lên thấy rõ nhân duyên sở sanh của 
danh sắc như đã đề cập. 


11. Vấn: Người như thế nào gọi lò đây đủ Đạo phi đạo trì 
hiến thanh tịnh (Maggämaggañänadassanavisuddhi) 
uà Đạo phi đạo trì biến thanh tịnh này tương đồng 
Uớt tuệ Minh quán nào? 

* Đáp: Hành giả vượt qua khỏi hoài nghi một cách 
trọn vẹn bằng Đoạn nghỉ thanh tịnh rồi nên quán xét 


về 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 6 môn, 6 cảnh, 6 xúc, 6 thọ, 
6 tưởng, 6 tư, 6 ái, 6 tâm, 6 tứ, 32 thể trược (kotthasa), 
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19 quyền hiệp thế, 3 giới, 9 sanh hữu. Quán xét một, 
hay nhiều loại như thế bằng sức mạnh của niệm tuệ 
cho thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã nương theo trí 
tư trước, rồi quán xét theo ba thời bằng sự sanh diệt 
ghép nối nhau (santati). Hoặc quán xét theo sát na tâm 
và sắc trong cơ tánh bản thân. 

Lúc quán xét sẽ thấy: 

- Danh sắc quá khứ đã diệt trong quá khứ, không 
có trong hiện tại. 

- Danh sắc trong hiện tại đã diệt trong hiện tại, 
không có trong vị lai. 

- Danh sắc trong cõi trước đã diệt trong cõi trước, 
không có trong cõi kế tiếp. 

- Danh sắc trong sát na ngồi đã diệt trong sát na 
ngồi, không có trong sát na đứng. 

- Danh sắc trong sát na đứng cũng đã diệt trong sát 
na đứng, không có trong sát na đi. 

- Danh sắc trong sát na đi cũng diệt trong sát na 
đi, không có trong sát na đứng. 

- Danh sắc sanh lân trong một sát na tâm cũng diệt 
trong một sát na tâm đó, không có trong sát na khác. 

Nương theo trí tư hỗ trợ hành giả quán xét 5 uẩn, 12 
xứ... thường thấy được sự sanh lên của danh sắc nhưng 
chưa thấy sự diệt đi của danh sắc. Sự thấy danh sắc 
mới sanh lên thay thế danh sắc cũ diệt đi như vậy gọi 
là đang tu tiến trong Thẩm quán tuệ (Sammasanañana). 
Tức tuệ quán danh sắc theo tam tướng vẫn còn phải 
nương theo trí tư trợ giúp cho thấy như vậy thì đứt bỏ 
ngã chấp (attaggaha). 
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Khi hành giả tu tiến Minh quán đạt đến Thẩm 
quán tuệ thì sự tiếp nối sanh diệt liên tục (santati) 
của danh sắc vẫn không dứt, bởi chỉ thấy về sự sanh 
lên của danh sắc mà thôi. Tiếp đến tu tiến Minh quán 
liên tục không thối chuyển sẽ phát sanh tuệ thấy sự 
diệt của danh sắc. Tức thấy sự sanh lên của danh sắc 
và danh sắc đã thấy đó cũng diệt đi thay thế danh 
sắc khác sanh lên và trong lúc danh sắc đó diệt đi thì 
danh sắc mới cũng chưa sanh lên thay thế danh sắc đã 
diệt ngay lúc đó. Thấy theo trường hợp này gọi là thấy 
danh sắc cả sanh lẫn diệt, gọi theo danh từ chế định là 
Sanh diệt tuệ (udayabbayafana). 


Trong lúc hành giả hành Minh quán đến Sanh 
diệt tuệ còn non yếu thì 10 tùy phiền não quán như 
ánh sáng (okasa), phỉ lạc (piti)... sanh lên. Lúc tùy 
phiền não quán (vipassanupakilesa) sanh lên hành giả 
có thể lầm tưởng “Mình chứng đắc đạo quđ” vì trong 
10 tùy phiền não này có ái chấp (nikanti). Chính sự 
thỏa thích dính mắc nên không thể làm cho tuệ quán 
phát triển tiếp tục được. Khi chánh niệm biết được 
pháp sanh lên đây không phải là Đạo Quả và quán 
xét tùy phiền não theo sự vô thường, khổ, vô ngã cho 
đến khi trạng thái niệm biết được tùy phiền não quán 
sanh lên không phải là con đường của Đạo Quả (con 
đường Đạo Quả tức tam tướng), như vậy gọi là Đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh. Tiếp tục tu tiến Minh 
quán thấy rằng danh sắc sanh diệt nhanh chóng thì 
được liệt vào Sanh diệt tuệ già mạnh, chấm dứt được 
đoạn kiến (ucchedaditthi) tức thấy sai rằng “Chết rồi 
thà diệt mất không còn nữo”. 


4 ĐÌ's 


Hành giả tu tiến Minh quán đến Thẩm quán tuệ 
(sammasanañãna) và trải qua hai giai đoạn non yếu lẫn 
già mạnh của Sanh diệt tuệ (udayabbayaffRna) rồi thì 
Sanh diệt tuệ này được gọi là viên mãn. Đạo phi đạo trị 
kiến thanh tịnh tương đồng với tuệ Minh quán Thẩm 
quán tuệ và Sanh diệt tuệ sẽ đoạn trừ sự thấy sai rằng 
«nh, âm tœ lò cốt lõi uùò chết rôi thì hoàn toàn tiêu mất”. 


19. Vấn: Người như thế nào gọt lò đây đủ Hành lộ tri 
biến thanh tịnh (patipadañanadassanavisuddhi) uà 
Hònh lộ trì biến thanh tịnh này tương đồng uới tuệ 


Minh quán nào? Có lợi ích ra sao? 


* Đáp: Người tu tiến Minh quán vượt qua cả 10 tùy 
phiền não quán tuệ tri rằng đạo lộ giác ngộ và phi đạo 
lộ giác ngộ chỉ có một, nhưng lấy pháp hành danh sắc 
ngũ uẩn xuyên qua tam tướng làm cảnh mới chính là 
đạo lộ giác ngộ thật sự. Khi hành giả tuệ tri thấy được 
đạo lộ đúng như vậy rồi thì tỉnh cần thực hành liên _ 
tục. Khởi đầu quán danh sắc cho đến lúc thấy sự sanh 
diệt tức Sanh diệt tuệ. Khi tu tiến Minh quán đạt đến 
sự sanh diệt như vậy thì chấm dứt đoạn kiến (tức sự 
chết rồi hoàn toàn biến mất). 

Trong tiến trình tu tiến Sanh diệt tuệ như vậy thường 
tuệ tri cả sự sanh diệt của danh sắc trong một sát na. 
Khi Sanh diệt tuệ tiếp tục được phát triển già mạnh lên 
bởi Minh quán có sức mạnh gấp đôi, thường chỉ thấy sự 
diệt đi của danh sắc chỉ trong một sát na. Khi thấy danh 
sắc diệt đi bằng trạng thái nhanh chóng thì sát na tuệ 
quán này gọi là Hoại diệt tuệ (bhangañäna) dứt bỏ sự 
thấy thường còn là thường kiến (sassaditthi). 
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Sự diệt nhanh chóng của danh sắc giống như bóng 
râm hay bọt nước thường làm cho hành giả phát sanh sợ 
hãi danh sắc (tức sự diệt đi như sự chết rất rõ ràng). Khi 
đó chấm dứt hoài nghi về Kinh hãi tưởng (bhayasađda) 
tức tưởng không rõ ràng trong danh sắc hoại diệt. 

Từ việc thấy sợ hãi danh sắc hành giả quyết tâm 
tu tiến tiếp tục thì sự sợ hãi đó càng hiển lộ rõ rệt hơn 
lên. Đến khi thấy nguy hại của danh sắc này là nhiều 
tai họa khổ đau bởi do sự diệt mất tiếp diễn liên tục. 
Sự phân hoại như vậy thường đứt trừ Cam vị tưởng 
(assädasaññaä) tức tưởng vui thích trong danh sắc. 

Khi tiến tu Minh quán lại thấy danh sắc đang diệt 
cực kỳ nhanh chóng như vậy thường sanh lên nhàm 
chán trong danh sắc và dứt trừ Lạc tưởng (abhiratisañña) 
tức sự thỏa thích trong danh sắc. 

Khi sự nhàm chán hiển lộ với hành giả càng nhiều 
thì sự mong muốn giải thoát khỏi thực tánh của danh 
sắc cũng sanh lên càng mạnh mẽ để đoạn trừ hệ lụy 
(amuñcitukamabhava) tức sự dính mắc trong dục được 
hoại diệt. 

Khi mong muốn thoát khỏi danh sắc sanh lên với 
hành giả nhiều sẽ là nhân cho hành giả tìm kiếm 
phương pháp thoát khỏi danh sắc và đoạn trừ bằng 
pháp bất tạo tác (anabhisankharakãra) làm cho sự không 
thẩm xét hoại đi. 

Khi hành giả quán xét tìm phương pháp thoát khỏi 
danh sắc bằng mọi cách nhưng cũng không được. Mới 
ghi nhận thấy danh sắc này giống như xác chết sình 


-23- 


thối mà mình phải bám víu lấy nó trong biển khổ luân 
hôi. Nay đã đến lúc cân phải buông bỏ đối với danh 
sắc vốn có đặc tánh tan rã hoại diệt, đáng nhờm gớm, 
không đáng bận tâm. Từ đó hành giả phát sanh tâm 
thản nhiên dứt bỏ bằng pháp vô cầu (anupekkhana) tức 
thản nhiên không chấp giữ. 

Khi hành giả phát sanh tuệ thản nhiên đối với 
pháp hành danh sắc do tìm đạo lộ thoát khỏi danh sắc 
mà không thoát khỏi được thì tâm có chiều hướng xuôi 
đến Thánh Đế, đoạn trừ tập, tác chứng diệt, tu tiến 
đạo. Dòng tâm không còn thô cứng bởi mãnh lực ái, 
mạn, kiến nữa mà sẵn sàng dứt bỏ danh sắc có thực 
tánh tai họa khổ đau và đáng nhàm chán để bắt lấy 
Níp Bàn làm cảnh. Tiếp đến có khả năng dứt trừ quan 
điểm đối nghịch lại với Thánh Đế Saccapatilomagaha 
(tức sự chấp trước không hướng về Tứ Thánh Đế. 

Tóm lại hành giả tu tiến cả 9 tuệ quán này được 
trình bày tuân tự tiếp theo như sau: 

1- Sanh điệt tuệ. 

2- Hoại hiệt tuệ. 

3- Kinh hãi tuệ. 

4- Quá hoạn tuệ. 

ð- Yếm ố tuệ. 

6- Dục thoát tuệ. 

7- Trạch sát tuệ. 

8- Hành xả tuệ. 

9- Thuận thứ tuệ. 
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13. Vến: Người như thế nào gọi là đây đủ Tri kiến 
thanh tịnh (N8nadassanavisuddhi) uà Trị biến thơnh 
tịnh này tương đông uới tuệ Minh quán nào? Có lợi 
ích ra sao? 


* Đáp: Người tu tiến Minh quán đạt đến Thuận 
thứ tuệ là tuệ tột đỉnh của tuệ Minh quán hiệp thế. 
Đạt đến tuệ viên mãn cao tột có khả năng dứt bỏ pháp 
hành tức danh sắc ngũ uẩn và bắt lấy thực tánh không 
phải danh sắc tức Níp Bàn. Sự diệt của Thuận thứ tuệ 
giống như người lấy trớn từ xa nhảy qua khỏi bờ bên 
này để vượt tới bờ bên kia. Bờ bên này ví như Chuyển 
tộc tuệ, khi cả hai chân đặt lên bờ bên kia ví như Đạo 
Tuệ, và kế tiếp được đứng vững tại bờ bên kia an toàn 
ví như Quả Tuệ. Ngài xếp Thuận thứ tuệ và Chuyển 
tộc tuệ vào Hành lộ tri kiến thanh tịnh bằng phương 
pháp gián tiếp bởi chưa đoạn trừ sát tuyệt được phiền 
não (samuccheda), cho dù bắt lấy Níp Bàn làm cảnh 
nhưng vẫn xếp vào là hiệp thế chứ không thật sự là 
siêu thế. 

Trong sát na Đạo Tuệ, Quả Tuệ sanh lên bởi mãnh 
lực bắt lấy Níp Bàn làm cảnh liễu tri khổ, đoạn trừ 
tập, tác chứng diệt và tám chi đạo sanh lên đây đủ có 
khả năng đoạn trừ phiền não, sát tuyệt bằng sức mạnh 
của đạo gọi là Tri kiến thanh tịnh. Sự thanh tịnh của 
tuệ liễu tri Tứ Thánh Đế đối với Sơ Đạo sát tuyệt thân 
kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, cắt đứt bốn khổ cảnh, 
có sanh thú nhất định không quá bảy kiếp sẽ Níp Bàn 
được liệt vào ruộng phước của thế gian. 

Khi lộ đổng lực đạo chấm dứt tiếp theo sau là lộ 
phản kháng khởi hiện để phản kháng Đạo, Quả, Níp 
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Bàn, phiền não đã dứt trừ, phiền não còn dư sót. Được 
xếp vào Tri kiến thanh tịnh theo phương pháp gián tiếp. 


14. Vấn: Tuệ phản kháng (Paccavekkhanañana) nghĩa 
là gì? Lò tuệ thứ mấy uà sanh lên ở giai đoạn nào? 
Có phúp nào làm cảnh uè có bao nhiêu loại? 


* Đáp: Tuệ phản kháng là tuệ xem xét để nhận 
biết thực tánh pháp đã sanh lên. Là tuệ thứ 16 sanh 
lên sau khi lộ đổng lực đạo diệt đi như phản kháng lại 
Đạo, Quả, Níp Bàn, phiền não đã dứt trừ, phiển não 
còn dư sót làm cảnh. 

Có 19 cách phản kháng: 

Thánh hữu học như bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai 
sau khi lộ đồng lực đạo diệt rồi thì xem xét Đạo, Quả, 
NÑíp Bàn, phiền não đã dứt trừ, phiền não còn dư sót. 

Năm cách phản kháng này trong 3 bậc Thánh hữu 
học thì được 15 cách. 

Riêng bậc A La Hán không phản kháng phiền não 
còn dư sót bởi vì ngài đã triệt tiêu hoàn toàn phiền não 
nên có 4 cách. 

Tổng cộng là 19 cách phản kháng. 

Đối với phiền não đã dứt trừ và phiển não còn 
dư sót thì một số bậc Thánh phản kháng lại, một số 
không phản kháng lại. Bởi do một số ngài thông hiểu 
pháp học và một số ngài không thông hiểu pháp học. 
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16 TUỆ MINH QUÁN 
tương đồng với THẤT TỊNH 


[0 41H21 21103) 1. Giới tịnh. 
“m.= ..=. 2. Tâm tịnh, 
L-Đạnh sắc phân ch Đệ |3 Nngnh — —) 
4. Đoạn nghỉ tịnh. 


3. Thẩm quán tuệ. 5. Đạo phi đạo tri 
. Sanh diệt tuệ (yếu). kiến tịnh. 

. Đanh diệt tuệ (mạnh) 
5. Hoại diệt tuệ. 

6. Kinh hãi tuệ. 

7ï. Nguy hại tuệ. 

8. Yếm ố tuệ. 

9. Dục thoát tuệ. 

10. Trạch sát tuệ. 

11. Hành xả tuệ. 

12. Thuận thứ tuệ. 


13. Chuyển tộc tuệ. 
TY ~' wgPpa% ve: 970Đ0959% 
ƑX-TTP”-TT”"MỜNH JADIBIRGEINE 


6. Hành lộ tri kiến 
thanh tịnh. 
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TÌM HIỂU MINH QUÁN NGHIỆP XỨ 


15. Vấn: Minh quán nghiệp xứ (Vippassanakammatthäna) 
nghĩa là gì uùò khúc uới Chỉ tịnh nghiệp xứ 
(Samathakammatthäna) n5 thế nào? 


* Đáp: Minh quán nghiệp xứ là lấy sự tu tiến làm 
nên tảng để thấu triệt sự thật của ngũ uẩn xuyên qua 
tam tướng bằng trí tu để liễu tri Tứ Thánh Đế và chứng 
đắc Đạo, Quả, Níp Bàn bằng sức mạnh của tuệ quán. 

Tu tiến Minh quán nghiệp xứ lấy danh sắc làm cảnh 
nhắm đến liễu tri sự thật của pháp hành để chứng đạt 
Đạo, Quả, Níp Bàn. 

Thực hành Chỉ tịnh nghiệp xứ phải nương vào chế 
định sai biệt như để mục hoàn tịnh (kasinapaffiati).. 
làm cảnh và hướng đến sự an tịnh làm cho chứng đắc 
thiền, thắng trí, thiền nhập, thích hợp theo đề mục tu 
tiến chế định. Mà không đạt được tuệ liễu tri sự thật 
pháp hành để chứng đắc Đạo, Quả, Níp Bàn. 

Tóm lại: 

Minh quán nghiệp xứ là phương pháp làm phái 
sanh tuệ tối thượng. 

Chỉ tịnh nghiệp xứ là phương pháp làm phát sanh 
tâm vắng lặng an lạc. 
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16. Vấn: Trong 7 thanh tịnh, điều thưnh tịnh nào là 
hiệp thế uà điều thanh tịnh nòo lò siêu thế. Do 
nhân nào được xếp như thế? 


* Đáp: Trong 7 thanh tịnh thì: 


- Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến thanh tịnh, 
Đoạn nghi thanh tịnh, Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, 
Hành lộ tri kiến thanh tịnh được xếp vào hiệp thế. 

- Tri kiến thanh tịnh được xếp vào siêu thế. 

Việc sắp đặt như vậy do 6 thanh tịnh đầu có pháp 
hành danh sắc làm cảnh vì tâm vẫn còn bắt lấy tướng 
pháp hành danh sắc. Còn thanh tịnh cuối tức Tri kiến 
thanh tịnh bắt lấy Đạo, Quả, Níp Bàn làm cảnh vì tâm 
đã vứt bỏ hoàn toàn tướng pháp hành danh sắc. Đó là 
nguyên nhân ngài xếp 6 thanh tịnh đầu vào hiệp thế, 
còn thanh tịnh sau cùng vào siêu thế. 


17. Vấn: Trong uiệc gieo trông muốn bội thu phải tìm 
uùng đất ph nhiêu màu mỡ mò gieo trông họt 
giống. Còn uiệc đợt được thờnh quả trong uiệc tu 
tiến Minh quán nghiệp xú phải nương uùo đâu? 


* Đáp: Để đạt được thành quả trong việc tu tiến 
Minh quán nghiệp xứ phải nương vào đức tin trong 
Minh quán nghiệp xứ. Ví như hạt giống tốt được gieo 
xuống vùng đất phì nhiêu. Ở đây hạt giống tốt được ví 
như đức tin, còn vùng đất giống như danh sắc. Nếu hạt 
giống không tốt khi gieo xuống đất thì sẽ không thể nảy 
mầm dù cho vùng đất đó có mầu mỡ. Trong việc tu tiến 
Minh quán nghiệp xứ cũng vậy, nếu người tu tiến Minh 
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quán nghiệp xứ không thật sự có đức tin cũng không 
thể đạt được thành quả, ví như hạt giống đã hư dù được 
gieo trồng thì cũng không thể nảy mầm được. Khi có hạt 
giống đức tin và đất danh sắc rồi cần phải tỉnh cần tu 
tiến một trong bốn loại Đại Niệm Xứ như sau: 

1- Thân tùy quán niệm xứ. 

2- Thọ tùy quán niệm xứ. 

3- Tâm tùy quán niệm xứ. 

4- Pháp tùy quán niệm xứ. 

Hoặc nhiêu loại thích hợp tùy theo cơ tánh của mình. 

Khi tích cực tu tiến Đại Niệm Xứ sẽ thấu đáo thực 
tướng của danh sắc, ví như hạt giống được gieo trồng 
xuống được nảy mâm cùng phát triển mạnh mẽ. Khi 
tỉnh cần tu tiến Đại Niệm Xứ liên tục trong 7 ngày đến 
7 năm ví như hạt giống gieo trồng xuống chắc chắn sẽ 
đâm hoa kết trái, nhưng không thể xác định là thời 
điểm hay khoảng thời gian nào được. Bởi vì có một số 
ngài chỉ 7 ngày là thấu suốt được thực tánh danh sắc 
và triệt tiêu hoàn toàn phiển não, một số ngài hằng 
nhiều tháng, một số ngài hằng 2 hay 3 năm cho đến 7 
năm cũng có. Và trong lúc thấu triệt thực tướng danh 
sắc có thể triệt tiêu hoàn toàn phiền não. 

Đây gọi là thành quả của việc tu tiến Minh quán 
nghiệp xứ. 

Do đó, nội dung chính của việc tu tiến Minh quán 
nghiệp xứ phải nương vào đức tin và tỉnh cần thì tu tiến 
Đại Niệm Xứ sẽ đạt được thành quả là thấu triệt thực 
tướng pháp chơn đế để chứng đắc Đạo, Quả, Níp Bàn. 
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18. Vấn: Minh quán tu tiến (Vipassanäbhãvanã) ngh?œ là 
gì uà hãy cho biết chỉ pháp của Minh quán tu tiến? 

* Đáp: Minh quán tu tiến có định nghĩa: 

*Ripadiarammanesupafifiattiyaaniccasukhaattasubhasaffiaya 
ca visesena namarupabhajavanãa vã aniccadiakaram vã 
passatiti vipassanã”. 

Pháp thấy rõ các cảnh như cảnh sắc... bằng danh sắc 
đặc biệt vượt ngoài chế định, bằng sự dứt bổ danh chế 
định và nghĩa chế định. Và thấu triệt được các cảnh như 
cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh khí.. viễn ly khỏi Thường 
điên đảo tưởng, Lạc điên đảo tưởng, Ngã điên đảo tưởng, 
Mỹ điên đảo tưởng, gọi là Minh quán tu tiến. 

Chi pháp của Minh quán tu tiến: Tâm sở trí tuệ 
trong 4 tâm đại thiện tương ưng trí và 4 tâm đại tố 
tương ưng trí. 

Một lý khác nữa: 

*Pafcakkhandhesu vividhena aniccadiakarena passatiti 
Vvipassanã”. 

Pháp thấu triệt ngũ uẩn bằng vô thường, khổ, vô 
ngã, bất mỹ; gọi là Minh quán. 

Chi pháp của Minh quán tu tiến: Tâm sở trí tuệ 
trong 4 tâm đại thiện tương ưng trí và 4 tâm đại tố 
tương ưng trí. 


19. Vấn: Sự thấu rõ bằng cách đặc biệt của tuệ quán 
này có bao nhiêu trường hợp? Và trong trường hợp 
đó có định nghĩa như thế nào? 

* Đáp: Sự thấu rõ bằng cách đặc biệt của tuệ quán 
này có 2 trường hợp: 
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1- Sự thấu rõ bằng cách đặc biệt trong các cảnh 
hiển lộ theo đường nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý bằng 
danh sắc như ý nghĩa đã đề cập rồi. 

Có định nghĩa: *Rũpädiärammanesu pafifiattiya visesena 
naãmaruipabhavena passatiti vipassana”. 

Pháp thấu rõ các cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh, 
cảnh khí.. xuyên qua danh sắc đặc biệt vượt khỏi chế 
định, gọi là Minh quán. 

2- Sự thấu rõ bằng cách đặc biệt trong các cảnh 
hiển lộ theo đường nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý bằng 
vô thường, khổ, vô ngã, bất mỹ. 

Như có định nghĩa: "*Rupadiarammanesu niccasukhaa- 
ttasubhasañfaya visesena aniccadiakarena passatiti vipassana”. 

Pháp thấu rõ trong các cảnh như cảnh sắc, cảnh 
thinh, cảnh khí.. bằng vô thường, khổ, vô ngã, bất mỹ 
loại trừ thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, mỹ tưởng, 
gọ! là Minh quán. 


20. Vấn: Sự thấu rõ cúc cảnh xuyên quo dơnh sắc đó 
như thế nào? 


* Đáp: Các cảnh hiển lộ theo 6 môn (ngoại trừ Níp 
Bàn và cảnh chế định) đều là cảnh chơn đế tức danh 
sắc. Nhưng chúng sanh không hiểu biết trong sự diễn 
tiến của các cảnh đó chỉ là danh pháp sắc pháp, là căn 
gốc thực tánh hiển lộ của một loại pháp mà lại hiểu 
rằng “Như thế này, như thế kia”, hiểu như thế gọi 
là chế định. Như trong lúc thấy người hay thú thì gọi 
là ông A, ông B hoặc chó, mèo, chim... cũng là chế định. 
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Hoặc trong lúc nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm 
vật nào thì đặt tên là tiếng hay, tiếng không hay, mùi 
hôi, mùi thơm, vị chua, vị cay, mềm, cứng, nóng, lạnh 
sự việc này đều là chế định cả. Hoặc trong lúc nhận 
thức cảnh pháp bằng tâm gọi là người nam, người nữ, 
tốt, xấu, đúng, sai cũng là chế định mà thôi. 


Sự hiểu biết chế định như đã để cập là sự hiểu 
biết thông thường, không phải là sự hiểu biết đặc biệt. 
Nhưng nếu hiểu biết cảnh này là một loại thực tánh 
pháp thì không dính vào chế định. Trong lúc thấy cảnh 
sắc thì xác định là một loại thực tánh pháp, trong lúc 
nghe tiếng thì xác định là một loại thực tánh pháp, 
trong lúc ngửi mùi cũng xác định là một loại thực tánh 
pháp, trong lúc nếm vị cũng xác định là một loại thực 
tánh pháp, trong lúc xúc chạm bằng thân cũng xác 
định là một loại thực tánh pháp. Mỗi loại đó đều là 
thực tánh pháp của sắc pháp gọi là sắc chơn đế. 

Hoặc trong lúc suy nghĩ bằng tâm liên quan đến cả 
năm sắc thần kinh và 16 sắc tế cũng xác định là một 
loại thực tánh pháp của sắc pháp cũng gọi là sắc chơn 
đế. Suy nghĩ đến tâm và tâm sở cả nội thân và ngoại 
thân cũng xác định là tâm và tâm sở nhóm này là một 
loại thực tánh pháp của danh pháp gọi là danh chơn đế. 

Cả sắc chơn đế và danh chơn đế tức tâm và tâm sở đó 
không phải là thú, không phải chúng sanh, không phải 
người, không phải là thân ta, không phải là họ.. mà chỉ 
là một loại thực tánh pháp. Ví như xe và thuyền là sự kết 
ráp bằng các vật liệu như bánh xe, trục xe, đàm, vành, 
căm hoặc từng miếng gỗ, khúc gỗ đấu kết với nhau mới 
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gọi là xe hay là thuyền. Chúng sanh cũng vậy, danh pháp 
và sắc pháp là pháp cấu tạo mà thành. Do đó, sự hiểu biết 
cả 6 cảnh theo các thực tánh pháp như đã đề cập trên, gọi 
là thấu rõ cảnh sai biệt danh sắc. 


91. Vấn: Sự thếu rõ các cảnh hiện bày trong cả 6 môn, 
là uô thường, khổ, uô ngã, bất mỹ như thế nào? 


* Đáp: 

* Sự thấu rõ các cảnh hiện bày trong cả 6 môn là 
vô thường như thấy: “Cảnh hiện bày trong đó không 
có sự tôn tại suốt thời gian dời mà hằng biến đổi theo 
nhân duyên tạo tác. Khi không thấy hịp cảnh hiện 
bày trước mặt bị biến đổi nên nếu cảnh đó đáng hoan 
hệ thì làm cho chấp thủ, thỏa thích dính mắc trong 
cảnh đó, đến khi cảnh đó biến diệt thì ưu buôn, đau 
khổ phút sanh lên”. Sự ghi nhận biết cảnh biến đổi vô 
thường là pháp thường nhiên, gọi là thấy rõ vô thường. 

* Sự thấu rõ các cảnh hiện bày trong cả 6 môn là 
khổ như thấy: “Tế? cả chúng sanh khi gặp cảnh tốt thì 
làm duyên cho tham úi sanh lên ước muốn trong cảnh 
đó. Khi có sự ước muốn sơnh lên thì có sự tầm câu luôn 
bận rộn uò phải uượt qua lắm chướng ngợi để thực hiện 
ước mơ. Khi được cảnh hay uật đó rôi thì phải bảo tôn 
gìn giữ không cho thất thoát tiêu hoại. Trong uiệc tầm 
câu cũng như trong uiệc gìn giữ phải bận tâm lo âu sâu 
muộn được xếp uòo khổ bởi đối tượng. Và nếu khôn§ 
may uột đó bị rời khỏi tầm tay mình thì tiếc nuối buôn 
khổ phát sơnh. Sự buôn khổ sanh lên được xếp uòo một 
loại bhổ. Hoặc gặp cảnh xấu cũng phát sinh sự không 
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uui thích, phiền toái. Sự không uừa lòng uò phiền toái 
này được liệt uào một loại hhổ. Ngòi gom sơnh khổ, 
già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hội ngộ uới người không 
thương lò bhổ, xa lìa người thương yêu lò hhổ, muốn 
mò không được là bhổ, sầu muộn buồn phiên ta thán, 
bhông lạc thân, tâm tù túng lò hhổ”. 

Tóm lại, chấp thủ trong cảnh có sự hiểu sai là khổ, 
không biết được thực tướng thông thường của pháp 
hành là khổ. 

Khổ sai biệt được đề cập đến chính là danh pháp 
và sắc pháp là khổ. Sự ghi nhận biết như vậy gọi là 
thấu rõ các cảnh hiện bày sự khổ. 

* Sự thấu rõ các cảnh hiện bày trong cả 6 môn 
là vô ngã như thấy: “Cảnh sốc đối xúc uới thân hinh 
nhãn là một loại thực túnh pháp, thần hinh nhãn bhi 
đối xúc uới cẳnh sắc cũng gọi lò một loại thực tánh 
pháp, do nhân duyên phút sanh một loại thực tánh 
pháp túc nhãn thúc giới. Đặc tướng của cảnh sắc là 
thực tánh phóp gọi lò sắc giới không phải là thân ta 
bền uững, bởi uì nếu bên uững thì cảnh sắc này sẽ là 
pháp không biến đổi mò thường tôn mãi. Nhưng thật 
sự cảnh sắc này sưnh lên hằng biến đổi uò cuối cùng 
thì cũng hoại diệt. Cảnh sắc như chúng sanh, người 
hay cây cỏ... thường sanh lên do có nhân duyên uà khi 
chấm đứt nhân duyên rồi cũng diệt đi”. 

Quán xét cho thấy các cảnh theo mỗi loại thực tánh 
pháp như sau: 

Cảnh sắc đối xúc thần kinh nhãn phát sanh lộ 
nhãn thức. 
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Cảnh khí đối xúc thần kinh tỷ phát sanh lộ tỷ thức. 


Cảnh vị đối xúc thần kinh thiệt phát sanh lộ 
thiệt thức. 


Cảnh xúc đối xúc thần kinh thân phát sanh lộ 
thân thức. 

Tâm hữu phần đối xúc cảnh pháp phát sanh lộ ý thức. 

Cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh 
xúc mỗi loại khác nhau, nhưng cũng là một loại thực 
tánh pháp đối xúc với nhau theo lãnh vực của mình và 
sẽ là nhân phát sanh thức là danh pháp. Mỗi loại cảnh 
đều không phải là pháp vững bền hằng gây hiểm họa 
với người chấp thủ, vì khi chấm dứt nhân duyên trợ 
cho sanh lên rồi cuối cùng thì hoại diệt. Nếu 6 cảnh 
thật sự là ta, là của ta thì ta sẽ được các cảnh này như 
mong muốn: “Xin cho cảnh tốt uừa lòng hãy sưnh lên 
cho tôi uò tôn tại mỗi mãi uò cảnh xấu không thích ý 
đừng sơnh lên uới tôi”. Thật ra các cảnh sanh lên cũng 
sanh lên từ nhân duyên tức thiện, bất thiện nghiệp 
trong quá khứ. Ta không bắt buộc hay quy định cho 
cảnh sanh lên theo sự mong muốn của ta. Chúng chỉ 
điềm nhiên sanh lên và diễn tiến theo quy luật của 
nhân duyên và chúng lẳng lặng hoại diệt đi cũng do 
chấm dứt nhân duyên. Sự thấu rõ các cảnh hiện bày 
theo 6 môn bằng ý nghĩa này gọi là tuệ tri vô ngã. 

* Sự thấu rõ các cảnh hiện bày trong cả 6 môn là 
bất mỹ. 
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Trong cả 6 cảnh thì cảnh sắc làm cho quán xét bất 
mỹ được dễ dàng nhất: 

Cảnh sắc sanh lên nơi thân tâm của người và thú 
đây dẫy vật bất mỹ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, bao tử, phổi, 
ruột non, ruột già, vật thực mới, vật thực cũ, óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, 
nước miếng, nước mũi, chất nhờn khớp xương, nước 
tiểu. Tập hợp các thể bất mỹ sai biệt này lại thì gọi là 
người, thú. Nên cảnh sắc là sắc tướng của người hay 
thú cũng là vật bất mỹ không đáng yêu chiều. 

Còn cảnh thỉnh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc quán 
xét bất mỹ không rõ ràng như cảnh sắc (thân thể của 
người và thú), nhưng cũng hướng dẫn cho quán xét bất 
mỹ được: 

Âm thanh sai biệt như lời nói được phát xuất ra 
từ miệng là nơi phải chà rửa hằng ngày. Sau khi dùng 
vật thực lúc nào vật thực đó cũng còn dính lại chút 
ít nơi chân răng và kẽ răng. Nếu không chà răng súc 
miệng cho sạch sẽ, khi nói chuyện thì mùi hôi từ chân 
răng phát ra sẽ gây khó chịu cho tỷ thức của người 
xung quanh. Dù lời nói ra là ngữ thiện hạnh cũng vẫn 
xếp vào bất mỹ vì lời nói đó phát ra cùng nơi, cùng lúc 
với mùi hôi. Còn nếu lời nói ra là ngữ ác hạnh như lời 
nói thô tục, lời nói đâm thọc, lời nói dối, lời nói vô ích 
thì phân ghê tởổm sẽ được nhân lên gấp đôi. Âm thanh 
này chỉ riêng biệt âm thanh của người hoặc thú mới 
quán xét được dễ dàng. Còn âm thanh của gió, nước 
chảy... các âm thanh này là pháp không xuất phát từ 
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- thiện, bất thiện nên khó quán xét cho thấy được là 
vật bất mỹ. 

Mùi sai biệt đối xúc với thần kinh tỷ cũng như vậy, 
nếu là mùi của người hay thú thì quán xét bất mỹ rõ 
ràng được. Điều này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống 
quanh ta, như việc phải tắm rửa lau chùi hằng ngày 
của thân thể ta. Nếu muốn tẩy rửa vết dơ bẩn chỉ tắm 
rửa bằng nước thì chưa đủ vì mùi hôi vẫn còn. Phải 
dùng xà bông và thoa nước có mùi thơm mới át đi mùi 
bất mỹ của thân thể, nếu không mùi hôi trong cơ thể 
của ta sẽ làm người khác khó chịu. 

VỊ của vật thực cũng như vậy, dù là cao lương mỹ vị 
đắt tiền nhưng khi cho vào trong miệng nhai rồi nhả 
ra, thì không có ai có thể dùng lại được. Ngay cả vật 
của chính ta nhai mà nhả ra ta cũng không thể dùng lại 
được nói chi là đến người khác. Thức ăn khi đã vào bao 
tử rồi sáng sớm đi vệ sinh thải ra, thì món cao lương mỹ 
vị đó cũng sẽ có màu và mùi gớm ghê vô cùng. 

Cảnh xúc như nóng, lạnh, mềm, cứng, căng, dùn 
khi xúc chạm vào thân cũng trở thành vật bất mỹ 
đáng nhờm gớm. Các bậc chân nhân như Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác.. ngài ví thân thể của người và thú 
giống như người bệnh hủi luôn không có sự an lạc do 
lở loét ngứa ngáy khắp thân. Trong lúc xúc chạm cảnh 
tốt đáng vừa lòng thì giống như người ngứa ngáy gãi 
vết thương từ chứng bệnh hủi. Sự ngứa ngái từ các vết 
loét thường kích thích người bệnh hủi gãi như thế nào 
thì cảnh xúc đáng mong muốn vừa lòng xúc chạm thần 
kinh thân cũng giống như thế ấy. Người nào chấm đứt 
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không còn hoan hỷ trong sự xúc chạm nơi cơ tánh, ngài 
ví người đó như người hoàn toàn thoát khỏi bệnh húi. 
Người bệnh hủi sau khi đã được bình phục được an lạc 
vì không có vết lở loét làm phát sanh ngứa ngáy nữa. 
Đương nhiên sự an lạc này khác sự thỏa mãn với cảm 
giác đã ngứa khi gãi của người bệnh hủi đang bị vết lở 
loét hành hạ. Như vậy lạc do bình phục khỏi bệnh hủi 
thù thắng hơn lạc của bệnh hủi phải gãi khi cơn ngứa 
phát sanh. Việc quán xét cảnh xúc để thấy được như 
người bị bệnh húủi càng ngứa càng gãi thì càng lở loét, 
có sự ghê tởm nhờm gớm như vậy. 

Cảnh pháp tức các trạng thái khi xúc chạm thì tâm 
hữu phần sanh lên lộ trình tâm. Nếu cảnh pháp là 
thiện phát sanh lên thì không hiển lộ sự bất mỹ ghê 
tổm rõ ràng. Nhưng nếu trong lộ trình tâm bất thiện 
phát sanh lên thì ái dục, tham, sân, si, mạn kiến... sẽ 
phát sanh bất mỹ đáng ghê tổm vô cùng. 

Bất mỹ pháp này biểu lộ qua thân môn, ngữ môn 
gây phiền nhiễu người khác và ngay cả chính mình 
cũng bị cấu uế bởi ý môn ấp ủ phiền não. 

Tóm lại: 

Nơi đây đề cập đến sự thấu rõ các cảnh theo vô thường, 
khổ, vô ngã, bất mỹ để so sánh dẫn chứng mà thôi. 


22. Vấn: Căn bản Minh quán (Vipassanäbhimi) nghĩa 
là gì? Có bao nhiêu loại? Do nhân nào người hành 
Minh quán nghiệp xứ phải nghiên cứu trước? 


* Đáp: Vipassanäbhũmi là căn bản để tu tiến Minh 
quán nghiệp xứ. 
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3- 18 giới. 

4- 22 quyền. 

5- Thập nhị duyên khởi. 

6- Tứ Thánh Đế. 
Người hành Minh quán nghiệp xứ phải học tập 6 
pháp căn bản của Minh quán trước, vì nếu không học 
tập cho thông hiểu trước sẽ khó ghi nhận cảnh trong 
việc thực hành. Phương pháp để thực hành này tức học 
tập cho thông hiểu ngũ uẩn.. bằng chính danh pháp và 
sắc pháp. Đối chiếu ngũ uẩn theo danh sắc giống người 
đi đường xa muốn đến nhiều địa điểm chưa từng đến 
phải cần bản đồ. Người không có bản đồ có thể đi vòng 
vo mất nhiều thời gian vì chỉ dựa theo sự phỏng đoán 
mơ hồ không căn cứ. Ngược lại, người có bản đồ thì 
hành trình sẽ không gặp khó khăn và không mất thời 
nhiều gian. Do đó, việc nghiên cứu trước rất cần thiết 
và đem lại lợi ích cho người hành Minh quán nghiệp 
xứ như đã đề cập trên. 


28. Vấn: Việc học tập căn bản Minh quán thì người 
hành Minh quán nghiệp xứ chỉ học 1 loại trong 6 
loại hay phải học cho thông hiểu hết cả 6 loại? 


* Đáp: Việc học tập căn bản Minh quán chỉ học 
1 loại trong 6 loại cũng được không cần phải học cho 
thông hiểu hết cả 6 loại. Nhưng ngài quy định cho học 
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cả 6 loại vì liên quan đến ngũ quyền của hành giả. Bởi 
vì có một số hành giả thích hợp học căn bản Minh 
quán về ngũ uẩn, một số thích hợp học về 12 xứ, một 
số thích hợp học về 18 giới, một số thích hợp học về 22 
quyền, một số thích hợp học về Thập Nhị Duyên Khởi, 
một số thích hợp học về Tứ Thánh Đế. 

Nhưng nếu nương vào phương pháp đã học tập đó 
thực hành Minh quán nghiệp xứ mà không phát sanh 
kết quả. Thì nên thay đổi nghiệp xứ khác cho đến 
khi thật sự phương pháp đó thích hợp với cơ tánh của 
mình, để việc thực hành đạt được kết quả. 

Trong 6 căn bản Minh quán nghiệp xứ đó tóm lại 
là học tập cho thông hiểu danh và sắc. 


24. Vấn: Hãy trình bày tuệ hiện bày theo tuân tự bằng 
cách tóm tắt từ khi khởi sự hành Minh quán nghiệp 
xú cho đến khi đạt đến tuệ cuối cùng uù các tuệ này 
&Øọr chung là gì? 

* Đáp: 
1- Danh Sắc phân tích tuệ (Nãmaripaparicchedafana): 

Tuệ quán ghi nhận thấy cả danh lẫn sắc. 

2- Duyên đạt tuệ (Nãmaripapaccayapariggahafiana): 

Tuệ quán ghi nhận thấy nhân duyên của danh sắc. 

3- (1) Thẩm quán tuệ (Sammasanafana): Tuệ quán 
ghi nhận thấy danh sắc theo tam tướng. 


4- (2) Sanh diệt tuệ (Udayabbayañana): Tuệ quán ghi 
nhận thấy danh sắc hiển lộ sanh diệt. 
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5- (3) Hoại diệt tuệ (BhangafiAana): Tuệ quán ghi 
nhận thấy danh sắc diệt mất. 

6- (4) Kinh hãi tuệ (Bhayatipatthanañana): Tuệ quán 
ghi nhận thấy danh sắc nguy hiểm đáng sợ hãi. 

7- (5) Quá hoạn tuệ (Adinavafana): Tuệ quán ghi 
nhận thấy danh sắc nguy hại khổ đau. 

8- (6) Yếm ố tuệ (Nibbidañana): Tuệ quán ghi nhận 
thấy danh sắc đáng nhàm chán. 

9- (7) Dục thoát tuệ (Muñcitukamyatañana): Tuệ quán 
ghi nhận mong muốn thoát khỏi danh sắc. 

10- (8) Trạch sát tuệ (Patisankhañana): Tuệ quán ghi 
nhận phương pháp tháo gỡ mình thoát khỏi danh sắc. 

11- (9) Hành xả tuệ (Sankhärupekkhafñana): Tuệ 
quán ghi nhận thản nhiên với pháp hành tức là không 
hỷ ưu với danh sắc. 

12- (10) Thuận thứ tuệ (Anulomafñana): Tuệ quán ghi 
nhận xuôi hướng theo Tứ Đế làm cho Đạo sanh lên. 

13- Chuyển tộc tuệ (Gotrabhuñana): Tuệ quán ghi 
nhận thấy Níp Bàn vượt khỏi phàm tánh. 

14- Đạo tuệ (Maggañana): Tuệ liễu tri Níp Bàn kiên 
trú trong một sát na và sát tuyệt phiền não trong cơ 
tánh. 

15- Quả tuệ (Phalañana): Tuệ thọ hưởng liễu tri thực 
tánh tịch tịnh Níp Bàn 2, 3 sát na. 

16- Phản kháng tuệ (Paccavekkhanañana): Tuệ thẩm 
xét lại thực tánh tâm Đạo, tâm Quả, NÑíp Bàn, phiền 
não đã dứt trừ, phiền não còn dư sót. 
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Các tuệ đề cập trên đây gọi là Solasafñana hay gọi 
là 16 tuệ quán. 


95. Vấn: 9 tuệ quán uùò 10 tuệ quán khác nhau như thế 
nào? Do nhân duyên nào đôi khi ngòi thuyết 9 tuệ 
quán, đôi khi ngòi thuyết 10 tuệ quán, đôi khi ngòi 
thuyết 16 tuệ quán? 


* Đáp: 9 tuệ quán cũng chính là 10 tuệ quán vì ngài 
không đề cập đến Thẩm quán tuệ (Sammasanafiana) là 
tuệ đầu tiên của 10 tuệ quán. Khi thuyết đến tuệ này 
ngài bỏ đi một tuệ tức còn lại 9 tuệ quán. 

Sự việc mà đôi khi ngài thuyết 9 tuệ quán, đôi khi 
ngài thuyết 10 tuệ quán, đôi khi ngài thuyết 16 tuệ 
quán do nhân duyên: 

* Việc ngài thuyết chỉ 9 tuệ quán do lấy theo 
thanh tịnh thứ 6 tức Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
(Patipadañanadassanavisuddhi). Bởi do cả 9 tuệ quán như 
Sanh diệt tuệ .. cho đến Thuận thứ tuệ có đủ trong thanh 
tịnh thứ 6. Vì để làm cho thấy rõ tầm quan trọng của Hành 
lộ tri kiến thanh tịnh nên ngài mới thuyết 9 tuệ quán. 

* Việc mà ngài thuyết giảng 10 tuệ quán do lấy 
theo tuệ hiệp thế sanh lên khởi đầu từ tuệ quán danh 
sắc theo tam tướng kể từ thanh tịnh thứ 3 tức Kiến 
thanh tịnh (Ditthivisuddhi) cho đến Hành lộ tri kiến 
thanh tịnh (Patipadaäñanadassanavisuddhi) là thanh tịnh 
thứ 6. Sở dĩ ngài thuyết 10 tuệ quán này vì để cho thấy 
tầm quan trọng của tuệ hiệp thế sanh lên từ thanh 
tịnh thứ 3 tức Kiến thanh tịnh cho đến thanh tịnh thứ 
6 tức Hành lộ tri kiến thanh tịnh . 
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* Việc mà ngài thuyết giảng 16 tuệ quán do lấy tuệ 
sanh lên theo tuần tự cả hiệp thế lẫn siêu thế, kể từ 
tuệ quán ghi nhận thấy cả danh lẫn sắc gọi là Danh 
Sác phân tích tuệ (Nãmarupaparicchedañãna) cho đến 
tuệ thứ 13 là Chuyển tộc tuệ (Gotrabhana) được xếp 
vào tuệ hiệp thế và tuệ thứ 14,15 là tuệ siêu thế. Tuệ 
thứ 16 sanh lên thẩm xét lại Đạo, Quả, Ñíp Bàn, phiền 
não đã sát trừ và phiển não còn dư sót được xếp vào 
phần hiệp thế vì dùng tâm đại thiện và tâm đại tố 
hiệp thế thẩm xét lại. 

Do đó, ngụ ý mà ngài thuyết đến 16 tuệ quán bởi 
lấy theo mãnh lực của tuệ sanh lên cả hiệp thế tuệ và 
siêu thế tuệ. 

Việc ngài thuyết giảng 9, 10, 16 tuệ quán với mục 
đích nhằm nhấn mạnh tâm quan trọng trong mối tương 
quan giữa 16 tuệ quán với thất tịnh. 


96. Vấn: Hãy trình bày 7 thanh tịnh tương quan uớt 16 
tuệ Minh quán bằng cách tóm lược? 


* Đáp: Việc trình bày 7 thanh tịnh tương quan với 
16 tuệ quán bằng cách tóm lược như sau: 

* Giới thanh tịnh (Silavisudhi) và Tâm thanh tịnh 
(Cittavisudhi) cả hai là phần đầu của tuệ quán có đức tìn 
làm căn gốc phát sanh lên. 

* Kiến thanh tịnh (Ditthivisudhi) tương quan với 
Danh Sắc phân tích tuệ (Nãmariipaparicchedafiäna). 

* Đoạn nghi thanh tịnh (Kankhävitaranavisuddhi) 
tương quan với Duyên đạt tuệ (Paccayapariggahafiana). 
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* Đạo phi đạo trikiếnthanhtịnh(Maggãmaggañãnada- 
ssanavisuddhi) tương quan với Thẩm quán tuệ 
(Sammasanafñana) và Sanh diệt tuệ (Udayabbayafana) 
còn non yếu. 

* Hành lộ tri kiến thanh tịnh (Patipadañanadassa- 
navisudhi) tương quan với Sanh diệt tuệ già mạnh cho 
đến Thuận thứ tuệ (Anulomañana) và Chuyển tộc tuệ 
(Gotrabhũfana) sanh lên kế tiếp Thuận thứ tuệ được 
xếp vào Hành lộ tri kiến thanh tịnh theo phương pháp 
gián tiếp. 

* Trị kiến thanh tịnh (Ñãnadassanavisudhi) tương 
quan với Đạo tuệ (Maggafana). Còn Quả tuệ (Phalafana) 
sanh lên kế tiếp Đạo tuệ, và Phản kháng tuệ 
(Paccavekkhanañana) sanh lên sau khi lộ Đạo tuệ diệt đi 
được xếp vào Tri kiến thanh tịnh tùy thuận nương theo. 


97. Vấn: Quán phúóp hành danh sắc bằng Vô thường 
tướng, phương pháp quán theo Thanh Tịnh Đạo 
(Visudhimagga) như thế nào? 


* Đáp: Quán pháp hành danh sắc bằng Vô thường 
tướng theo Thanh Tịnh Đạo có phương pháp quán 
như sau: 


1- Quán đặc tánh vô thường (Aniccantikato). 

2- Quán đặc tánh vay mượn (Tavakalikato). 

3- Quán bằng cách ghi nhận hành vi sanh diệt 
(Uppadavayaparicchiyato). 


4- Quán cho thấy “Pháp hành có thực tánh phân hủy 
do mãnh lục bệnh khổ, giò khổ, chết khổ" (Palokato). 
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5- Quán cho thấy “Pháp hành đang chuyển động 
bởi bệnh, lão, tử” (Calato). 

6- Quán cho thấy “Pháp hònh đôi bhi có thực tánh 
tự hủy diệt mình, đôi khi có thực tánh hủy diệt tỉnh 
cân của người khác” (Pabhangato). 

7- Quán cho thấy “Pháp hành không có tôn tại lâu 
dài hồng buông thả lăn trôi trong nhiêu nơi hông xác 


- định được” (Avato). 


8- Quán cho thấy “Pháp hờnh có thực tánh biến đổi 
uô thường” (Viparinamadhammato). 

9- Quán cho thấy “Pháp hành không cốt lõ¿” (Asärakato). 

10- Quán cho thấy “Pháp hành hoại diệt suy uong 
trong tương lai không thể thoát khỏi được” (Vibhavato). 

11- Quán cho thấy “Pháp hành chỉ là thiện, bất 
thiện tập hợp lại” (Sankhatto). 

12- Quán cho thấy “Pháp hành có sự chết là cuối 
cùng” (Maranamanto). 

Quán xét này nếu tính theo sự diễn tiến của 5 uẩn 
có 12 thực tánh như đã để cập cũng được liệt vào sự 
quán xét vô thường tướng ð x 12 = 60 phương pháp. 


28. Vấn: Quán pháp hành danh sắc bằng khổ tướng 
theo Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagga) như thế nào? 


* Đáp: Quán pháp hành danh sắc bằng khổ tướng 
theo Thanh Tịnh Đạo có phương pháp quán: 

1- Quán theo đặc tánh khổ áp bức pháp hành 
thường xuyên (Abhinhapatipilanato). 
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2- Quán cho thấy “Khổ đưu như sanh khổ, giò khổ... 
bao phủ dày uò bởi pháp hành, khó nhẫn nại chịu 
dựng được” (Dukkhamato). 

3- Quán cho thấy “Phóp hành là pháp xấu xa nguy 
hiểm hơn các pháp” (Duvatthuto). 

4- Quán cho thấy “Pháp hành thường xuyên bệnh 
hoạn” (Rogato). 

5- Quán cho thấy “Pháp hành là nơi xuất phát 
phiền não uà bất mỹ sai khác, như mụn nhọt chín 
muôi bể ra chảy máu mủ tanh hôi” (Gandato). 

6- Quán cho thấy “Pháp hành như mũi tên xuyên 
thủng khó nhổ ra” (Sallato). 

7- Quán cho thấy “Phớp hành hột đủ các pháp xấu 
xơ thấp bém lò nơi mò bậc Thánh nhàm chán chê bai” 
(Amato). 

8- Quán cho thấy “Phớp hành thường xuyên hội 
đủ yếu tố bệnh hoạn nên điều nàòo không mong muốn, 
không hời lòng thì phúp hành làm cho điều đó phát 
sơn” (Äbãädhato). 

9- Quán cho thấy “Pháp hành đa số là hiện thân 
của sự nguy hiểm dẫn đến sự xấu xo, rạn nứt, suy đôi” 
(Ttito). 

10- Quán cho thấy “Pháp hành là hiện thân của tai 
họa, là pháp tôi tệ hông từng gšp, pháp hành giành 
lấy để chất chứa” (Upaddavato). 

11- Quán cho thấy “Phóp hành là nguồn gốc của 
các hiểm nạn” (Bhayato). 
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12- Quán cho thấy “Pháp hành là hiện thân của 
nguy hại dính theo giày xéo khổ đơu” (Upasaggato). 

13- Quán cho thấy “Pháp hờnh hhông thể che chở 
bảo uệ một chúng sanh nào được” (Atänato). 

14- Quán cho thấy “Pháp hành không chỗ ổn náu 
đến khi bệnh, già, chết, uà không thể tìm chỗ ổn náu 
để thoát khỏi bệnh, già, chết được” (Alenato). 

15- Quán cho thấy “Pháp hành bhông thể là nơi 
nương tựa che chở cho sanh, giò, chết được” (Asaranato). 

16- Quán cho thấy “Pháp hành nhiều tội lỗi” (Adinavato). 

17- Quán cho thấy “Pháp hành là nguồn cội của 
khổ đơu” (Aghamulato). 

18- Quán cho thấy “Pháp hờnh hằng úp chế giày uò 
giống như người tử tội nhìn thấy người đao phủ thử” 
(Vadhakato). 

19- Quán cho thấy “Pháp hành cấu tạo bởi lậu hoặc 
phiền não” (Sầsavato). 

20- Quán cho thấy “Pháp hành là miếng môi của tử 
thân” (Mãrämissato). 

21- Quán cho thấy “Pháp hành rối ren lò nguồn cội 
của bhổ sanh” (Jätidhammato). 

22- Quán cho thấy “Pháp hành đây dãy khổ già 
theo trói buộc” (Jaradhammato). 

28- Quán cho thấy “Pháp hành nhiều khổ bệnh 
giày 0ò thống trị” (Byädhidhammato). 

24- Quán cho thấy “Pháp hành có tử thân hủy diệt 
là cuối cùng” (Maranadhammato). 
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25- Quán cho thấy “Pháp hành cấu tạo bởi sâu khổ 
tức nhiều sầu muộn phân ly” (Sokadhammato). 

26- Quán cho thấy “Pháp hành nhiều bi khổ tức than 
uan, khóc lóc, nước mốt tuôn trào” (Paridevadhammato). 


27- Quán cho thấy “Pháp hừnh nhiều khổ não như 
núc nở thương tiếc” (Upäyasadhammato). 

28- Quán cho thấy “Pháp hờnh nhiều sâu b¡ cả 
nội lẫn ngoại phân” (Sankilesikadhammato) và làm cho 
hành giả quán xét bất mỹ tướng phụ thuộc vào khổ 
tướng bằng trường hợp như sau: 

- Quán cho thấy “Pháp hành hông là nơi bhả hỷ 
làm cho tăng trưởng tâm của bậc thấy được nguy hại 
bằng tuệ nhãn được” (AjalaÏto). 

- Quán cho thấy “Pháp hành hỗn tạp mùi hôi thúi” 
(Dukkagandhato). 

- Quán cho thấy “Pháp hành là thực tánh thường 
nhiên đáng ghê tởm” (Jegucchato). 

- Quán cho thấy “Pháp hành bẩn thu không thỏa 
mãn uới uật chất khác” (Patikulato). 

- Quán cho thấy “Pháp hành nếu không trau 
chuốt chỉnh sủa thì không thích nghỉ sử dụng. Sự 
xinh đẹp không hiển hiện khi không chăm chút điểm 
tô. Đó là sự đánh giú của bẻ phòm nhân, nếu lò bậc 
trí thì pháp hènh lại càng không có gì tốt đẹp” 
(Amandanahatato). 

- Quán cho thấy “Phóp hành hoàn toàn không tốt 
đẹp cho dù lờ chút í£” (Virũpato). 
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- Quán cho thấy “Pháp hành là pháp đáng ghê tởm. 
cả bên trong uà bên ngoài, cả hạ liệt lẫn thù thắng đối 
uới tơ uà người khác” (Vikacchato). 

Quán 5ð uẩn theo 3ð tướng: 

5ð x 3ð = 175 phương pháp. 


90. Vấn: Quán pháp hành danh sắc bằng uô ngõ tướng 
theo Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagga) có phương 
pháp quán như thế nào? 


* Đáp: Quán pháp hành danh sắc bằng vô ngã 
tướng theo Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagga) có phương 
pháp quán: 

1- Quán cho thấy “Pháp hành có thực tánh biến đổi 
sơi bhác, không bền uững thường tôn” (Parato). 

2- Quán cho thấy “Pháp hành là pháp rỗng không 
uì không có thực tánh uững chắc uà tốt đẹp, rỗng không 
khỏi thực tánh lạc uà ngõ không giống như tâm ghủ 
nhận” (Rittato). 

3- Quán cho thấy “Pháp hành đáng gọi là pháp uô 
ích, uì pháp hờnh rất ít an lạc uà tốt đẹp” (Tacchato). 

4- Quán cho thấy “Pháp hành là pháp tiêu hoại 
rỗng không” (Suññato). 

ð- Quán cho thấy “Pháp hành uô chủ uì chỉ uận 
hành theo lãnh uực của mành, không dưới quyền si 
khiến của aï” (Asämikato). 

6- Quán cho thấy “Pháp hành là bậc có oai lực 
không thể uy hiếp cưỡng búc được cho dù người có 
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quyền lực trừng phạt quân thù cùng bhốp trên quả 
địa cầu cũng không thể trùng phạt pháp hành được, uì 
pháp hành độc lập uận hành theo lãnh uực của mình. 
Nó đã có mặt tiềm ẩn trong đau nhúc, mệt mỗi, choáng 
uáúng, già nua, chết, không tuân theo sự ngăn cấm của 
bết cứ ơi, uò cũng bhông có di có thể can thiệp uào 
guông quay cố hữu của pháp hành”. Vì vậy nên quán 
cho rõ rằng không có một người nào có oai lực cưỡng 
bức chế ngự được pháp hành (Anissarato). 
7- Quán cho thấy “Phóp hành không phỏi ta uì 
không diễn tiến dưới quyền lực của ta” (Asavattito). 
Quán 5 uẩn theo 7 tướng: 5 x 7 = 35 phương pháp. 
Ghi chú: 
Sự quán vô thường tướng vài nơi bỏ bớt vài đoạn, 
còn lại 10 đoạn chính diễn tiến theo ð uẩn: 10 x 5 = 50 
phương pháp. 
Khổ tướng cũng như vậy chỉ bỏ vài đoạn, còn lại 
25 đoạn chính diễn tiến theo 5 uẩn: 25 x 5 = 125 
phương pháp. 
Vô ngã tướng cũng bổ bớt một vài đoạn, còn lại 5 
đoạn chính diễn tiến theo 5 uẩn: 5 x 5 = 25 phương pháp. 
Như vậy, quán vô thường tướng có 50, vô ngã tướng 
có 25, khổ tướng có 125. Do đó, quán tam tướng thành 
50 + 125 + 25 = 200 phương pháp. 

_ Nhưng nếu quán tam tướng theo Thanh Tịnh Đạo 
diễn tiến theo 5 uẩn thì có 60 vô thường tướng, l7ỗ 
khổ tướng, 35 vô ngã tướng. 

Tổng cộng là 60 + 175 + 35 = 270 phương pháp. 
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90. Vấn: Minh quán lực (Vipassansbala) nghĩa là gì? Có 
bao nhiêu trường hợp? Mỗi loại có sức mạnh ra sœo? 


* Đáp: Minh quán lực là sức mạnh kiên cố không 
lay động của tuệ thấy rõ danh sắc bằng cách đối trị 
pháp nghịch. 

Có 7 trường hợp: 

1- Vô thường tùy quán lực (Aniccanupassanabala) sức 
mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ danh 
sắc hiển lộ theo thực tánh vô thường, bằng cách đối trị 
Thường tưởng. 

2- Khổ tùy quán lực (Dukkhãnupassanäbala) sức 
mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ danh 
sắc hiển lộ khổ không thể chịu đựng được, bằng cách 
đối trị Lạc tưởng. 

3- Vô ngã tùy quán lực (Anattanupassanabala) sức 
mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ danh sắc 
hiển lộ pháp không dưới quyển sai khiển, bằng cách 
đối trị Ngã tưởng. 

4- Yếm ố tùy quán lực (Nibbidanupassanabala) sức 
mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ danh 
sắc hiển lộ pháp đáng nhàm chán, bằng cách đối trị Ái 
Dục làm cho hân hoan thỏa thích trong danh sắc. 

B- Ly tham tùy quán lực (Viraganupassanäbala) 
sức mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ 
danh sắc hiển lộ pháp không đáng vui thích xa la 


tham ái trong danh sắc, bằng cách đối trị Mỹ tưởng 
(Asubhasañña). 


+ Đ/c, 


6- Diệt tùy quán lực (ÑNirodhänupassanabala) sức 
mạnh kiên cố, không lay động của tuệ liễu tri Níp 
Bàn là pháp chấm dứt khổ có đặc tánh tịch tịnh, 
không có cảnh thỏa thích do ái dục, bằng cách đối trị 
Ái tập khởi (tanhãsamudaya) có thực tánh diễn tiến 
cho vui thích danh sắc, không thể dứt bỏ sự vui thích 
trong danh sắc được. 

7- Xả ly tùy quán lực (Patinissagganupassanabala) 
sức mạnh kiên cố, không lay động của tuệ thấy rõ sự 
buông bỏ ngũ thủ uẩn, bằng cách đối trị pháp có thực 
tánh chấp thủ do ái và kiến. 


31. Vấn: Điên đảo pháp (Vipallãäsadhamma) nghĩa lò gì? 
Có bưo nhiêu? 


* Đáp: Điên đảo pháp là sự thấy sai lệch thực tánh 
pháp xa lìa đặc tánh thật. 

Có 12 thứ: 

1- Thường điên đảo kiến (Niccaditthivipalläsa): Sự 
nhận thức danh sắc là pháp thường còn. 

2- Lạc điên đảo kiến (Sukhaditthivipallầsa): Sự nhận 
thức danh sắc là lạc. 

3- Ngã điên đảo kiến (Attaditthivipalläsa): Sự nhận 
thức danh sắc là bản ngã. 

4- Mỹ điên đảo kiến (Subhaditthivipalläsa): Sự nhận 
thức danh sắc là xinh đẹp. 

ð- Thường điên đảo tâm (Niccacittavipallãsa): Sự 
nhận thức tâm là thường còn. 


¬. 


6- Lạc điên đảo tâm (Sukhacittavipalläsa): Sự nhận 
thức tâm là lạc. 

7- Ngã điên đảo tâm (Attacittavipallasa): Sự nhận 
thức tâm là bản ngã. 

8- Mỹ điên đảo tâm (Subhacittavipalläsa): Sự nhận 
thức tâm là tốt đẹp. 

9- Thường điên đảo tưởng (Niccasañiiavipalläsa): Sự 
ghi nhớ danh sắc là pháp thường còn. 

10- Lạc điên đảo tưởng (Sukhasaffiavipalläsa): Sự 
ghi nhớ danh sắc là lạc. 

11- Ngã điên đảo tưởng (Attasaffavipalläsa): Sự ghi 
nhớ danh sắc là bản ngã. 

12- Mỹ điên đảo tưởng (Subhasaffiavipalläsa): Sự ghi 
nhớ danh sắc là xinh đẹp. 


32. Vấn: Hãy trình bày tuân tự mãnh lục của 4 tâm 
Đạo có khả năng sót tuyệt 12 Điên đảo pháp 
(Vipallasadhamma)? 

* Đáp: 

Mãnh lực của Sơ Đạo khi sanh lên có khả năng sát tuyệt: 
Thường điên đảo kiến (Niccaditthivipall5sa). 

Lạc điên đảo kiến (Sukhaditthivipalläsa). 

Ngã điên đảo kiến (Attaditthivipalläsa). 

Mỹ điên đảo kiến (Subhaditthivipallasa). 

Thường điên đảo tâm (Niccacittavipalläsa). 

Ngã điên đảo tâm (Attacittavipallãsa). 
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Thường điên đảo tưởng (Niccasañfñavipalläsa). 


~.~.x.-— 


Ngã điên đảo tưởng (Attasaffiavipallãsa). 

Mãnh lực của Nhị Đạo không sát tuyệt hoàn toàn 
một Điên đảo pháp nào được hết chỉ có khả năng làm 
giảm nhẹ các Điễn đảo pháp còn lại. 

Mãnh lực của Tam Đạo sát tuyệt: 

Mỹ điên đảo tâm (Subhacittavipallasa). 


~~— 


Mỹ điên đảo tưởng (Subhasafñfavipalläsa). 
Mãnh lực của Tứ Đạo sát tuyệt: 

Lạc điên đảo tâm (Sukhacittavipalläsa). 
Lạc điên đảo tưởng (Sukhasañfiavipallasa). 


33. Vấn: Điên đảo pháp sanh lên có phương phúp nào 
có thể làm cho giảm nhẹ được, xin hãy chỉ dẫn cho 
phương pháp uò dẫn chứng? 


* Đáp: Phương pháp có khả năng làm cho Điên đảo 
pháp giảm nhẹ phải dùng như lý tác ý (yonisomanasikara) 
thẩm xét cho thấy bằng phương pháp Minh quán như 
ghi nhận “Tất cả các pháp là bất mỹ hông tốt đẹp, lò 
khổ không an lạc hạnh phúc, lò phóp uô thường không 
bền uững thường xuyên biến hoại uò diễn tiến theo 
quyên lực của nhân duyên không dưới quyền sai khiển 
theo như ý muốn”. Khi như lý tác ý làm cho thấy được 
hiển lộ nơi tâm thì có khả năng diệt trừ Điên đảo pháp 
đối nghịch cho giảm nhẹ bớt, nhưng không sát tuyệt 
trong cơ tánh. Nếu sát tuyệt phiền não phải nương vào 
tâm Đạo. 
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Đức Phật tán thán như lý tác ý bằng cách thuyết 
giảng cho chư tỳ kheo: “Yonisomänasikäro bhikkhave 
mahato atthãya samvattati“ Này các tỳ kheo! Như lý tác 
ý thường đưa đến lợi ích lớn”. 


Quả báo như lý tác ý như sau: 

1- Là pháp diệt trừ hoài nghi. 

2- Là pháp ngăn chặn bất thiện không cho sanh lên. 
3- Làm cho thiện pháp phát sanh lên viên mãn. 
4- Làm cho Chánh Kiến tăng trưởng vững chắc. 

5- Làm cho Chánh Pháp phát triển vững bền. 


34. Vấn: Điên đảo pháp (Vipalläsadhamma) ¿hường sanh 
lên như thế nào? 


* Đáp: Điên đảo pháp thường sanh lên do phi như 
lý tác ý (ayonisomanasikara). Phi như lý tác ý sẽ làm 
nhân duyên cho Điên đảo pháp sanh lên. 


- Khi ghi nhận danh sắc là pháp không tốt đẹp, lại cho 
rằng là pháp tốt đẹp nên làm nhân cho phát sanh lên: 


Mỹ điên đảo tưởng. 

Mỹ điên đảo tâm. 

Mỹ điên đảo kiến. 

- Do ghi nhận danh sắc là khổ, lại cho rằng là lạc 
nên làm nhân cho phát sanh lên: 

Lạc điên đảo tưởng. 

Lạc điên đảo tâm. 


Lạc điên đảo kiến. 


¬... 


- Do ghi nhận danh sắc là vô thường, lại cho rằng 
là thường còn nên làm nhân cho phát sanh lên: 

Thường điên đảo tưởng. 

Thường điên đảo tâm. 

Thường điên đảo kiến. 

- Do ghi nhận danh sắc là vô ngã, không phải là 
bản ngã lại cho rằng là bản ngã nên làm nhân cho 
phát sanh lên: 

Ngã điên đảo tưởng. 

Ngã điên đảo tâm. 

Ngã điên đảo kiến. 
3ð. Vấn: Những pháp nào làm nhân cho Điên đảo pháp 

phát sơnh lên? Và phúóp nòo che lấp tam tướng? 


* Đáp: Do không hiểu biết thực tướng pháp tức là 
vô thường, khổ, vô ngã, bất mỹ nên làm cho Điên đảo 
pháp phát sanh lên. 

Pháp che lấp làm cho không biết được thực tánh 
thật của tam tướng: 

1- Liên tục luân lưu (Santati): Sự liên tục luân lưu 
che lấp vô thường, không cho thấy được sanh diệt của 
danh sắc sanh lên nối tiếp nhau nhanh chóng. 

Khi học tập về thực tướng của danh sắc mới thấy: 
“Sự luân lưu liên tục của danh sắc uới danh sắc thành 
một, sanh lên rôi diệt, rồi danh sắc mới nữa cũng sanh 
lên rồi diệt thành một chuỗi giống nhau, thật ru không 
phải chỉ đơn thuần là một”. Ví như khi kéo dài một đoạn 
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phim, thoạt nhìn sẽ thấy hình ảnh diễn tiến tiếp nối 
rất giống nhau, nhưng nếu khéo để ý sẽ thấy một vài 
chi tiết khác nhau. Cũng vậy, cho dù oai nghi của một, 
người thật giống nhau, nhưng khi khéo theo dõi sẽ thấy 
oai nghi liên tục biến đổi không giống như oai nghỉ đầu. 

Khi học tập đến danh sắc, ta sẽ biết sự tồn tại thật 
chớp nhoáng của mỗi loại danh cũng như mỗi loại sắc 
như thế nào. Ta sẽ thấy bằng tuệ rằng “Chỉ rong một 
giây danh sắc sanh diệt hùng trăm ngòn lần uà trong 
lúc danh sắc cũ diệt đi thì dunh sắc mới cũng sanh lên 
nối tiếp nhau cho đến khi mệnh chung thì chấm dứt”. 
Bởi vì hiểu sai về thực tánh sanh diệt của danh sắc, 
nên ta cho rằng sự nối tiếp giống nhau như là một. 
Ví như khi nhìn cây nhang được thắp sáng quay tròn 
trong đêm tối. Chúng ta chỉ thấy một vòng sáng liền 
lạc nhau. Thật ra đóm lửa của cây nhang đang quay di 
chuyển từ điểm này sang điểm khác liên tục, liên tục 
nhanh. Đóm lửa sáng ở điểm này sanh lên rồi diệt đi 
trước khi tới điểm kế, đóm lửa ở điểm kế mới sanh lên 
sau không phải sanh đồng thời với đóm lửa trước. Nền 
quán xét sự sanh diệt của đóm lửa di chuyển từ điểm 
này sang điểm khác ráp lại thành vòng tròn giống như 
một vòng lửa được khép kín. Theo tính cách này thì sẽ 
thấy “santati”, sự liên tục luân lưu tiếp nối nhau giống 
như danh sắc sanh lên bên trong ta. Khi phát sanh 
tuệ thấy rõ đặc tánh liên tục luân lưu tiếp nối rồi sẽ 
dứt trừ sự thấy sai “Danh sắc là thường còn bền vững 
trường cửu, không biến đổi”. 

2- Oai nghi (Iriyapatha): Oai nghi che đậy làm cho 
không thấy được khổ vì không ghi nhận được cảm thọ 
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sanh lên. Khi đau nhức thì sự đau nhức trong oai nghỉ 
cũ sẽ làm cho nhận thấy hiện thân của khổ thọ trước 
tiên. Nếu không ghi nhận được khổ thọ sanh lên trong 
oai nghỉ cũ mà vội vàng thay đổi oai nghi và cũng 
không quán xét đến nguyên nhân phải thay đổi oai 
nghỉ thì sẽ không nhận ra là chính mãnh lực khổ thọ 
thúc ép nên phải thay đổi oai nghi. Và cũng chính điều 
này làm cho không thấy được khổ hiện bày bằng chính 
niệm tuệ. 

Gọi là oai nghi che đậy khổ tức thay đối oai nghĩ 
mà không xác định trước được nguyên nhân nên không 
thấy khổ thọ bằng chính niệm tuệ. Khi không xác định 
được nguyên nhân như vậy, sẽ là nơi sanh lên tham 
sân tức hỷ ưu. Như thích thú trong oai nghĩ mới và 
không hài lòng trong oai nghỉ cũ. Sự thích thú trong 
oai nghi mới khi trải qua tích tắc thời gian sẽ diệt đi 
thay thế vào đó sự không hài lòng. Khi không hài lòng 
thì muốn thay đổi oai nghi mới nữa và oai nghi mới 
sanh lên sự thích thú thì sự không hài lòng đang có 
cũng diệt đi cùng với oal nghi cũ. 

Tóm lại, mỗi oai nghỉ nếu không khéo tác ý tương 
ưng trí tuệ sẽ bị tham sân chỉ phối sanh lên. Nếu tuệ 
tri khổ thọ trong mỗi oai nghi như oai nghỉ đi trước sẽ 
phải thay đổi bởi oai nghỉ sau, như thế sẽ làm cho hiểu 
được nguyên nhân phải bị thay đổi là do khổ bức ép. 
Như vậy sẽ dứt trừ được sự thấy sai bởi Lạc điên đảo 
tưởng (Sukhavipalläsa) tức thấy danh sắc là an lạc. 

3- Thuần khối định kiến (Ghanasafñña): Thuần khối 
định kiến che đậy vô ngã không cho thấy danh sắc 
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theo thực tánh thật tạo nên nhận thức “Là chứng 
sanh, người, thân ta”. Thật ra, chúng sanh, người, thân 
ta đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn kết tác lại mà thành bởi mãnh lực của vô minh, ái, 
thủ, nghiệp, vật thực, xúc. Nếu không có vô minh, ái, 
thủ, nghiệp, vật thực, xúc thì sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn, thức uẩn hiện bày do chấp thủ là chúng 
sanh, người sẽ không bao giờ có. 

Khi quán xét theo thực tánh thật của danh sắc 
theo nhóm rồi phân tích tỉ mỉ ra cho hiểu được bằng ð 
uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 Thánh Đế, để lãnh hội 
cả nhân quả và nhân duyên làm phát sanh danh sắc. 
Thì dứt trừ sự thấy sai do chấp thủ chúng sanh, người, 
thân ta là hiện thân của thân kiến hay gọi là Ngã điên 
đảo (Attavipallasa). Nhưng nếu không học tập quán xét 
danh sắc cho hiểu được nguyên nhân thì không chia 
chẻ hoặc phân tích danh sắc ra được. Mà sẽ hiện bày 
thân ta, chúng sanh, người gọi là Thuần khối định 
kiến (Ghanasaññ3). Làm che đậy vô ngã, không cho 
thấy được thực tánh pháp sanh lên từ các pháp sai 
khác kết hợp tác thành và làm cho thấy sai danh sắc 
là ngã kiến. 

36. Vấn: 18 Tùy quán (Anupassan) là gì? 

* Đáp: Pháp Tùy quán có 18 loại: 

1- Vô thường tùy quán (Aniccänupassana): Tuệ tùy 
quán danh sắc vô thường. 


2- Khổ tùy quán (Dukkhãnupassan8): Tuệ tùy quán 
danh sắc khổ, không thể chịu đựng được. 
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3- Vô ngã tùy quán (Anattänupassana): Tuệ tùy quán 
danh sắc vô ngã, không dưới quyền sai khiển. 

4- Yếm ố tùy quán (ÑNibbidänupassan8): Tuệ tùy quán 
danh sắc hiển lộ đáng nhàm chán. 

B- Ly tham tùy quán (Viräganupassan3): Tuệ tùy 
quán danh sắc không đáng ưa thích và ly tham ái trong 
danh sắc. 

6- Diệt tùy quán (Nirodhanupassana): Tuệ tùy quán 
danh sắc do thấy rõ sự diệt mất. 

7- Xả ly tùy quán (Patinissagganupassana): Tuệ tùy 
quán danh sắc bằng sự buông bỏ ngũ thủ uẩn. 

8- Đoạn tùy quán (Khayaänupassan8): Tuệ tùy quán 
danh sắc suy vong. 

9- Hoại tùy quán (Vayänupassan8): Tuệ tùy quán 
danh sắc chấm dứt. 

10- Biến tùy quán (Viparinamanupassana): Tuệ tùy 
quán danh sắc biến diệt thay đổi. 

11- Vô tướng tùy quán (Animittanupassana): Tuệ tùy 
quán danh sắc không hiện tướng. 

12- Phi thuộc lụy tùy quán (Appanihitanupassana): 
Tuệ tùy quán danh sắc không là nơi nương của ái dục. 

18- Không tánh tùy quán (Suñfñatänupassana): Tuệ 
tùy quán danh sắc rỗng không. 

14- Thượng tuệ pháp tùy quán (Adhipaññadhammä- 
nupassana): Tuệ tùy quán danh sắc do thấy rõ bằng tuệ 
tăng thượng. 

_15- Quá hoạn tùy quán (Adinavänupassana): Tuệ tùy 
quán danh sắc nguy hại. 
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16- Như thật tri kiến tùy quán (Yathabhutafanad 
assanänupassanä): Tuệ tùy quán như thật tri kiến từ 
bỏ được các hôn kiến là hoài nghỉ về bản ngã và kiến 
chấp về thượng đế. 

17- Trạch sát tùy quán (Patisankhãnupassanä): Tuệ tùy 
quán danh sắc bằng phương pháp thoát khỏi danh sắc. 

18- Ly luân tùy quán (Vivatfanupassana): Tuệ tùy 
quán thực tánh phi nghiệp luân hồi. Tức không có 
pháp hành, tư, vô minh, ái dục, thủ, danh sắc.. là thực 
tánh tịnh lạc, là nơi chấm dứt khổ tức Níp Bàn. 

Cả 18 pháp Tùy quán này có ý nghĩa khác với Minh 
quán lực (Vipassanabala). 

Minh quán lực nói đến mãnh lực sanh lên từ sức 
mạnh của tuệ quán, nhưng mỗi loại có sức mạnh kiên 
cố, không lay động bởi pháp đối nghịch lại với mình. 
Như vô thường tùy quán lực hằng kiên cố, không lay 
động bởi đối nghịch pháp thường tưởng. Khổ tùy quán 
lực hằng kiên cố, không lay động bởi đối nghịch pháp 
lạc tưởng... 

Còn tùy quán (anupassan3) nói đến thực tánh của 
trí tuệ có phận sự thường quán hay tùy quán danh sắc 
hoặc thực tánh Níp Bàn hiện bày theo bản chất thật, 
nhưng không có khả năng bành trướng sức mạnh của 
tùy quán. 

Mỗi pháp đó đều có mãnh lực hủy diệt đối nghịch 
pháp hoặc không lay động với đối nghịch pháp. 

Minh quán lực được ngài thuyết riêng rẽ từ điều 
1 đến điều 7 không thuyết thêm điều thứ 8 tức Ly 
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luân tùy quán (Vivattänupassan8). Vì có ý nghĩa diễn tiến 
tương tự, tức để cập đến Níp Bàn. 


37. Vấn: Hãy trình bày tiền sự (pubbakicca) đối uới 
người nào hành Minh quán nghiệp xứ theo tóm tắt 
từ lúc khởi đầu cho đến ngày thực hành? 


* Đáp: Tiền sự (pubbakicca) đối với người nào hành 
Minh quán nghiệp xứ: 

1- Phải học tập căn bản Minh quán (Vipassanabhumi) 
tức 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyển, Thập Nhị Duyên 
Khởi, Tứ Thánh Đế. Người hành Minh quán nên học 
một hoặc nhiều loại thích hợp với cơ tánh để làm kim 
chỉ nam chỉ dẫn cho thông hiểu trước khi thực hành. 


2- Phải gìn giữ giới phẩm của mình cho thanh 
tịnh. Nếu là cư sĩ thì phải có 5 giới, bát trì mạng giới 
(äjvatthamakasila). Nếu là bậc xuất gia thì phải có 8 
giới, 10 giới, 227 giới. 

3- Phải từ bổ 10 pháp bận tâm (palibodha): 

1- Không bận tâm về chỗ ở, trú xứ. 

2- Không bận tâm về dòng họ. 

3- Không bận tâm về lợi lộc. 

4- Không bận tâm về đoàn thể (hội chúng). 
5- Không bận tâm về công việc. 

6- Không bận tâm về sự đi đường. 

7- Không bận tâm về quyến thuộc. 

8- Không bận tâm về bệnh hoạn. 
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9- Không bận tâm về sự học tập. 
10- Không bận tâm về việc thị hiện thần thông 


và bảo tôn thần thông. 


4- Tìm cầu thiện bằng hữu (kalyänamitta) chỉ dẫn, 


tức thầy giáo thọ hội đủ 7 ân đức: 


1- Là bậc đáng tịnh tín kính mến. 

2- Là bậc đáng tôn trọng. 

3- Là bậc đáng khen ngợi. 

4- Là bậc có khả năng huấn luyện chỉ dạy. 


5- Là bậc khiêm tốn chấp thuận sự nhắc nhở của 


bạn đồng phạm hạnh, môn đồ. 


6- Là bậc có khả năng giảng giải pháp thâm sâu. 
7- Là bậc không bị lôi kéo vào điều không lợi ích. 
5- Học tập nghiệp xứ theo sự chỉ dẫn thực hành 


đúng theo cơ tánh của mình trước. 


6- Từ bỏ 18 trú xứ trở ngại cho việc thực hành như: 
1- Trú xứ lớn quá. 

2- Trú xứ vừa mới xây cất lên. 

3- Trú xứ hư nát, cũ kỹ. 

4- Trú xứ gần đường lộ. 

5- Trú xứ gần hồ nước. 

6- Trú xứ gần giếng nước. 

7- Trú xứ gần vườn rau cải. 


8- Trú xứ gần vườn bông. 
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9- Trú xứ gần vườn cây ăn trái. 

10- Trú xứ gần hội trường. 

11- Trú xứ gần thành phố. 

12- Trú xứ gần nơi đốn củi. 

13- Trú xứ gần ruộng rẫy. 

14- Trú xứ gần bến xe, bến tàu. 

15- Trú xứ mà không có người tin tưởng Phật Giáo. 
16- Trú xứ gần biên giới. 

17- Trú xứ có sự tai họa do dạ xoa và trộm cướp. 
18- Trú xứ không có thiện bằng hữu. 

7- Ở trú xứ thuận lợi cho việc thực hành hội đủ 5 

chi phần như: 
1- Không xa lắm. 
2- Không gần lắm. 
3- Không ổn ào náo nhiệt. 
4- Không thiếu thốn tứ vật dụng. 
5- Không thiếu vắng bậc đa văn trì luật. 

8- Cắt đứt các điểu bận tâm nhỏ nhặt liên quan đến 
thân thể như: 

Cắt móng tay, cạo râu, cạo tóc, may vá y phục cho 
chỉnh tể và giặt giũ y phục sạch sẽ, vật thực, chỗ nằm 
và chỗ ngồi cho ngăn nắp. Để không phiền toái trong 
lúc thực hành. 

_ Khi đã học tập thực hành 8 tiền sự theo chỉ dẫn 
rồi, đến ngày thực hành đi đến nơi trú xứ của thiện 
bằng hữu như thầy giáo thọ để được chỉ dẫn. 
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Nên chú tâm phát nguyện trước Tam Bảo như tụng 
kinh, đảnh lễ Tam Bảo rồi cúng dường sinh mạng cho Tam 
Bảo và thây giáo thọ mà ta vững tin rằng có thể che chở 
bảo vệ và hướng dẫn Minh quán nghiệp xứ cho ta được. 

Khi phó thác sanh mạng cho Tam Bảo và thây giáo 
thọ rồi, nên xin để mục nghiệp xứ nơi thầy giáo thọ. 
Khi ngài hướng dẫn thực hành như thế nào thì phải 
nên ghi nhớ cho rõ ràng. 

Sau đó trở về trú xứ của mình, phát nguyện thực 
hành cứng dường bậc Chánh Đẳng Chánh Giác để giải 
thoát khổ. Nên rải tâm từ đến tất cả bậc ân đức như 
cha mẹ, thầy tổ và các bậc có ân nghĩa suốt cho đến 
chư thiên hộ trì Phật Giáo. Rồi chú nguyện cho vững 
chắc mạnh mẽ “Nếu không đắc chứng quả như mong 
muốn trong lúc nào thì sẽ không từ bỏ tỉnh cân trong 
lúc đó, dù cho phải bỏ sinh mạng này”. 

Kế tiếp nên đi đến đảnh lễ Tam Bảo, thây giáo thọ 
và chư thiên hộ trì Phật Giáo xin bảo hộ cho tránh 
khỏi sự rủi ro tai hại, sự cản trở trong việc thực hành 
cho đến khi giác ngộ pháp theo ước muốn. 

Đau cùng rải tâm từ cho chính mình và tất cả chúng 
sanh trong khắp thế giới mộ lần nữa, rồi nghiêm túc 
thực hành theo lời chỉ dẫn của thầy giáo thọ. 


ð8. Vấn: Trong lúc đang thực hành Minh quán nghiệp xứ 
nên giữ mình như thế nào gọi là giữ mành cho đúng? 


* Đáp: Trong lúc đang thực hành Minh quán nên 
hành theo lời chỉ dẫn của thiện bằng hữu và tránh xa 
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trú xứ không an lạc cho việc thực hành. Nên chọn lựa 
trú xứ an lạc với việc thực hành tức trú xứ nào đi đến 
thực hành mà tâm tấn hóa tăng trưởng thì nên ở lại 
trú xứ đó, còn trú xứ nào đi đến thực hành mà tâm bị 
thối giảm thì nên tránh xa trú xứ đó. 

Chỉ nên giao tiếp gặp gỡ thiện bằng hữu hay cùng 
hành giả với nhau. Và nên tránh xa lời nói không 
thích hợp, chỉ nói lời cần thiết cho việc thực hành để 
thấu đáo sự thật trong việc thực hành. 

Trú xứ nào nên đến hay không nên đến hãy xác 
định rõ, vì trú xứ không nên đến làm cho tâm không 
định tĩnh phóng dật, nên đi đến trú xứ làm cho tâm 
định tĩnh và tấn hóa thêm lên trong việc thực hành 
Minh quán. 

Trong lúc đang thực hành nên thẩm xét lại phương 
pháp thực hành, vật thực, thời tiết luôn cả pháp nào 
làm cho tâm tấn hóa hay thối hóa. Nên an trú vào 
phương pháp thực hành, vật thực, thời tiết và pháp 
làm cho tâm thấu đáo tỏ tường. Và nên nhanh chóng 
tránh xa phương pháp thực hành, vật thực, thời tiết và 
pháp làm cho tâm vẩn đục hôn ám không sáng suốt. 

Trong lúc đang tiến hành tu tiến phát sanh tâm 
chán nản thì nên nâng tâm cho dũng mãnh lên, khi nào 
tâm phóng dật thì nên điều tiết cho tâm an tịnh, khi 
nào tâm tiến hành đúng phương pháp thì hướng tâm 
quán theo đúng phương pháp như lý tác ý. Ví như người 
xà ích thiện xảo điều khiển xe đi đến được nhiều nơi. 

Sự giữ mình theo trường hợp đã đề cập trên, gọi là 
giữ mình theo lẽ chánh. 


"... 


39. Vến: Niệm xứ (Satlpatthäna) nghĩa là gì uà có bao 


nhiêu loại? 


* Đáp: Niệm xứ là pháp trú niệm tức đạo lộ bậc 
nhất để tịnh khiết hóa chúng sanh, vượt khỏi sâu bị, 
đoạn tận khổ ưu để chứng đắc pháp nên chứng và giác 
ngộ Níp Bàn. 

Niệm xứ có 4: 

1-Thântùyquánniệmxứ(K8yänupassanasatipatthana): 
Niệm quán ghi nhận thân như hơi thở ra hơi thở vào, 
đại oai nghi, tiểu oai nghỉ.. làm cảnh để thấy “Thôn 
này chỉ là thân, không phải chúng sanh, người, thú, 
thân ta, họ..." 

2- Thọtùyquánniệmxứ(Vedananupassanasatipatthana): 
Niệm quán ghi nhận thọ như thọ lạc, thọ khổ, thọ xả 
làm cảnh để thấy “Thọ chỉ là thọ, không phải chúng 
sanh, người, thú, thân ta, họ...". 

3- Tâm tùy quánniệmxứ(Cittãnupassanasatipatthana): 
Niệm quán ghi nhận tâm ô nhiễm như tâm tham, tâm 
sân, tâm si.. và tâm thanh tịnh như tâm vô tham, tâm 
vô sân, tâm vô sỉ.. làm cảnh để thấy “Tâm chỉ là tâm, 
không phải chúng sanh, người, thú, thân ta, họ... `. 

4- Pháp tùy quán niệm xứ (Dhammanupassanäsa- 
tipatthana): Niệm quán ghi nhận pháp thiện, pháp bất 
thiện, pháp triển cái, pháp giác chỉ.. làm cảnh để thấy 
“Pháp chỉ là pháp, không phải chúng sanh, người, thú, 
thân ta, họ...”. 
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40. Vấn: Do nhân nòo Đức Phật chế định niệm xứ chỉ 


có 4 loại? 


* Đáp: Đức Phật chế định niệm xứ chỉ có 4 loại vì 
đời sống của chúng sanh phần nhiều có sở hành hiện 
hữu qua 4 cách: 

1- Một số người có sở hành hiện hữu do mãnh lực 
tham ái nhiều. 

2- Một số người có sở hành hiện hữu do mãnh lực 
tham ái ít. 

3- Một số người có sở hành hiện hữu do tà kiến nhiều. 

4- Một số người có sở hành hiện hữu do tà kiến ít.. 

Đức Phật có tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh, 
ngài muốn tế độ cứu giúp chúng sanh thoát khổ, nên 
ngài chế định ban bố Tứ Niệm Xứ liên quan từ sở hành 
hiện hữu của tất cả chúng sanh qua đặc tánh thường có 
theo bốn cách. Ví như thần dược có công năng diệt trừ 
căn bệnh trầm kha, tức diệt trừ nhóm phiền não của 
bốn nhóm người cho giảm bớt khổ hoặc chấm dứt khổ 
trong cơ tánh để đạt đến bất tử Níp Bàn. 

Do nương vào nguyên nhân đã để cập trên, Đức 
Phật mới chế định bốn niệm xứ đem lại tịnh lạc cho 
chúng sanh. 


41. Vấn: Trong Tứ Niệm Xứ có tất cả bao nhiêu phân? 
Hãy trình bày theo tuần tự? 


* Đáp: Trong Tứ Niệm Xứ có tất cả 13 phần, được 
trình bày theo nhóm: 
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1-Thântùy quánniệmxứ(Kãyãnupassanasatipatthana): 
Có 6 nhóm: 
1- Nhóm hơi thở (Anapanapabba). 
2- Nhóm oai nghi (Triyapathapabba). 
3- Nhóm tỉnh giác (Sampajaññapabba). 
4- Nhóm thể trược (Patikulapabba). 
5- Nhóm tứ đại (Dhatupabba). 
6- Nhóm tử thi (Navasithikapabba). 
2-Thọ tùy quán niệm xứ(Vedananupassanasatipatthana): 
Có một nhóm tức là nhóm thọ. 
3-'Tâm tùy quán niệm xứ(Cittãnupassanasatipatthana): 
Có một nhóm tức là nhóm tâm. 
4- Pháp tùy quán niệm xứ (Dhammanupassan8sa- 
tipatthana): 
Có 5 nhóm: 
1- Nhóm triển cái (Naranapabba). 
2- Nhóm uẩn (Khandhapabba). 
3- Nhóm xứ (Ayatanapabba). 
4- Nhóm giác chi (Bojjhangapabba). 
5- Nhóm đế (Saccapabba). 
42. Vấn: Hãy nhận xét nhóm hơi thở uà nhóm odi nghủ 
trong phần Thôn tùy quán niệm xứ theo lời dạy của 
Đúc Phật? 


* Đáp: Việc nhận xét hơi thở theo lời dạy của Đức 
Phật như sau: 
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[- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hổi quán thân trong thân như thế nào? Tỳ Kheo 
thấy sợ hãi trong khổ luân hồi, thấy sợ hãi trong pháp 
luật này, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến 
ngôi nhà hoang vắng, ngồi kiết già (tức thiển định), 
lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Tỉnh giác vị ấy 
thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra, khi thở vô dài biết rằng 
“Ta thở vô dài”; khi thở vô ngắn biết rằng “Ta thở vô 
ngắn”. Hay khi thở ra dài biết rằng “Ta thở ra dài; 
khi thở ra ngắn biết rằng “Ta thở ra ngắn”. “Cảm giác 
toàn thân ta sẽ thở vô” vị ấy tu tập; “cảm giác toàn 
thân ta sẽ thở ra” vị ấy tu tập. “An tịnh thân hành (tức 
gió của hơi thở ra vô) tôi sẽ thở vô” vị ấy tu tập; “an 
tịnh thân hành tôi sẽ thở ra” vị ấy tu tập”. 

- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi quán thân trong thân như thế nào thì giống 
như người thợ tiện hay đệ tử của người thợ tiện thiện 
xảo, khi tiện dài biết rõ rằng “Ta tiện dài”, hay tiện 
ngắn biết rõ rằng “Ta tiện ngắn”. 

- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi nên thực hành như thế đó. Tức là khi thở vô 
dài tuệ tri rằng “Ta thở vô dài”; khi thở vô ngắn tuệ tri 
rằng “Ta thở vô ngắn”. Hay khi thở ra dài tuệ tri rằng 
“Ta thở ra dài”; khi thở ra ngắn biết rằng: “Ta thở ra 
ngắn”. “Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô” vị ấy tu tập; 
“cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra” vị ấy tu tập. “An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô” vị ấy tu tập; “an tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tu tập”. 

Như vậy, vị ấy sống thường quán thân trên nội 
thân, thường quán thân trên ngoại thân, thường quán 
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thân trên cả nội thân và ngoại thân. Thường quán thấy 
tánh sanh khởi trên thân, thường quán thấy tánh diệt 
trên thân, thường quán thấy tánh sanh diệt trên thân, 
vị ấy an trú chánh niệm rằng “Có thân đây (tức hơi 
thở)” với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy không nương tựa, không chấp trước (hơi thở) một 
vật gì trên đời (tức thân này). 

- “Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi thường quán thân trên thân (tức niệm hơi thở 
ra vô) thường xuyên như vậy”]. 

Một ý nghĩa khác nữa: 

Theo sớ giải bộ Vô Ngại Giải Đạo trong quyển päli 
Miến Điện trình bày: | 

Hơi thở ra vô có 16: 

* Nhóm 4 phần thú I: 

1- Hơi thở vô, hơi thở ra dài. 

2- Hơi thở vô, hơi thở ra ngắn. 

3- Cảm giác toàn thân hơi thở vô, hơi thở ra. 
4- An tịnh thân hành hơi thở vô, hơi thở ra. 

* Nhóm 4 phần thứ l1: 

1- Cảm giác hỷ thọ (piti) hơi thở vô, hơi thở ra. 
2- Cảm giác lạc thọ (sukha) hơi thở vô, hơi thở ra. 
3- Cảm giác tâm hành hơi thở vô, hơi thở ra. 
4- An tịnh tâm hành hơi thở vô, hơi thở ra. 

* Nhóm 4 phần thú III: 

1- Cảm giác tâm hơi thở vô, hơi thở ra. 
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2- Tâm hân hoan hơi thở vô, hơi thở ra. 
3- Tâm định tỉnh hơi thở vô, hơi thở ra. 
4- Tâm giải thoát khỏi triển cái hơi thở vô, hơi 
thở ra. 
* Nhóm 4 phần thứ IV: 
1- Quán vô thường hơi thở vô, hơi thở ra. 
2- Quán ly tham hơi thở vô, hơi thở ra. 
3- Quán đoạn diệt hơi thở vô, hơi thở ra. 
4- Quán từ bỏ hơi thở vô, hơi thở ra. 
Theo Kimmh Tạng: 
*Solasavatthukanti dighamrassamsabbakayapatisamvedi 
passambhayam kãyasankhãranti kayaänupassanacatukkam. 
Pitipatisamvedisukhapatisamvedicittasankharapatisarnvedi 
passambhayam kãyacittasankharanti vedananupassana 
catukkham. 
Cittapatisamvedï abhippamodayam cittam samadaham 
cittam vimocayam cittanti cittanupassana catukkam. 
Aniccanupassi viraganupassĩ nirodhanupassi patinisag- 
gãnupassiti dhammanupassanäcatukkanti imesam cutannam. 
Catukkavasena solasavatthũni patitthä rammanani 
assati solasavatthuko”. 
(Theo sớ giải Vô Ngại Giải Đạo phần thứ 2 của 
Miến Điện). 
Pali: “Solasavatthutam” nghĩa là 16 pháp chia ra 
thành 4 nhóm. 


4 nhóm này: 
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- Hơi thở vô hơi thở ra dài, hơi thở vô hơi thở 
ra ngắn, cảm giác toàn thân, an tịnh thân hành (tức 
nhóm hơi thở). An tịnh được xếp vào 4 nhóm của Thân 
tùy quán niệm xứ. 

- Cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ, cảm giác tâm 
hành, an tịnh tâm hành. Tâm hành được xếp vào 4 
nhóm của Thọ tùy quán niệm xứ. 

- Cảm giác tâm hơi thở vô hơi thở ra, tâm hân hoan 
hơi thở vô hơi thở ra, tâm định tỉnh hơi thở vô hơi thở 
ra, tâm giải thoát khỏi triền cái hơi thở vô hơi thở ra. 
Được xếp vào 4 nhóm Tâm tùy quán niệm xứ. 

- Quán vô thường hơi thở vô hơi thở ra, quán ly 
tham hơi thở vô hơi thở ra, quán đoạn diệt hơi thở vô 
hơi thở ra, quán từ bỏ hơi thở vô hơi thở ra. Được xếp 
vào 4 nhóm Pháp tùy quán niệm xứ. 

Mười sáu (16) pháp là cứ điểm làm cảnh cho niệm, 
do nhân đó niệm mới gọi là Solasavatthuka. 

(Theo sớ giải Vô Ngại Giải Đạo phần 2 trang 94 
quyển của Miến Điện). 

"Ganana anubandhana phusana thapana sallakkhana 
vivattana pärisuddhi tesañca patipassana tattha gananati 
gananäayeva anubandhanati anugamanä phusanati 
phut†thãanam thapanäti appanä sallakkhanäti vipassana 
vivattanati maggo parisuddhiti phalam tesañca patipassaniti 
paccavekkhana” 


1- Sự đếm hơi thở. 
2- Theo dõi hơi thở. 
đ- Hơi thở (gió) xúc chạm. 
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4- Chỗ chạm. 

5- Sự quán xét. 

6- Sự buông bổ. 

7- Sự thanh tịnh. 

8- Phản kháng lại Đạo... 
Giải thích: 
Sự đếm hơi thở gọi là Gananã. 
Sự theo dõi hơi thở gọi là Anubandhanã. 
Chỗ hơi thở xúc chạm gọi là Phusana. 
Kiên cố thiền (Appanajhäna) gọi là Thapanã. 
Minh quán (Vipassan8) gọi là Sallakkhana. 
Đạo (Magga) gọi là Vivattanä. 
Quả (Phala) gọi là Parisuddhi. 


Câu “Tesañca patipassan8” tức tuệ phản kháng trong 
tâm lộ phản kháng xem xét lại Đạo, Quả. 


Đặc Tánh Liên Quan Đến Hơi Thử Vô (Assäsa) 
và Hơi Thở Ra (Passasa) 

Có câu hồi phát sanh từ nhóm học viên: Từ “Assasa” 
và từ “Passäsa” từ nào nên dịch là hơi thở ra, từ nào 
nên dịch là hơi thở vô? 

Để làm cho hiểu rõ vấn đề này thì đây là dẫn chứng 
kết luận từ nhiều bài kinh: 

1- Sớ giải Părãjikakanda phần 2 trang 14 hàng thứ 8 
có päli: "Tattha dĩigham vã assasantoti digham vã assasam 
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pavattento. Assäsoti bahi nikkhamanavato. Passasoti anto 
pavisanaväto. Suttantatthakathäsu pana uppatipatiya 
ägatam”. Nghĩa là các lời thuyết giảng trong Tiểu Bộ 
Kinh quyển 9 bộ Vô Ngại Giải Đạo có đề cập: 

“Digham vã assasanto tức hành giả thở vô dài, 
ngài giải rằng “Gió đang di chuyển vô dài”.. gió thở ra 
bên ngoài gọi là “Assäsa”, gió thở vào bên trong gọi là 
“Passasa”. 

Nhưng trong sớ giải của các Kinh Tạng theo hoán 
vị thứ tự với nhau (nghĩa là “Assäsa” phải dịch là hơi 
thở vô, “Passãsa” phải dịch là hơi thở ra). 

Ngoài ra ngài còn giải thích những điều liên hệ 
đến vấn đề đó một chút nữa. Là trong các hơi thở ra 
và hơi thở vào đó, lúc chúng sanh trong thai bào ra 
khỏi bụng mẹ gió bên trong thường thoát ra bên ngoài 
trước, sau đó gió bên ngoài mới đem bụi vi trần vào 
bên trong tới nóc họng thì chấm dứt. Bậc trí giả nên 
nhận biết về hơi thở ra và hơi thở vô như vậy. 

2- Riêng trong Thanh Tịnh Đạo phân 1 trang 
263 điều 219 hàng thứ 14 có pali: "Tattha digham va 
assasantoti digham vã assäsam pavattayanto. Assasoti 
bahi nikkhamanaväto. Passäsoti anto pavisanavatoti 
vinayatthakathäyam vuttam. Suttantatthakathasu pana 
uppatipätiyäãgatam. Tatthasabbesampigabbhaseyyakanam 
mãtukucchito nikkhamanakãle pathamam abbhantaravato 
bahi nikkhamati. Pacchã bãhiraväto sukhumarajam gahetvä 
abbhantaram pavisanto tãlum ãhacca nibbayati. Evam täva 
aSsäsapassäsä veditabbã” 
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Giải thích: 

Trong đoạn pãli mà tôi đã nêu lên so sánh dẫn 
chứng giữa sớ giải Luật Tạng và sớ giải Thanh Tịnh 
Đạo thì thấy gần giống nhau từ câu “lattha... cho đến 
ägatam” chỉ khác hai đoạn thôi. Tức câu “Pavattento” 
và câu “Passäsoti anto pavisanavato” trong sớ giải Luật 
Tạng điều thứ nhất. 

Nhưng trong sớ giải Thanh Tịnh Đạo điều thứ 2 
ngài thay đổi câu “Pavattento” là “Pavattayanto” nhưng 
cách dịch thuật thì giống nhau, khác nhau câu “Ne” và 
“Naya” do nương vào cú pháp văn phạm. Còn trong câu 
"Passäsoti anto pavisanaväto” trong sớ giải Luật Tạng 
là ý nghĩa ngài trình bày ban đầu. Còn sớ giải Thanh 
Tịnh Đạo ngài muốn cho hiểu rằng câu “Gió thổi vào 
bên trong gọi là Passãsa” có thực tánh như thế nào mà 
ngài giáo thọ sư sớ giải biên soạn Thanh Tịnh Đạo 
mới nhắc đến cho thấy rằng câu “Gió thổi vào bên 
trong gọi là Passäsa cũng như thế đó” điều này ngài chỉ 
để cập trong sớ giải Luật Tạng. Còn pãli kể từ "Tattha 
sabbesarmpi... veditabbã” giống nhau và đã dịch rồi. 

3- Còn trong sớ giải Vô Ngại Giải Đạo phần 2 trang 
69 điều 152 hàng thứ 24 có päli: `Änanti abbhantaram 
pavisanavato. Apananti bahi nikkhamanavato. Keci pana 
vipariyäyena vadanti. Apanam hi apetam anatoti apananti 
vuccati, niddese pana nakãrassa dighattamajjhupekkhitvä 
äpãnanti”. Nghĩa là “Gió thở vô bên trong gọi là Ẩna, 
gió thở ra bên ngoài gọi là Apäna”. Nhưng một số nhóm 
giáo thọ sư (ám chỉ đến giáo thọ sư chú giải sư cùng 
thời với nhau) để cập đến phương pháp khác nhau: 
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“Apäna dịch là gió thở ra bên ngoài, na tức gió thở vào 
bên trong. Do đó ngài mới gọilà  Apäna”. 

Còn trong phần xiến minh Vô ngại Giải Đạo 
quyển 9 trang 170 mà ngài Tướng Quân Chánh Pháp 
Sãriputta nói Na vì không nhắm đến Ä là âm dài tức 
là trường âm”. 

4- Còn trong mihfYb Pháp bộ Sammohavinodanï sớ giải 
bộ Phân Tích trang 67 hàng thứ 3, ngài giải “Assasoti anto 
pavisananasikavato. Passasoti bahi nikkhamananasikavato. 
Etha ca purimãä sabbe catusamutthan3, assäsapassasä 
cittasamutthanava” Nghĩa là “Gió thở vô bên trong tỷ môn 
gọi là Assasa, gió thở ra bên ngoài tỷ môn gọi là Passasa”. 

Nhưng trong phong đại (vãyodhãtu) tất cả gió nơi 
đây đã đề cập rồi ở đoạn trên: 

1- Sắc bất ly hỗ tương nhau gọi là Thambhitattam 
rupassa. 

2- Gió thổi lên phía trên chuyển động theo trạng 
thái đưa lên trên như thở ra...gọilà  Uddhangamaävata. 

3- Gió thổi xuống phía dưới như sự tống phân và 
nước tiểu... goi là Adhogamavatã. 

4- Gió thổi bên ngoài ruột già gọi là Kucchisayavatä. 

ð- Gió thổi bên trong ruột già gọi là Kotthasayävata. 

6- Gió thổi khắp bộ phận nhỏ lớn trên thân thể lan 
tôa theo mạng lưới của dây thần kinh làm cho thân thể 
cong vào và duỗi ra được gọi là Angamangänusärino vata. 

7- Gió chuyển động giống như dùng kéo cắt gân gọi 
là Satthakavätã tức gió có đặc tính như khí giới. 
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8- Gió chế trái tim như chẻ bằng dao cạo gọi là 
Khurakavata. 

9- Gió giật tim đập nhanh lên gọi là Uppalakavata 
(chứng suy tim). 

Cả 9 loại gió kể trên có 4 sở sanh tức nghiệp, tâm, 
quý tiết và vật thực. Nhưng Assäsapassäsa tức là hơi thở 
ra hơi thở vô chỉ có tâm là sở sanh duy nhất mà thôi. 

Theo nội dung của các sớ giải mà tôi đã nêu lên 
cho thấy rằng chưa được đây đủ để thỏa mãn câu hỏi 
của các học viên về Assäsapassäsa, vì sao khác nhau về 
phần sanh lên và phần chuyển động? Nơi đây tôi đã 
thẩm xét lời giải thích của cả bốn đoạn sớ giải ở phần 
đầu, cũng giống như ý nghĩa của Luật Tạng mà ngài 
thuyết thường nhiên nhóm chúng sanh sanh trong thai 
bào lúc lọt lòng phải thở ra trước, đặc tánh thật danh 
sắc của nhóm chúng sanh này là như vậy, không có 
nguyên nhân nào khác. 

Ví như câu hỏi: “Muối vì sao có vị mặn?” hay “Gai 
nhọn vì sao bén?”. Thường không có nguyên nhân để 
trả lời mà phải chấp nhận “Đó là định luật cố nhiên 
đặc tánh của nó là như vậy”. Cũng vậy, chúng sanh 
trong thai bào phải có hơi thở ra trước. Hai vấn đề 
nhưng có tính chất đều giống như nhau. 

Nhưng bây giờ có câu hỏi: “Đức Thế Tôn nhắm đến 
lợi ích như thế nào mà ngài thuyết trong kinh liên 
quan đến hơi thở “Nếu Assäsa phải dịch là hơi thở vô 
và Passäsa phải dịch là hơi thở ra?”. Đây cũng là câu 
hỏi đáng suy nghĩ nhiều ngay cả chính tôi cũng không 
thể mạnh dạn trình bày quan điểm của mình được. 
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Nhưng để nhận xét trong vấn để này tôi sẽ nêu lên 
những điều khoản cả hai nơi trong hậu sớ giải ra trình 
bày, còn phần học viên nhận thấy thế nào hãy tự nhận 
xét và suy nghiệm là được rồi. 

1- Trong Sãratthadipanitikã Luật Tạng phần 1 trang 
139 hàng thứ 6: "Vissatthoti nirasankacitto, maranasan- 
kãrahito nibbhayoti vuttam hoti. Assasapassasanibaddham 
maranam pekkhamanati aho vataham tadantaram Jveyyam, 
yadantaram assitvä passämi passitvä va assami, phagavato 
sãsanam manasikareyyum bahu vata me gatam assati 
evam maranassatiyä anuyuñjanato assasapassasappavatt 
ikãlapatibaddham maranam pekkhamana. Tattha assäsoti 
bahi nikkhamananasaväato. Passäsoti antopavisanavato. 
Vuttavipariyäyenapi vadanti“ Nghĩa là câu: “Vissattho” 
dịch là người không có tâm hoài nghi. 

Giải thích: 

Hết hoài nghi về vấn đề chết tức là người không 
sợ chết. Niệm đến sự chết liên quan đến hơi thở ra 
hơi thở vô mà ngài dạy người tu tiến tùy niệm sự chết, 
hướng đến sự chết liên quan đến lúc hơi thở đang thở 
ra đang thở vô, nên thường xuyên tỉnh cần bằng niệm 
ghi nhớ đến sự chết: “Ta thở ro rôi thở uô hay thở uô 
rồi thở ra đi nữa, nên tác ý đến lời dạy của Đúc Thế 
Tôn. Lúc nào mò ta còn sống thì lúc đó uiệc thiện ta 
nên làm cho tăng trưởng”. 

Các lời giải thích đó tức tỷ môn thở ra bên ngoài 
gọi là Assäsa, gió thở vô bên trong gọi là Passäsa, mà 
các vị giáo thọ sư đã đề cập cũng theo phương pháp 
phân tích mà tôi đã trình bày. 
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2_ Còn trong Paramatthamañjusamahätikavisu 
ddhimagga phần 1 trang 317 hàng thứ 11 có pãli: 
“Patinissaggänupassĩ “assasavasenati patinissagganupassi 
hutvä assasanassa vasena. Patinissagganupassĩ 
assäsavasenäti vã pãtho. Tassa pafinissaggänupassino 
assäsã patinissagganupassi assäsa, tesam vasenati 
attho. Vinayanayena anto utthitasasanam assäso. Bahi 
utthitasasanam passaso. Suttantanayena pana bahi 
utthahitväpi anto sasanato assaso. Anto utthahitvapi bahi 
sasanato passäso. Ayameva ca nayo”. 

Assäsadimajjhamapariyosanam satiyãä anugacchafo 
ajjhattam vikkhepagatena cittena kãyopi cittampi saraddha ca 
honti afjita ca phandit3 cati”. Passasadimajjhama pariyosanam 
satiya anugacchato bahiddha vikkhepagatena cittena kayopi 
cittampi saäraddhã ca honti afijita ca phandita cati”. 

(Trong Vô Ngại Giải Đạo Tiểu Bộ Kinh 
quyển 9 trang 169) 

MNmãya päliyä sameti. Pathamam abbhantavato bahi 
nikkhamati. Tasmã pavattikkamena assäso pathamam 
vuttoti vadanti. Tãlum ähacca nibbayatiti talum ahacca 
nirujjhati. Tena kia sampatijato baladärako khipitam 
karoti. Evam tãvãtiãdi yathavuttassa atthassa nigamanam. 
Keci evam tãvãäti anena pavattikkamena assäso bahi 
nikkhamanavatoti gahetabbanti adhippayoti vadanti. 

Nghĩa câu “patinissaggänupassĩ assäsavasena” ngài 
dạy: “Người hằng thấy bằng cách luôn xả ly bởi mãnh lực 
hơi thở uô”. Còn câu “patinissaggänupassï assäsavasena” 
cũng như vậy... hơi thở vô của hành giả đó hằng thấy 
bằng cách luôn xả ly gọi là `patinissaggãnupassï assäsa”. 
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Tức do mãnh lực hơi thở vô của người hằng thấy bằng 
cách luôn xả ly. 

Theo ý nghĩa của Luật Tạng hơi thở hiện bày trong 
thân gọi là “Assäsa”, hơi thở hiện bày bên ngoài gọi 
là "Passäsa”. Nhưng theo ý nghĩa của Kinh Tạng hơi 
thở được gọi là “Assäsa” vì hiện bày bên ngoài rồi thở 
vô bên trong, hơi thở gọi là “Passasa” vì hiện bày bên 
trong rồi thở ra bên ngoài. Chỉ chừng đó ý nghĩa này 
thích hợp với pâli trong Kinh Vô Ngại Giải Đạo trang 
165 mà ngài Tướng Quân Chánh Pháp Sãriputta đã 
thuyết “Khi hành giả niệm theo dõi hơi thở uô củ đoạn 
đâu, đoạn giữa, đoạn cuối hằng có tâm phóng dật bên 
trong củ thân lẫn tâm, là pháp lao chao tán loạn uù 
xao động. Khi hành giả niệm theo dõi đoạn đầu, đoạn 
giữa, đoạn cuốt của hơi thở ra cũng hằng có tâm phóng 
dật bên ngoài cả thân lẫn tâm, là pháp Ìœo chao tán 
loạn uùò xo động như Uậy". 

Hơi thở bên trong thường thở ra ngoài trước, do đó 
các vị giáo thọ sư nói: 

[“Ngài nói đến “Assãsa” tức hơi thở ra trước theo 
tuân tự chuyển động của hơi thở (theo ý nghĩa chuyển 
động tuần tự Pavättikkama)”. 

Câu “T8lum ahacca nibbayati” tức là tới nóc họng rồi 
diệt đi, nghĩa là hài nhi đang sanh ra cùng hơi thở ấy 
giúp cho nó bị tống ra. 

Câu: "Evam tãva..." là câu gom ý nghĩa lại đề cập 
sau cùng của một số vị giáo thọ sư nói: Ý nghĩa của câu 
"Evam tãva” có thể thọ trì: “Assäsa” tức gió thổi ra bên 
ngoài tuần tự theo sự chuyển động của nó”]. 
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Kết Thúc Phần Hơi Thử 

Sự trình bày nhóm oai nghi theo lời Đức Phật 
thuyết dạy như sau: 

[- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân 
hội... khi đi tuệ tri “Tôi đi”, khi đứng tuệ tri “Tôi đứng”, khi 
ngồi tuệ tri “Tôi ngồi” hay khi nằm tuệ tri “Tôi nằm”, khi 
thân cử động như thế nào tuệ tri “Thân như thế ấy”. 

Lại nữa! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân hôi, 
quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, 
sống quán thân trên cả nội thân và ngoại thân. Hay 
quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên 
thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân rồi an trú 
niệm “Có thân” (tức một oai nghi nào) hiện hữu như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, không 
nương tựa chấp trước vật gì (tức thân này) trên đời. 

Này các tỳ kheo!l Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, hằng quán thân trên thân (tức oai nghi) luôn 
luôn như vậy” ]. 


Kết Thúc Phần 0ai Nghỉ 


43. Vấn: Hãy trình bày quán thọ trong nhóm Thọ tùy 
quán niệm xú theo lời thuyết giảng của Đức Phật? 


* Đáp: Sự quán thọ trong nhóm Thọ tùy quán niệm 
xứ theo lời thuyết giảng của Đức Phật: 

[- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thường quán thọ (cảm giác) trên thọ luôn 
luôn như vậy. 
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Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi, thấy sợ hãi trong Pháp Luật này, khi cảm 
giác lạc tuệ tri “Ta cảm giác lạc”; hay cảm giác khổ 
tuệ tri “Ta cảm giác khổ”; hay cảm giác phi lạc phi 
khổ tuệ tri “Ta cảm giác phi lạc phi khổ”; hay cảm 
giác lạc thuộc vật chất (tức lẫn lộn ngũ dục) tuệ trị “Ta 
cảm giác lạc thuộc vật chất”; hay cảm giác lạc không 
thuộc vật chất (tức lạc không lẫn lộn ngũ dục) tuệ tri 
“Ta cảm giác lạc không thuộc vật chất”; hay cảm giác 
khổ thuộc vật chất tuệ tri “Ta cảm giác khổ thuộc vật 
chất”; hay cảm giác khổ không thuộc vật chất tuệ tri 
“Ta cảm giác khổ không thuộc vật chất”; hay cảm giác 
phi khổ phi lạc thuộc vật chất tuệ tri “Ta cảm giác phi 
khổ phi lạc thuộc vật chất”; hay cảm giác phi khổ phi 
lạc không thuộc vật chất tuệ tri “Ta cẩm giác phi khổ 
phi lạc không thuộc vật chất”. 

Như vậy! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân hồi, 
thường quán thọ trên các nội thọ, quán thọ trên các 
ngoại thọ, quán thọ trên các nội thọ và ngoại thọ, hay 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, quán tánh diệt tận 
trên các thọ, quán tánh sanh diệt trên các thọ, an 
trú niệm “Thọ đang hiện hữu” với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm, sống không nương tựa (trong 
lạc thọ), không chấp trước một vật gì (thọ) trên đời tức 
thân và tâm. 

Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thường quán thọ (lạc, khổ, xả) luôn luôn như 
vậy ]. 
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44. Vấn: Hãy trình bày quán tâm trong nhóm Tôm tùy 
quán niệm xứ theo lời thuyết giảng của Đức Phật? 


* Đáp: Sự quán tâm trong nhóm Tâm tùy quán 
niệm xứ theo lời thuyết giảng của Đức Phật: 

[- “Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong 
khổ luân hồi, thấy sợ hãi trong Pháp Luật này, khi 
có tâm tham tuệ tri “Tâm có tham”; khi tâm không có 
tham tuệ tri “Tâm không có tham”, khi tâm có sân tuệ 
tri “Tâm có sân”; khi tâm không có sân tuệ tri “Tâm 
không có sân”; khi tâm có si tuệ tri “Tâm có sĩ”; khi 
tâm không có si tuệ tri “Tâm không có sĩ”. Hay khi 
tâm ủ dột tuệ tri “Tâm ủ dột”; khi tâm không ủ dột 
tuệ tri “Tâm không ủ dột”. Hay khi tâm phóng dật tuệ 
tri “Tâm phóng dật”; khi tâm không phóng dật tuệ tri 
- “Tâm không phóng dật”; khi tâm đáo đại tuệ tri “Tâm 
đáo đại”; khi tâm không đáo đại tuệ tri “Tâm không 
đáo đại”; khi tâm kiên cố tuệ tri “Tâm kiên cố”; khi 
tâm không kiên cố tuệ tri “Tâm không kiên cố”. Hay 
tâm giải thoát tạm thời (Tadangavimutti), giải thoát áp 
chế (Vikkhambhanavimutti) tuệ tri “Tâm giải thoát tạm 
thời”, “Tâm giải thoát áp chế”. Hay tâm chưa giải thoát 
tuệ tri “Tâm chưa giải thoát”. 

Như vậy! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân hồi, 
thường quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại 
tâm, quán tâm trên các nội tâm và ngoại tâm. Hay 
quán tánh sanh khởi trên tâm, quán tánh diệt tận 
trên tâm, quán tánh sanh diệt trên tâm, an trú niệm 
“Tâm đang hiện hữu” với hy vọng hướng đến chánh trí, 
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chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước 

một vật gì (tâm nào khác nữa) trên đời hết (tâm). 
Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân 

hôi, thường quán tâm trên tâm luôn luôn như vậy”]. 


45. Vấn: Hãy trình bày phần quán triền cúi trong 
nhóm Pháp tùy quán niệm xứ theo lời thuyết giảng 
của Đức Phật? 


* Đáp: Sự trình bày phần quán triển cái trong 
nhóm Pháp tùy quán niệm xứ theo lời thuyết giảng của 
Đức Phật: 

[- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thường quán pháp trên các pháp luôn luôn 
như vậy. 

Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi, thấy sợ hãi trong pháp luật này, thường quán 
pháp trên các pháp như năm triển cái. Khi nội tâm có 
dục triển cái (sự thỏa thích dục cảnh) tuệ tri “nội tâm 
có dục triển cái”; khi nội tâm không có dục triển cái, 
tuệ tri: “nội tâm không có dục triển cái”. Với dục triển 
cái chưa sanh bởi trường hợp nào, tuệ tri trường hợp 
đó; hay dục triển cái sanh lên rồi diệt bởi trường hợp 
nào, tuệ tri trường hợp đó; hay dục triền cái đã đoạn 
diệt rồi tương lai không sanh khởi bởi trường hợp nào, 
tuệ tri trường hợp đó. 


- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thường quán pháp trên các pháp luôn luôn 
như vậy. 
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Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thấy sợ hãi trong pháp luật này, thường quán 
pháp trên các pháp như năm triển cái. Khi nội tâm có 
sân triển cái (sự bất toại nguyện cảnh) tuệ tri “nội tâm 
có sân triển cái”; khi nội tâm không có sân triển cái, 
tuệ tri: “nội tâm không có sân triển cái”. Với sân triển 
cái chưa sanh bởi trường hợp nào, tuệ tri trường hợp 
đó; hay sân triển cái sanh lên rồi diệt bởi trường hợp 
nào, tuệ tri trường hợp đó; hay sân triển cái đã đoạn 
điệt rồi tương lai không sanh khởi bởi trường hợp nào, 
tuệ tri trường hợp đó. : 

- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi, thường quán pháp trên các pháp luôn luôn 
như vậy. 

Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thấy sợ hãi trong pháp luật này, thường quán 
pháp trên các pháp như năm triển cái. Khi nội tâm ' 
có hôn thụy triển cái (sự dã dượi và lùi sụt cảnh) tuệ 
tri “nội tâm có hôn thụy triền cái”; khi nội tâm không 
có hôn thụy triển cái, tuệ tri: “nội tâm không có hôn 
thụy triển cái”. Với hôn thụy triển cái chưa sanh bởi 
trường hợp nào, tuệ tri trường hợp đó; hay hôn thụy 
triển cái sanh lên rồi diệt bởi trường hợp nào, tuệ tri 
trường hợp đó; hay hôn thụy triển cái đã đoạn diệt rồi 
tương lai không sanh khởi bởi trường hợp nào, buệ trị 
trường hợp đó. 

- “Này các tỳ kheo! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thường quán pháp trên các pháp luôn luôn 
như vậy. 
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Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi, thấy sợ hãi trong pháp luật này, thường quán 
pháp trên các pháp như năm triển cái. Khi nội tâm có 
trạo hối triển cái (sự phóng tán và hối tiếc cảnh) tuệ 
tri “nội tâm có trạo hối triển cái”; khi nội tâm không 
có trạo hối triển cái, tuệ tri: “nội tâm không có trạo hối 
triển cái”. Với trạo hối triển cái chưa sanh bởi trường 
hợp nào, tuệ trì trường hợp đó; hay trạo hối triển cái 
sanh lên rồi diệt bởi trường hợp nào, tuệ tri trường 
hợp đó; hay trạo hối triển cái đã đoạn diệt rồi tương 
lai không sanh khởi bởi trường hợp nào, tuệ tri trường 
hợp đó. 

- “Này các tỳ kheo!l Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hôi, thường quán pháp trên các pháp luôn luôn 
như vậy. 

Này các tỳ kheol Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ 
luân hồi, thấy sợ hãi trong pháp luật này, thường quán 
pháp trên các pháp như năm triển cái. Khi nội tâm có 
hoài nghỉ triển cái (sự phân vân, lưỡng lự cảnh) tuệ 
tri “nội tâm có hoài nghỉ triển cái”; khi nội tâm không 
có hoài nghỉ triển cái, tuệ tri: “nội tâm không có hoài 
nghỉ triển cái”. Với hoài nghỉ triền cái chưa sanh bởi 
trường hợp nào, tuệ tri trường hợp đó; hay hoài nghị 
triển cái sanh lên rồi diệt bởi trường hợp nào, tuệ trị 
trường hợp đó; hay hoài nghỉ triển cái đã đoạn diệt rồi 
tương lai không sanh khởi bởi trường hợp nào, tuệ tri 
trường hợp đó. 

Như vậy! Tỳ kheo thấy sợ hãi trong khổ luân hải, 
thường quán pháp trên các nội pháp, quán pháp trên 
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các ngoại pháp, quán pháp trên cả nội pháp và ngoại 
pháp, hay quán tánh sanh khởi trên các pháp, quán 
tánh diệt tận trên các pháp, quán tánh sanh diệt trên 
các pháp, an trú niệm: “Có những pháp này” (tức triển 
cái) với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì (triển cái nào khác) trên đời (trong pháp đó). 

Như vậy, này các tỳ kheo!l Tỳ kheo thấy sợ hãi 
trong khổ luân hôi, thường quán pháp thấy pháp trên 
pháp (tức năm triển cái) luôn luôn như vậy”]. 


46. Vấn: Tùy Phiền não quán (Vipassanupakilesa) nghĩư 
là gì uà có bao nhiêu? Sanh lên trong lúc hành điều 
thanh tịnh nào uà tương đông tuệ Minh quán nào? 
* Đáp: Tùy Phiển não quán là pháp bợn nhơ của 

Minh quán. 

Tùy phiền não quán có 10: 

1- Hào quang (Obhäsa): Có ánh sáng hiển lộ sanh 
lên nơi tâm. 

2- Đức tin (Adhimokkha): Niềm tin vững chắc, 
quyết tiến. 

3- Hỷ (Ptti): Phỉ lạc cùng tột. 

4- Tịnh (Passaddhi): Có tâm an tịnh mát mẻ lạ thường. 

õ- Tỉnh cân (Paggaha): Phát sanh sự tin cần dũng mãnh. 

6- Lạc (Sukha): Phát sanh an lạc kỳ diệu. 

7- Trí tuệ (Ñãna): Dôi dào trí tuệ. 

8- Niệm (Upatthãna): Ghi nhớ vững trú trong cảnh. 
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9- Xá (Upekkhã): Có tâm điều chế trung dung không 
hỷ không ưu. 

10- Ái chấp (Nikkhanti): Sự thỏa thích trong 9 cảnh đó. 

Khi đã thực hành Đoạn nghi thanh tịnh và đang 
tiến hành trong Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh thì 10 
tùy phiển não sanh lên. Hành giả có niệm ghi nhận 
“Tùy phiền não này không phải là Đạo Quả thật”. Tâm 
mới bắt lấy thực tánh danh sắc làm cảnh, quán lấy 
tam tướng tiếp tục. Sát na tùy phiền não sanh lên 
chính là Sanh diệt tuệ còn non yếu. 


47. Vấn: Tóm bộc Thánh nhân theo Thanh Tịnh Đạo 
phân tích ra có bao nhiêu logi? 


* Đáp: Tám bậc Thánh nhân tức 4 Đạo, 4 Quả theo 
Thanh Tịnh Đạo sắp xếp phân ra thành 7 bậc: 

1- Tùy tín hành (Saddhãnusäri): Bậc trội thắng về 
đức tin, tức bậc Thánh đắc chứng Sơ Đạo do động lực 
của đức tin nhiều. 

2- Tín giải thoát (Saddhavimutti): Bậc giải thoát do 
đức tin, tức từ Sơ Quả trở lên cho đến Tứ Quả. 

3- Thân chứng (Kãyasakkhi: Bậc đắc thiền hữu 
sắc rồi, tu tiến Minh Quán chứng đắc Đạo Quả (8 bậc 
Thánh Nhân). 

4- Lưỡng biên giải thoát (Ubhatobhagavimutti: Bậc 
đã đắc thiển hữu sắc và vô sắc rồi, tu tiến Minh quán 
chứng đắc Đạo Quả (8 bậc Thánh nhân). 

ð- Tùy pháp hành (Dhammãnusari): Bậc quán Vô 
ngã tướng rồi chứng đắc Sơ Đạo. 
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6- Kiến chí (Ditthipatta): Bậc quán Vô ngã tướng rồi 
chứng đắc Sơ Quả cho đến Tứ Đạo. 


7- Tuệ giải thoát (Pañfiavimutti): Bậc quán Vô ngã 
tướng rồi chứng đắc Tứ Quả. 


48. Vấn: Bậc Nhập Lưu có bao nhiêu bậc? Nhân nào 
mới phân tích như uậy? 


* Đáp: Bậc Nhập Lưu có 3 bậc: 

1- Ekabjisotäpanna: Bậc Nhập Lưu phải sanh làm 
người hoặc chư thiên thêm một kiếp rồi Níp Bàn. 

2- Kolankolasotäpanna: Bậc Nhập Lưu phải sanh làm 
người hoặc chư thiên thêm 2 hoặc 6 kiếp rồi Ñíp Bàn. 

3- Sattakkhattuparamasotäpanna: Bậc Nhập Lưu phải 
sanh 7 kiếp rồi Níp Bàn. 

Sự phân tích thành 3 bậc đây do nương vào quyền 
non yếu, quyển trung bình, quyển già mạnh. 

+ Bậc có quyển non yếu như tín quyên... chứng đắc 
Nhập Lưu gọi là Sattakkhattuparamasotäpanna. 

* Bậc có quyển trung bình như tín quyền... chứng 
đắc Nhập Lưu gọi là Kolankolasotaäpanna. 

* Bậc có quyển già mạnh như tín quyển... chứng 
đắc Nhập Lưu gọi là Ekabijlsotapanna. 


49. Vấn: Đạo hờnh (Patipadä) nghĩa là gì? Đạo hành 
của người hành Minh quán nghiệp xứ có bao nhiêu? 


_” Đáp: Đạo hành là phương pháp thực hành đạt 
thành sở nguyện. Đạo hành của người tu tiến Minh 
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quán nghiệp xứ có nhiều cách, nhưng nói gọn lại có 4 
cách chính: 
1- Hành nan đắc trì (Dukkhapatipada dandhãbhiññã 
2- Hành nan đắc cấp (Dukkhãpatipada khippabhifñff 


ha 


50. Vến: Bậc Nhập Lưu căn bản theo Thanh Tịnh Ð 
có 24 bậc, ngài có cách tính như thế nào? h 
* Đáp: Ngài có cách tính: 
1- Bậc Nhập Lưu tái sanh chỉ 1 kiếp. 
2- Bậc Nhập Lưu tái sanh 2 đến 6 kiếp. 
3- Bậc Nhập Lưu tái sanh tối đa 7 kiếp. 
4- Bậc Nhập Lưu thuộc loại Tam Minh. 
5- Bậc Nhập Lưu thuộc loại Ngũ Thông (trừ Lậ 
Tận Thông). 
6- Bậc Nhập Lưu thuộc loại Tuệ Phân Tích. 
Trong 6 bậc để cập trên, mỗi bậc có đạo hàn 
theo 4 cách: Lấy 6 bậc Nhập Lưu trên x 4 đạo hàn 
6x4= 24 bậc. 


ð1. Vấn: Bộệc Nhập Lưu đoạn trừ ác pháp túc có khí 
năng sát tuyệt ác pháp nào? 
* Đáp: Bậc Nhập Lưu có khả năng sát tuyệt ác pháp 
1- Trong 10 pháp kiết sử sát tuyệt được 3 pháp: Thâi 
kiến kiết sử, hoài nghỉ kiết sử, giới cấm thủ kiết sử. 
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2- Trong 10 pháp phiển não sát tuyệt được 2 pháp: 
Kiến và nghi. 

3- Trong 10 pháp tà sát tuyệt được 4 pháp: Tà kiến, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. 

4- Trong 5 pháp bồn xẻn thì sát tuyệt hoàn toàn. 

5- Trong 12 pháp điên đảo sát tuyệt được 8 pháp: 
Thường điên đảo kiến, Lạc điên đảo kiến, Ngã điên 
đảo kiến, Mỹ điên đảo kiến, Thường điên đảo tâm, 
Thường điên đảo tưởng, Ngã điên đảo tâm, Ngã điên 
đảo tưởng. 

6- Trong 4 pháp phược sát tuyệt được 2 pháp: Giới 
thủ thân phược và thử thực chấp thân phược. 

7- Trong 4 pháp tư vị thì sát tuyệt hoàn toàn. 

8- Trong 4 pháp lậu sát tuyệt được 1 pháp là kiến lậu. 

9- Trong 4 pháp bộc sát tuyệt được 1 pháp là kiến bộc. 

10- Trong 4 pháp kết sát tuyệt được 1 pháp là kiến kết. 

11- Trong 6 pháp triển cái sát tuyệt được 1 pháp là 
hoài nghi triền cái. 

12- Trong 4 pháp thủ sát tuyệt được 3 pháp: Kiến 
thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. 

13- Trong 7 pháp tiềm miên sát tuyệt được 2 pháp: 
Kiến tiềm miên và nghi tiềm miên. 

14- Trong thập ác nghiệp sát tuyệt được 4 pháp: 
Sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà kiến ác. 

15- Trong 12 tâm bất thiện sát tuyệt được 5 tâm: £ 
tâm tham tương ưng kiến và tâm sỉ hoài nghỉ. 
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16- Trong 16 tùy phiển não sát tuyệt được 6 pháp: 
1- Vong ơn (Makkho). 
2- Tự cao (Paläso) 
3- Ganh ty (Issa). 
4- Bỏn xẻn (Macchariyam). 
5- Khoe khoang (Satheyyam). 
6- Man trá (May). 

17- Trong 6 pháp thối đọa (Bhithana) sát tuyệt 
hoàn toàn: 5 nghiệp vô gián và kính tín tôn thờ bậc 
Đạo Sư khác. 

18- Trong 9 pháp uế nhiễm (Mala) sát tuyệt được 
7ï pháp: 

1- Ganh ty. 

2- Bồn xẻn. 

3- Gian lận. 

4- Xảo quyệt. 

B- Khoe khoang. 
6- Nói láo. 

7- Tà kiến. 

19- Trong việc buôn bán bất chánh (micchävani]jä) 

là 5 việc buôn bán không đúng pháp như: 
1- Buôn bán vũ khí. 
2- Buôn bán người. 
3- Buôn bán súc vật để giết làm vật thực (thịt sống). 
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4- Buôn bán chất say. 
5- Buôn bán thuốc độc. 
Bậc Nhập Lưu đã sát tuyệt hoàn toàn. 


ø9. Vấn: Bậc Nhất Lai có bao nhiêu bậc? 


* Đáp: Bậc Nhất Lai có 5 bậc: 

1- Idha patvä idha parinibbay: Bậc Nhất Lai chứng 
đác Nhị Quả trong cõi nhân loại và Níp Bàn trong cối 
nhân loại. 

2- Tattha patvä tattha parinibbayï: Bậc Nhất Lai 
chứng đắc Nhị Quả trong cõi chư thiên và Ñíp Bàn 
trong cõi chư thiên. 

3- Idha patvã tattha parinibbãyï: Bậc chứng đắc Nhất 
Lai trong cõi nhân loại nhưng Níp Bàn trong cõi chư 
thiên. 

4- Tattha patvä idha parinibbäyï: Bậc chứng đắc 
Nhất Lai trong cõi chư thiên nhưng Níp Bàn trong 
cõi nhân loại. 

5- Idha patva tattha nibbattitva idha parinibbayï: Bậc 
chứng đắc Nhất Lai trong cõi nhân loại sanh lên thiên 
giới trở xuống lại Níp Bàn trong cõi nhân loại. 


ð3. Vấn: Bộc Nhất Lai có 12 bậc, ngùi có cách tính 
như thế nào? 


* Đáp: Ngài có cách tính: 
1- Bậc Nhất Lai hành nan đắc trì. 
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2- Bậc Nhất Lai hành nan đắc cấp. 

3- Bậc Nhất Lai hành dị đắc trì. 

4- Bậc Nhất Lai hành dị đắc cấp. 

Trong 4 bậc như đã đề cập đây, mỗi bậc có sự giải 
thoát khác nhau: 

- Một số ngài giải thoát bằng Vô tướng giải thoát 
(Animittavimokkha). 

- Một số ngài giải thoát bằng Phi thuộc lụy giải 
thoát (Appanihitavimokkha). 

- Một số ngài giải thoát bằng Không tánh giải 
thoát (Suññatavimokkha). 

Lấy 4 bậc Nhất Lai đã đề cập trên nhân với 3 bậc 
giải thoát tức 3 x 4 = 12 bậc Nhất Lai. 


54. Vấn: Bậc Bất Lai có bao nhiêu bậc, như thế nào? 


* Đáp: Bậc Bất Lai có 5 bậc: 

1- Antaraparinibbayl: Bậc Bất Lai Níp Bàn trong 
khoảng giữa thời gian tuổi thọ trở về trước trong cõi đó. 

2- Upahaccaparinibbayï: Bậc Bất Lai Níp Bàn trong 
khoảng giữa thời gian tuổi thọ trở về sau trong cõi đó. 

3- Sasankhãraparinibbayï: Bậc Bất Lai phải tỉnh cần 
dũng mãnh mới đạt đến Níp Bàn. 

4- Asankhäraparinibbäyï: Bậc Bất Lai không phải 
tỉnh cân dũng mãnh cũng đạt đến Níp Bàn được. 

ð- Uddhamsotoakanitthagami: Bậc Bất Lai tuần tự sanh 
lên cõi trên tận cùng là Sắc Cứu Cánh mới Níp Bàn. 
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ø5. Vấn: Trong Thunh Tịnh Đạo tính bậc Bất Lưi có 
48 bậc, ngài có phương pháp tính như thế nào? 


* Đáp: Trong 5 bậc Bất Lai ngài có phương pháp 
tính như sau: : 

1- Bậc Bất Lai sẽ đắc A La Hán Đạo theo tuần tự 
sanh lên. 

2- Bậc Bất Lai sẽ đắc A La Hán Đạo chưa đến nửa 
tuổi thọ. 

3- Bậc Bất Lai sẽ đắc A La Hán Đạo vừa đủ nửa 
tuổi thọ. 

4- Bậc Bất Lai sẽ đắc A La Hán Đạo khoảng thời 
gian về sau nửa tuổi thọ. 

5- Bậc Bất Lai sanh lên ngay trong tầng cao nhất 
và sẽ đắc A La Hán Đạo tại đây. 

Phân ra thành 10 bậc: 

Asankhãraparinibbäyï (bậc không cần phải tỉnh cân 
dũng mãnh) được 5ð bậc. 

Sasankhãraparinibbäyï (bậc phải tỉnh cần dũng 
mãnh) được 5 bậc. 

Trong tâng Vô Phiền Thiên bậc Bất Lai có 10 bậc. 

Trong tầng Vô Nhiệt Thiên bậc Bất Lai có 10 bậc. 

Trong tâng Thiện Hiện Thiên bậc Bất Lai có 10 bậc. 

Trong tầng Thiện Kiến Thiên bậc Bất Lai có 10 bậc. 

Trong tầng Sắc Cứu Cánh bậc Bất Lai có 8 bậc (trừ 
2 bậc Thượng Lưu Bang Bất Huờn Uddhamsoto). 

Tổng cộng 10 + 10 + 10 + 10 + 8 = 48 bậc. 
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57. 


ð6. Vấn: A La Hán có bao nhiêu bậc hãy trình bày 


tóm tắt? 

* Đáp: A La Hán có 3 bậc: 

1- Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. 

2- Bậc A La Hán Độc Giác. 

3- Bậc A La Hán Thinh Văn Giác. 

Bậc A La Hán Thinh Văn Giác này chia làm 3 bậc: 
1- Bậc A La Hán Thượng Thủ Thinh Văn. 

2- Bậc A La Hán Đại Thinh Văn. 

3- Bậc A La Hán Thinh Văn thường. 


Vấn: Trong Thanh Tịnh Đạo tính có 60 bậc A La 
Hán, ngài có phương pháp tính như thế nào? 


* Đáp: Ngài có phương pháp tính bậc A La Hán 


có 4 đạo hành: 


1- Hành nan đắc trì. 
2- Hành nan đắc cấp. 
3- Hành dị đắc trì. 
4- Hành dị đắc cấp. 


Trong mỗi bậc này, giải thoát theo mỗi cách là Vô 


tướng giải thoát cũng có, Phi thuộc lụy giải thoát cũn§ 
có, Không tánh giải thoát cũng có. 


Nên bậc A La Hán có 4 x 3 = 12 bậc. 
Ngài tính: 
Bậc A La Hán Tín giải thoát có 12 bậc(SaddhävimutfÌ. 
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Bậc A La Hán Tuệ giải thoát (PañfiAvimutti) có 12 bậc. 
Bậc A La Hán Tam Minh có 12 bậc. 

Bậc A La Hán Lục Thông có 12 bậc. 

Bậc A La Hán Tuệ Phân Tích có 12 bậc. 

Tổng cộng là 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60 bậc A La Hán. 


ø8. Vấn: Bậc Nhất Lai có thể sát tuyệt bao nhiều ác pháp? 


* Đáp: Bậc Nhất Lai có thể sát trừ ác pháp còn lại 
bằng cách làm giảm nhẹ, tức chỉ sát trừ tạm thời hay 
sát trừ áp chế chứ không có khả năng sát tuyệt được. 


ð9. Vấn: Bậc Bất Lai có thể sát tuyệt bao nhiêu ác pháp? 


* Đáp: Bậc Bất Lai có thể sát tuyệt ác pháp như sau: 

1- Trong 10 pháp kiết sử sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 2 pháp: Dục ái kiết sử và phẫn uất kiết sử. 

2- Trong 10 pháp phiền não sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 1 pháp: Phiển não sân. 

đ- Trong 10 pháp tà sát tuyệt hơn bậc Nhập Lưu 1 
pháp: Tà tư duy. 

4- Trong 8 pháp thế gian sát tuyệt 4 pháp: Tức sân 
hận từ sự mất lợi, mất danh tiếng, bị khổ và bị chê. 

ö- Trong 12 pháp điên đảo sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 2 pháp: Mỹ điên đảo tưởng, Mỹ điên đảo tâm. 

6- Trong 4 pháp phược sát tuyệt hơn bậc Nhập Lưu 
1 pháp: Sân độc thân phược. 


ï7- Trong 4 pháp lậu sát tuyệt hơn bậc Nhập Lưu 1 
pháp: Dục lậu. 
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8- Trong 4 pháp bộc sát tuyệt hơn bậc Nhập Lưu 1 
pháp: Dục bộc. 

9- Trong 4 pháp kết sát tuyệt hơn bậc Nhập Lưu 1 
pháp: Dục kết. 

10- Trong 6 pháp triển cái sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 3 pháp: Dục dục triển cái, sân hận triển cái, hối 
triền cái. 

11- Trong 7 pháp tiềm miên sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 2 pháp: Dục ái tiềm miên, phẫn uất tiềm miên. 

12- Trong thập bất thiện nghiệp đạo sát tuyệt hơn 
bậc Nhập Lưu 3 pháp: Nói đâm thọc, nói thô tục, sân ác. 

13- Trong 12 tâm bất thiện sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 2 tâm: 2 tâm sân. 

14- Trong 16 tùy phiền não sát tuyệt hơn bậc Nhập 
Lưu 4 pháp: 

1- Nóng giận (Kodho). 
2- Oán thù (Upanaho). 
3- Sân ác (Byapado). 
4- Dể duôi (Pamädo). 

15- Trong 9 pháp uế nhiễm (mala) sát tuyệt hơn bậc 

Nhập Lưu 2 pháp: Ước muốn điều hạ liệt và nóng giận. 


60. Vấn: Bậc A La Hán có thể sút tuyệt được úc 
pháp nào? 


* Đáp: Bậc A La Hán có thể sát tuyệt được ác 
pháp đặc thù: 
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1- Sát tuyệt 5 thượng phần kiết sử: Ái sắc kiết SỬ, 
ái vô sắc kiết sử, ngã mạn kiết sử, phóng dật kiết sử, 
vô minh kiết sử. 

2- Sát tuyệt 7 pháp phiền não: Tham, si, mạn, hôn 
trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. 

3- Sát tuyệt 5 pháp tà: Tà tỉnh tấn, tà niệm, tà 
định, tà trí, tà giải thoát. 

4- Sát tuyệt sự thỏa thích trong 4 pháp thế gian: 
Được lợi, được danh tiếng, được khen, được an lạc (vui). 

B- Sát tuyệt 2 pháp điên đảo: Lạc Điên Đảo Tưởng 
và Lạc Điên Đảo Tâm. 

6- Sát tuyệt 1 pháp phược: Tham ác thân phược. 

7- Sát tuyệt 2 pháp lậu: Vô minh lậu, hữu lậu. 

8- Sát tuyệt 2 pháp bộc: Vô minh bộc, hữu bộc. 

9- Sát tuyệt 2 pháp kết: Vô minh kết, hữu kết. 

10- Sát tuyệt 2 pháp triển cái: Hôn thụy triển cái, 
phóng đật triển cái. 

11- Sát tuyệt 2 pháp thủ: Dục thủ (ám chỉ ái sắc và 
ái vô sắc). 

12- Sát tuyệt 3 pháp tiểm miên: Ngã mạn tiềm 
miên, hữu ái tiềm miên, vô minh tiềm miên. 

13- Sát tuyệt 2 pháp uế nhiễm: Tham uế nhiễm, si 
uế nhiễm. 

14- Sát tuyệt 1 pháp bất thiện nghiệp đạo: Nói lời 
vô ích. 

15- Sát tuyệt 5 tâm bất thiện: 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến và tâm sỉ tương ưng phóng dật. 
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16- Sát tuyệt 6 pháp tùy phiền não: 
1- Tham ác (Abhijjhä). 
2- Ương ngạnh (Thambho). 
3- Ganh tài (Sarambho). 
4- Ngã mạn (Mãno). 
ø- Khinh người (Atimäno). 
6- Say đắm (Mado). 


61. Vấn: Người như thế nào nhập quả định được? 
Người như thế nào bhông nhập quủ định được? 
Người nhập quả định lợi ích như thế nào? 


* Đáp: Người đã thành đạt Thánh nhân rồi, nhập 
quả định được (phalasamäpatti), còn người chưa tác 
thành Thánh nhân không nhập quả định được. 

Bậc Thánh nhập quả định được lợi ích hiện tại 
lạc trú Níp Bàn. Ví như đức vua thỏa thích thọ hưởng 
lạc vương sản hay chư thiên thỏa thích thọ hưởng lạc 
thiên sản của mình. Các bậc Thánh Thinh Văn cũng 
vậy, các ngài ấn định thời gian tác ý nơi tâm “To sẽ 
thọ hưởng lạc siêu thế rồi nhập uào quả định trong 
hhoảng thời gian ấn định”. 

Ghi chú: 

Sự nhập quả định có 2 quan điểm: 

- Một số vị giáo thọ sư nói: “Không cần phải đắc 
chứng thiển Chỉ tịnh trước cũng nhập quả định được” 

- Một số vị giáo thọ sư khác cho rằng: “Phải đắc 
chứng thiển Chỉ tịnh trước mới nhập quả định được”. 


-102- 


GIẢI THÍCH 16 TUỆ MINH QUÁN 


62. Vấn: Trong sát na Danh Sốc phân tích tuệ sưnh 
lên uới hònh giả tu tiến Minh quán nghiệp xứ đó 
như thế nào? Hãy trình bày tóm tắt uê đặc tánh 
của tuệ này? 


* Đáp: Danh Sắc phân tích tuệ có 3 bậc: Theo pháp 
học, pháp hành và pháp thành. 

Theo pháp học là trí văn, theo pháp hành là trí tư, 
theo pháp thành là trí tu. 

* Theo pháp học hay trí văn nghĩa là hành giả khi 
được nghe thầy giáo thọ chỉ dẫn: “Thực tứnh tâm sở 
xúc lò pháp xúc chạm cảnh, thực tánh tâm sở thọ là 
pháp cảm giác cảnh, như uậy gọi là danh. Thân hinh 
nhãn túc tỉnh sắc có khả năng tiếp thâu được cảnh sốc, 
Cảnh sắc tức lò các màu sắc khúc nhau là phạm ut của 
thân binh nhãn tiếp thâu được, thực tánh như uậy gọt 
là sắc...”. Việc hiểu biết danh sắc do học tập thọ trì 
được gọi là hiểu biết danh sắc theo pháp học. 

* Theo pháp hành hay trí tư là hành giả ghi nhớ sự 
hiểu biết từ pháp học hay trí văn mà ghi nhận nội xứ 
tức mắt, tai, mũi... đối xúc với ngoại xứ như màu sắc, 
âm thanh, mùi... Sự ghi nhận đó phải tỉnh cần làm cho 
niệm ghi nhận ngay cảnh đối xúc trong hiện tại hay 
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quá khứ. Đôi khi lơ đễnh suy nghĩ về quá khứ hay vị 
lai cũng niệm ghi nhận rằng “Sốc, hinh, khí, uị, xúc 
mà đối xúc đó lò sắc pháp uùò sự nhận thúc sanh lên từ 
đó là danh pháp”. Những lúc thực hành mà niệm ghi 
nhận và tỉnh thức cảnh như vậy gọi là hzểu biết danh 
sốc theo pháp hành. 

* Theo pháp thành hay trí tu tức tiếp đến hành 
giả tỉnh thức cảnh của danh sắc thường xuyên tiếp nối 
nhau cho đến khi phát sanh tuệ thấy rõ sự thật của các 
pháp diễn tiến này chỉ là thực tánh của danh sắc đang 
vận hành, không phải là người, thú, thân ta. Ví như 
chiếc xe hay thuyển là sự kết hợp bởi nhiều phụ kiện 
ráp nối lại, sau đó định đặt tên gọi là xe hay thuyền. 
Cũng vậy, cho dù là chúng sanh, người, thú, thân ta... 
cũng là thực tánh của danh sắc sai khác đang vận 
hành diễn hoạt. Sự hiểu biết danh sắc bằng tuệ như 
ý nghĩa đã để cập trên gọi là hiểu biết danh sắc theo 
phúp thành. 

Thực tánh Danh Sắc phân tích tuệ chỉ hiện bày với 
hành giả có 3 bậc đã giải thích tóm tắt trên. 


63. Vấn: Trong sát na Duyên đạt tuệ (Nãmaripapaccaya- 
pariggahañãna) sanh lên uới hành giả tu tiến Minh 
quán nghiệp xứ như thế nòo? Hãy trình bày tóm tắt 
uề đặc tánh của tuệ này? 


* Đáp: Ngay cả Duyên đạt tuệ cũng có 3 bậc, tức 
hành giả được thầy giáo thọ chỉ dạy “bộ tâm nhãn môn 
sanh lên được do sự đối xúc của thần kỉnh nhãn uà 
cảnh sắc làm phát sanh lộ nhãn thúc tuần tự đây đủ 
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17 sát nu tâm. Hay lộ ý môn sanh lên được do tâm hộ 
kiếp đối xúc cảnh pháp làm phát sanh lộ ý thúc. Hay 
sắc tâm liên quan đến hành động như nói... sanh lên 
được do danh pháp túc tâm điêu khiển”. Việc lãnh hội 
lời dạy của thây giáo thọ như vậy gọi là Duyên đẹ tuệ 
theo pháp học huy trí uăn. 

Còn sự hiểu biết Duyên đạt tuệ theo pháp hành 
cũng tiếp nối từ việc ghi nhận chính danh sắc này, 
tức khi hành giả có niệm ghi nhận cảnh hiện tại đang 
sanh lên trong môn của mình. Khi ghi nhận biết thế 
nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp rồi thì tỉnh tấn 
ghi nhận liên tục không ngừng nghỉ làm cho niệm và 
tỉnh giác vững mạnh lên. Niệm và tỉnh giác hiện hữu 
liên tục như vậy làm tâm hành giả nhận thức rằng 
“Danh này đang sanh lên từ duyên nào uò sắc sanh lên 
từ duyên nòo?”. Khi quán xét tìm kiếm nhân duyên 
của danh sắc đang có, tâm sẽ nhớ lại điều hiểu biết mà 
mình đã được học, được nghe từ pháp học. Việc quán 
xét thích hợp với phương pháp được chỉ dẫn làm phát 
sanh sự hiểu biết về nhân quả của danh sắc. Trong lúc 
đang quán xét nhân quả của danh sắc hiện hữu này 
được liệt vào Duyên đạt tuệ theo pháp hành huy trí tư. 

Khi hành giả quán xét tìm nhân duyên làm phát 
sanh danh sắc mà khéo như lý tác ý thì phát sanh tuệ 
thấy rõ “Do nhân duyên này làm phút sanh quả như 
Uuậy. Như thân binh nhãn thông thường lò sắc nếu chưa 
có danh thì chưa nhộn thức cảnh bằng mốt được. Tâm 
hộ hiếp cũng tương tự như uậy, khi chưa đối xúc cảnh 
pháp thì chưa có phản chiếu nào sanh lên nhưng khi 
có cảnh pháp đối xúc thì lộ ý thúc sanh lên tức thì”. 
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Khi thấy nhân duyên như vậy thì chấm dứt hoài 
nghỉ trong vấn để nhân duyên của danh sắc sinh diễn 
trong ba thời. Thấy rõ bằng tuệ “Không có thượng đế 
nào tạo dựng danh sắc mà danh sắc chỉ sanh lên từ 
nhân. Túc chính nội xứ uò ngoại xứ đối xúc nhau”. Sự 
tuệ tri rõ ràng theo nhân quả đã để cập tóm tắt trên 
gọi là hiểu biết danh sắc Duyên đạ¿ tuệ theo ý nghĩa 
pháp thùnh huy trí tu. 


64. Vấn: Trong sút na Thẩm quán tuệ (Sammasanañana) 
sanh lên uới hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xứ 
như thế nào? Hãy trình bày rõ thực tánh của tuệ 
này theo tóm tắt? 


* Đáp: Thẩm quán tuệ có 3 bậc: 

Hành giả được thầy giáo thọ chỉ dạy: “Thẩm 
Quán Tuệ là tuệ quán danh sắc theo tam tướng 
bằng cách thẩm quán danh sắc theo từng nhóm 
(Kaläpasammasananaya), thẩm quán danh sắc theo 
giai đoạn thời gian (Addhãnasammasananaya), thẩm 
quán danh sắc theo nguyên tắc tương tục ghép nối 
(Santatisammananaya), thẩm quán danh sắc theo sát 
na (Khanasammananaya)”. 

Sự ghi nhớ như vậy gọi là hiểu biết theo pháp học 
hay trí uăn. 

Hành giả đã xác định thấy nhân duyên làm phát 
sanh danh sắc theo lý Pháp Duyên Khởi hoặc theo lý 
bộ Đại Xứ (Mahäpatthãna) thích ứng với những gì tuệ 
đã hiểu được. Quán xét thấy thực tánh của danh sắc 
sanh lên theo thời gian tiếp nối nhau bằng nhân duyên 
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mà tâm hành giả bắt lấy cảnh quán: “Døn] sắc là uô 
thường, khổ, uô ngã”. Hành giả tỉnh cần ghi nhận để 
phát sanh tuệ thấy rõ danh sắc theo tam tướng bằng 
bốn cách đã học tập. Trong sát na hành giả đang tỉnh 
cần để thấu triệt tam tướng bằng sự thẩm xét này, 
được liệt vào sự hiểu biết Thẩm quán tuệ theo pháp 
hùnh hay trí tư. 

Khi hành giả dùng trí tư quán danh sắc theo tam 
tướng hiện hữu bằng như lý tác ý, thường thấy rõ 
danh sắc biến đổi từ loại này trở thành một loại khác 
thì trực nhận được danh sắc đó vô thường không bền 
vững. Rồi có danh sắc mới lại sanh lên không ngừng 
nghỉ từ danh sắc này đưa đến danh sắc khác. Sự cảm 
thọ cảnh cũng không lâu dài từ cảm thọ kia đến cảm 
thọ này. Việc ghi nhận danh cũng không bền vững 
từ suy nghĩ này đến suy nghĩ kia. Sự nhận thức nơi 
tâm cũng luôn biến chuyển từ tâm thiện sang tâm bất 
thiện, từ tâm bất thiện biến thành tâm thiện. Hành 
giả thường trực nhận sự biến đổi vô thường của danh 
sắc rõ ràng nơi tâm của mình như vậy, được liệt vào 
Thẩm quán tuệ theo phúp thònh hay Thẩm quán tuệ 
theo trí tu. 


Kể từ Danh Sắc phân tích tuệ... cho đến Thẩm 
quán tuệ hành giả thường phải dùng trí tư để trợ giúp 
cho tuệ quán. 

Ghi chú: 

Kể từ Sanh diệt tuệ... cho đến Phản kháng tuệ, đều 
có cùng cách thức chỉ khác nhau về phần nội dung. 
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65. Vấn: Trong sát na Sanh diệt tuệ sanh lên uới 
hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xú đó như thế 
nòo? Hãy trình bùy rõ uê thực tánh của tuệ này 
theo tóm tắt? 


* Đáp: Sự liên quan tiếp nối từ lúc hành giả quán 
danh sắc theo vô thường, khổ, vô ngã thích ứng với 
niệm tuệ cho đến khi thấy sự sanh lên mới hiểu: “Danh 
sắc cũ diệt rồi, danh sắc mới này sanh lên thay thế 
danh sốc cũ”. Sự thấy như vậy gọi là thấy bằng Thẩm 
quán tuệ tức tuệ quán danh sắc theo tam tướng. 


Kể từ Danh Sắc phân tích tuệ, Duyên đạt tuệ, 
Thẩm quán tuệ cả ba tuệ này thường sanh lên bằng 
cách dùng trí tư có cảnh quá khứ, cảnh vị lai và được 
liệt vào tuệ tri đoạn đầu (Ñãtapariññ3). Tuệ tri đoạn 
đầu là khi tu tiến đến Thẩm quán tuệ thấy sự sanh 
diệt của danh sắc gọi là Sanh diệt tuệ còn non yếu 
(tarunaudayabbayafana). Lúc này sẽ có 10 tùy phiển 
não quán sanh lên làm hành giả có thể hiểu lầm là 
“Tạ đã đắc đạo quả rồi”. Nhưng nếu được sự học hiểu 
hay được thiện bằng hữu nhắc nhở “Đó không phải là 
đạo lộ đúng, phải trở lại quán danh sắc làm cảnh” thì 
hành giả sẽ tiến hành trên đạo lộ đúng. Khi quán danh 
sắc thấy sự sanh diệt còn rất non yếu thì vẫn còn trong 
Thẩm quán tuệ. Khi tu tiến tiếp tục niệm tuệ già mạnh 
sẽ thấy được cả hai sự sanh lẫn sự diệt của danh sắc 
khác với Thẩm quán tuệ chỉ thấy sự sanh mà không 
thấy sự diệt của danh sắc thì biết rằng “Danh sốc cũ 
điệt rồi thà trong sát nơ khác danh sắc mới sanh lên”. 
Nhưng riêng Sanh diệt tuệ thấy sự sanh và sự diệt của 
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danh sắc trong mỗi sát na nối tiếp nhau liên tục do 
nhờ niệm tuệ già mạnh sanh lên. 

Sanh diệt tuệ sanh lên sau khi vượt qua tùy phiền 
não quán gọi là Sanh diệt tuệ không có tùy phiền não. 
Tuệ này sanh lên tức Hành lộ tri kiến thanh tịnh đầu 
tiên, được liệt vào tuệ suy đạt (tiranapariññä). Trong 
sát na sanh lên thường thấy danh sắc sanh diệt bằng 
pháp vô thường cũng có, khổ không thể chịu đựng được 
cũng có, vô ngã không dưới quyền sai khiển cũng có, và 
trong sát na hiển lộ tam tướng đó pháp che đậy cũng 
bị hủy diệt đi. 

Pháp che đậy có 3: 

Tương tục luân lưu (Santati): Che đậy Vô thường tướng. 

Oai nghi (Iriyäpatha): Che đậy Khổ tướng. 

Thuần khối định kiến (Ghanasañña): Che đậy Vô 
ngã tướng. 


66. Vấn: Trong sút na Hoại diệt tuệ sanh lên uới hành 
giả tu tiến Minh quán nghiệp xú như thế nào? Hãy 
trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Trong sát na hành giả quán sự sanh diệt 
của danh sắc đang liên tục tiếp nối nhau thì thấy tánh 
chất diệt của danh sắc rõ ràng hơn và nhiều hơn. Bởi 
do sự diệt tuyệt tương tục luân lưu (santati) không 
giống như sự diệt không hiển lộ rõ ràng của danh sắc 
trong Thẩm quán tuệ. 

Tánh chất diệt của danh sắc trong Sanh diệt tuệ 
này có sức mạnh đũng mãnh hiển lộ rõ ràng hơn nơi tuệ 
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quán và tác động tâm nhiều hơn. Bởi liên quan từ danh 
sắc hiển lộ với tuệ quán có sức mạnh tác động làm cho 
hành giả quan tâm đến tánh chất diệt của danh sắc. Khi 
quan tâm quán xét ghi nhận sẽ thấy tánh chất diệt hiển 
lộ nhiều lên hơn, còn sự sanh thì hiển lộ ít do không 
được quan tâm. Từ sự ghi nhận thấy tánh cách diệt hiện 
hữu như vậy thì sẽ thấy sự hoại diệt đơn phương của 
danh sắc ngay trong mỗi sát na. Ngài gọi tuệ ghi nhận 
thấy việc này là Hoại diệt tuệ. 

Người đạt đến Hoại diệt tuệ chắc chắn được 8 quả báo: 

1- Sẽ dứt bỏ sự thấy sai trong thường, lạc, ngã diễn 
tiến trong các sanh hữu. 

2- Sẽ dứt bỏ sự hoan hỷ đối với mạng sống, không 
thương mến mạng sống vì thấy rằng khổ. 

3- Sẽ tỉnh cần dũng mãnh trong thời gian dài để 
thoát khổ. 

4- Sẽ nuôi mạng tránh xa tội lỗi trở thành nuôi 
mạng thanh tịnh. 

5- Sẽ tri túc không tìm câu trong đường lối xa la 
Pháp Luật. 

6- Sẽ không kinh hãi hiểm họa, tai nạn nào khác. 

7- Sẽ kiên trì nhẫn nại mà không có sự hoan hỷ 
hay ưu buồn đối với các cảnh sai biệt. 

8- Sẽ là người nhu thuận dễ dạy, không bướng bỉnh 
cứng đầu. 

Hoại diệt tuệ chính là tuệ biến thể từ Sanh diệt 
tuệ. Nhưng thay vì Sanh diệt tuệ thấy cả sự sanh diệt 
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của danh sắc thì Hoại diệt tuệ chỉ thấy đơn phương sự 
diệt của danh sắc mà thôi. Kể từ Hoại diệt tuệ được 
xếp vào tuệ thứ B này... cho đến Phản kháng tuệ là tuệ 
thứ 16 được liệt vào tuệ đoạn tri (pahãnapariñña) vì có 
khả năng đoạn trừ pháp điên đảo (vipalläsa). Tức các 
sự thấy sai lệch lìa khỏi sự thật như Thường điên đảo 
tưởng, Lạc điên đảo tưởng, Ngã điên đảo tưởng. 


67. Vấn: Trong sát na Kinh hãi tuệ sanh lên hiển lộ 
uới hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xú đó như 
thế nòo? Hãy trình bày rõ uê thực tánh của tuệ này 
theo tóm tắt? 


* Đáp: Khi hành giả quán thấy đơn phương sự diệt 
của danh sắc làm cảnh sẽ phát sanh tuệ thấy rõ ràng 
“Danh sắc này nguy hợi, luôn bị bức ép bằng sự hoại 
diệt, uô thường, không trường cửu, hông bền uững 
hằng biến hoại rã tan. Danh sắc quá khứ đã hoại diệt 
rã tan trong quá bhứ, danh sắc hiện tại đang hoại diệt 
rã tan trong hiện tại, danh sốc 0ị lai sẽ hoại diệt rã tan 
trong u‡ lưi. Tết cả chúng sanh trong bốn loòi gồm có 
cảnh giới địu ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới bùng 
sanh, cảnh giới nhân loại uà chư thiên khác biệt nhau 
bởi 6 thúc trú, 9 hữu tịnh cư. Cho dù danh sắc đã sanh 
lên cuối cùng danh sắc đó cũng sẽ hoại diệt rã tan". 

Khi quán thấy danh sắc như vậy thì sự chết sẽ 
hiển lộ với hành giả đó rất mãnh liệt, giống như sự 
chết đó sanh lên trong ngày này, trong giờ này hay 
ngay trong phút này, trong giây này. Ví như người 
đao phủ đang dẫn phạm nhân đến pháp trường hành 
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quyết. Trên đoạn đường đi, cứ sau mỗi một bước chân 
thì sự chết cắt dần thời gian sống của phạm nhân mỗi 
lúc mỗi gần. 

Nhưng sự thấy nguy hại trong danh sắc của hành 
giả không làm cho hành giả kinh hồn hoảng sợ, vì sự 
sợ hãi này trong Hoại diệt tuệ cũng đã chấm dứt trong 
tâm của hành giả rồi nên trong Kinh hãi tuệ chỉ phát 
sinh thấy danh sắc nguy hại do nương vào tuệ quán 
mà thôi. Ví như danh sắc đang thọ sanh vào các sanh 
loại, các cảnh giới đều phải bị rơi vào thực tánh như 
vậy (tức vô thường, khổ không chịu đựng được, vô ngã 
không dưới quyển sai khiển). Khi Kinh hãi tuệ sanh 
lên rồi thì làm cho ái dục không có khả năng sanh lên 
được, sẽ đoạn trừ Mỹ tưởng rõ rệt trong Kinh hãi tuệ, 
và thực tánh pháp tam tướng cũng sẽ hiển lộ thấu đáo 
rõ ràng hơn. 


68. Vấn: Trong sát na Quá hoạn tuệ sanh lên uới hành 
giả tu tiến Minh quán nghiệp xú như thế nào? Hãy 
trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Tuệ được gọi là Quá hoạn tuệ này cũng có 
sự quán danh sắc và thấy bằng tuệ giống như Kinh 
hãi tuệ. Là tuệ liên quan tiếp nối nhau, tức khi thấy 
sự sợ hãi rồi thì thường thấy nguy hại, hoặc thấy nguy 
hại thì thường thấy sợ hãi. Nhưng tuệ quán thấy nguy 
hại của danh sắc này thường quán sâu sắc hơn Kinh 
hãi tuệ. 

Quá hoạn tuệ này thấy con đường không có sự sợ 
hãi, không có tội lỗi. Tức tuệ tri “Danh sốc không có 
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trong nơi nào thì nơi đó hhông có sợ hối, hhông có 
nguy hại. Vì danh sắc này chỉ uận hành diễn tiến 
để bhởi lên sự khổ như sanh hữu, sanh, già, chết bởi 
quyền lực của phiên não, nghiệp, dị thục quả luân 
chuyển trong sanh hữu nhỏ, lớn. Và sự chấm dứt uận 
hành diễn tiến của danh là thực tánh Níp Bàn ly khổ 
mò bậc Chánh Đẳng Chánh Giác uà các bậc A Lu Hán 
đã thực chứng”. 

Khi tâm nhìn thấy sự nguy hại khổ đau của danh 
sắc đang vận hành diễn tiến trong các sanh hữu nhiều 
chừng nào thì tâm cũng trực nhận được thực tánh 
đối ngược lại danh sắc nhiều chừng đó, tức thực tánh 
không có danh sắc là pháp không có nguy hại khổ đau. 
Tâm của hành giả trong sát na này chỉ hướng về tịnh 
lạc, gọi là khởi đầu phát sanh tuệ thẩm nghiệm giải 
thoát khổ. Lúc này, tâm bắt lấy thực tánh phi danh sắc 
không có sanh, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não thấy 
phi danh sắc là thực tánh không nguy hại, tức thấy sự 
vắng lặng do thẩm nghiệm bằng tuệ. Giống như tâm 
trạng bất lực của người nhìn thấy ngọn lửa làm bùng 
cháy đám cỏ khô như thế nào, thì đối với ngũ uẩn còn 
hiện hữu thì không thể giải thoát khỏi khổ sanh, khổ 
già, khổ bệnh, khổ chết cũng như thế ấy. 

Quá hoạn tuệ này sanh lên làm cho hành giả chấm 
dứt thương mến luyến tiếc trong pháp hành. Tức tất 
cả danh sắc vận hành diễn tiến trong ba cõi cũng hiện 
bày bởi toàn khổ đau và ngập tràn nguy hại, ví như hố 
than cháy đổ rừng rựt. Còn tứ đại hiện hữu trong thân 
cũng giống như bốn con rắn độc chực chờ để mổ. Ngũ 
uẩn cũng hiển lộ giống người đao phủ thủ vung thanh 
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gươm lên chém đầu. Bản chất tâm của hành giả lúc 
này càng nhiều kinh cắm bởi trường hợp như vậy, 


69. Vấn: Trong sát na Yếm ố tuệ sanh lên uới hành giả 
tu tiến Minh quán nghiệp xứ đó như thế nào? Hãy 
trình bùy rõ uễ thực tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Khi hành giả tỉnh cần tu tiến Minh quán 
nghiệp xứ thấy nguy hại của danh sắc rõ ràng nhiều 
đến ngần nào, thì tam tướng cũng hiển lộ rõ ràng hơn 
với trí tuệ nhiều đến ngần đó. Tuệ của hành giả trong 
lúc này thường quán thấy danh sắc là pháp không đáng 
ưa thích dù chỉ là chút ít. Ngay cả trong danh sắc của 
chư thiên, phạm thiên là pháp thiên giới ít có khổ đau 
cũng không có tâm ưa thích dù chỉ một chút ít. Hành 
giả hằng có tâm nhàm chán tất cả danh sắc trong mọi 
sanh hữu, trong mọi loài. Sự nhàm chán này, được 
ngài ví như con hạc chúa hằng không ưa thích đi xuống 
những chỗ bùn sình bẩn thỉu, vốn dĩ loài hạc chúa chỉ 
vui thích dạo chơi dưới chân núi Gijjhakuta hùng vĩ và 
bảy hô lớn đẹp xinh. Nghĩa là tâm của hành giả nhàm 
chán với danh sắc vận hành diễn tiến trong sanh hữu 
và sanh loại khác nhau. Sanh hữu, sanh loại sai khác 
hiển lộ với tuệ của hành giả tựa như vũng bùn nước uế 
bẩn ngay trước cổng nhà lụp xụp của người chiên đà la. 
Tâm của hành giả hướng đến dứt bỏ pháp hành danh 
sắc có tâm thỏa thích tu tiến cả bảy pháp tùy quán 
như Vô thường tùy quán... Giống như bạch tượng thuần 
chủng thuộc dòng Chaddanta có thể đi trên hư không 
hằng không vui thích sống giữa thành đô náo nhịp mà 
chỉ thích sống trong hồ Chaddanta và rừng Hy Mã Lạp 
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Sơn. Ở đây tâm của hành giả cũng như bạch tượng cao 
quý này không vui thích trong pháp hữu vi, hành giả 
chỉ vui thích thực tánh vắng lặng của pháp hành và chỉ 
hướng về sự hành tập để đạt đến thực tánh Níp Bàn. 

Sự vận hành và diễn tiến của ba tuệ tức Kinh hãi 
tuệ, Quá hoạn tuệ, Yếm ố tuệ có ý nghĩa: 

Thấy bằng cách sợ hãi, nguy hại và phát sanh nhàm 
chán, nhưng Kinh hãi tuệ diễn tiến ở cấp độ non yếu. 

Thấy bằng cách sợ hãi, nguy hại và phát sanh 
nhàm chán, nhưng Quá hoạn tuệ diễn tiến ở cấp độ 
trung bình. 

Thấy bằng cách sợ hãi, nguy hại và phát sanh nhàm 
chán, nhưng Yếm ố tuệ diễn tiến ở cấp độ già mạnh. 

Bởi vì cả ba tuệ này cùng có thực tánh thấy sợ hãi, 
thấy nguy hại, thấy nhàm chán như nhau. 


70. Vấn: Trong sát na Dục thoát tuệ sanh lên uới hành 
giả tu tiến Minh quán nghiệp xứ như thế nào? Hãy 
trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Thường thì người có sự nhàm chán trong 
pháp nào thường có tâm muốn thoát khỏi pháp đó. 
Ví như người chồng chán ngán người vợ và người 
vợ ngao ngán người chông, cả hai người đều không 
muốn gặp mặt nhau và cùng muốn dứt tình nghĩa với 
nhau như thế nào, thì hành giả thực hành tỉnh cần 
đến Dục thoát tuệ có sự nhàm chán pháp hành danh 
xẻ: thì có tâm muốn thoát khỏi pháp hành cũng như 

ê đó. 
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Ngài ví dụ như mong muốn thoát khỏi pháp hành 
danh sắc: 

1- Ví như cá mắc vào lưới mong muốn thoát khỏi lưới. 

2- Ví như ếch nằm trong miệng rắn mong muốn 
thoát khỏi miệng rắn. 

3- Ví như gà rừng bị người ta nhốt vào chuồng mong 
muốn thoát khỏi chuồng. 

4- Ví như con nai bị mắc bẫy khao khát mong muốn 
thoát khỏi bẫy đó. 

5- Ví như rắn bị bắt trong tay thây rắn mong muốn 
thoát khỏi tay thầy rắn. 

6- Ví như con voi bị mắc lầy mong muốn thoát khỏi 
vũng lầy. 

7- Ví như loài rồng nằm trong miệng Kim Xí Điểu 
mong muốn thoát khỏi miệng Kim Xí Điểu. 

8- Ví như người bị địch quân bao vây mong muốn 
thoát khỏi vòng vây của quân địch. 

Sự mong muốn thoát khỏi pháp hành danh sắc này 
tiếp nối liên quan từ Yếm ố tuệ, phát sanh sự nhàm 
chán trong pháp hành danh sắc. Nếu không có sự nhàm 
chán sanh lên thì sự mong muốn thoát khỏi cũng không 
thể có mặt được. Nhưng sự nhàm chán trong Yếm ố tuệ 
không những nhắm đến pháp hành thô thiển hạ liệt 
thôi, mà Yếm ố tuệ thật sự còn nhắm đến nhàm chán 
pháp hành vi tế lẫn thù thắng. Sự nhàm chán tiếp nối 
như đã để cập trên khi có nhiều sức mạnh sẽ là nhân 
phát sanh Dục thoát tuệ làm mong muốn thoát khỏi 
pháp hành danh sắc như ý nghĩa đã ví dụ trên. Chính 
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sự mong muốn thoát khỏi pháp hành khi có nhiều sức 
mạnh sẽ là nhân là duyên tìm kiếm phương pháp thoát 
khỏi pháp hành này. 


71. Vấn: Trong sót na Trạch sút tuệ sanh lên uới hành 
giả tu tiến Minh quán nghiệp xú như thế nào? Hãy 
trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Hành giả đạt đến Dục thoát tuệ thì có sự 
mong muốn thoát khỏi pháp hành danh sắc này, khi có 
tuệ già mạnh thêm sẽ là duyên tìm kiếm phương pháp 
thoát khỏi pháp hành, ước muốn “Lờm thế nào để thoát 
khỏi pháp hành này được”. Ví như người bị giam cầm 
mong muốn thoát khỏi ngục tù mới nỗ lực tìm đủ mọi 
cách thoát khỏi để được tự do như thế nào thì hành giả 
tu tiến Minh quán đến Trạch sát tuệ cũng như thế đó. 
Hành giả thường có tâm mong muốn thoát khỏi pháp 
hành nên tỉnh cần tìm kiếm phương pháp bằng nhiều 
cách khác nhau nhưng cũng không tìm được. Cuối cùng 
chỉ có một phương cách duy nhất là nắm lấy pháp 
hành danh sắc rồi như lý tác ý quán xét để thấy được 
Vô thường tướng, Khổ tướng, Vô ngã tướng rõ ràng 
lên. Khi nắm lấy pháp hành và quán theo nhiều cách 
sai biệt thì tâm của hành giả sẽ thấy sự nguy hại và 
khổ của pháp hành càng nhiều. Ngài ví như người nắm 
con rắn ra từ trong cái nơm, khi thấy con rắn thì giật 
mình kinh hãi vì lúc đầu nghĩ tưởng là cá. Người ấy vội 
vàng ném con rắn đang quấn trên cánh tay ra rồi bỏ đi 
nhanh đến cạnh bờ hồ. Điều này giống như hành giả 
nắm bắt lấy tam tướng tái quán lần nữa, để đoạn trừ 
các pháp điên đảo đang còn trong cơ tánh làm cho yếu 
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dân để không còn nguy hại đến mình nữa. Ví như con 
rắn bị quay hai, ba vòng cho yếu dần trước rồi quăng 
đi, làm như thế thì con rắn đó không thể quay đầu lại 
mổ người ấy được nữa. 

Trong Trạch sát tuệ này, phương pháp mà hành 
giả nắm bắt lấy pháp hành danh sắc làm cảnh, quán 
theo phương pháp như lý tác ý để thấy được tam tướng 
rõ ràng thêm lên, nên được xếp vào phương pháp áp 
chế phiền não đang có. Không cho có sức mạnh làm 
trưởng trong tâm của hành giả được nữa, nên trở thành 
phương pháp cắt đứt sức mạnh của phiền não, hỗ trợ 
cho niệm tuệ già mạnh lên để tiếp tục hành Minh quán 
cho thành đạt. 


72. Vấn: Trong sát na Hành xả tuệ sanh lên uới hành 
giả tu tiến Minh quán nghiệp xú đó như thế nào? 
Hãy trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Khi hành giả tìm kiếm phương pháp khác 
nữa để thoát khỏi pháp hành danh sắc, khi quán xét 
thì phát sanh tuệ hiểu “Phép hờnh dưnh sắc sanh lên 
từ nhân duyên trong quá bhú, khi nhân duyên chưa 
chấm dứt thì dị thục quả danh sắc còn hiện hữu. Khi 
làm cho nhân duyên chấm dứt thì danh sắc hình thành 
từ dị thục quả sẽ bhông sơnh lên”. 

Tuệ tri như vậy rồi quán xét “Phương phóp nòo 
làm cho nhân duyên tức uô mình, úi, thủ, nghiệp chấm 
đứt để không sanh lên dị thục quả danh sắc. Khi quán 
xét cũng không thấy được phương pháp nào có thể làm 
cho uô mình, ái, thủ, nghiệp chấm dút được, ngoại trừ 
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quán tam tướng giống như liều thuốc duy nhất có thể 
làm cho nhân duyên như đã đề cập trên chấm dứt”. 


Hành giả khi quán pháp hành danh sắc theo tam 
tướng có sức mạnh già đặn thì trí tuệ sẽ hiển lộ thấy 
ngũ uẩn này là không cốt lõi, rỗng không. Sẽ thấy ngũ 
uẩn không phải là chúng sanh, người, sanh mạng, ta... 
sẽ thấy không có cái ta, không có cái của ta, không 
phải họ, không phải người khác, không phải nữ nhân, 
không phải nam nhân, không phải pháp bền vững, 
không phải pháp đáng ưa thích hoan hỷ. Thực chất 
tâm không có hoan hỷ ưu buồn đối với pháp hành danh 
sắc nào cả. Chấp pháp (Gahadhamma) mà hành giả 
chấp thủ “Đây là của ta do mãnh lực của út dục, đây 
là tu do mãnh lực của ngã mạn, đây là tự ngõ của ía 
do mãnh lực của biến” sẽ diệt mất trong cơ tánh. Phát 
sanh tuệ thấy pháp hành danh sắc “Đây không phải 
là của ta, đây không phải là ta, đây không phải là tự 
ngã của ta”, thì các phiền não cũng diệt đi mất. Tâm 
_ của hành giả sẽ đạt đến thực tánh vắng lặng của pháp 
hành danh sắc, không còn các hiện tượng. Bởi vì tâm 
của hành giả thản nhiên không hoan hỷ, không ưu 
buồn đối với pháp hành danh sắc. Ngài mới gọi thực 
tánh của tuệ trong sát na này là Hành xả tuệ. 

Đối với ba tuệ là Dục thoát tuệ, Trạch sát tuệ, Hành 
xả tuệ này đều có sự nhận định mong muốn thoát khỏi 
danh sắc như nhau, chỉ khác Hành xả tuệ là tuệ tu tiến 
viên mãn đây đủ từ sự mong muốn thoát khỏi cho đến 
khi không tìm được con đường giải thoát mới có tâm 
thản nhiên, không hoan hỷ không ưu buồn. 
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z3. Vấn: Trong sút nu Thuận thú tuệ sanh lên với 
hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xứ như thế 
nào? Hãy trình bùy rõ đặc tánh của tuệ này theo 
tóm tắt? 


* Đáp: Khi hành giả quán pháp hành danh sắc 
rỗng không từ nơi chúng sanh, người, bản ngã, ta, họ, 
thấy được pháp hành không phải là ta, không phải là 
của ta như vậy rồi. Từ đó tâm của hành giả sẽ có trạng 
thái ưu hoài héo hon không hân hoan, tâm cũng không 
ưa thích nương tựa vào cảnh giới nào cả, giống như giọt 
nước không đọng lại trên lá sen. Tiếp theo đó tâm của 
hành giả sẽ níu lấy thực tánh phi pháp hành danh sắc 
tức Níp Bàn làm cảnh. Khi níu lấy Níp Bàn làm cảnh 
không được mới trở lại níu lấy pháp hành danh sắc 
làm cảnh rồi quán pháp hành theo hiện tướng là pháp 
không thật chắc, không cốt lõi, là pháp không đáng ưa 
thích, là pháp rỗng không, không phải là của ta. Quán 
pháp hành thường xuyên như vậy thì tâm lại níu lấy 
thực tánh phi pháp hành danh sắc tức Níp Bàn làm 
cảnh lần nữa. 

Hành giả hành tập luân phiên xen kẽ nhau bằng 
cách thức như vậy: 

Nếu trong sát na quán đó có tín quyền làm trưởng 
thì đạo lộ đó được gọi là Vô tướng giải thoát. 

Nếu trong sát na quán đó có định quyền làm trưởng 
thì đạo lộ giải thoát được gọi là Phi thuộc lụy giải thoát. 

Nếu trong sát na quán có tuệ quyền làm trưởng thì 
đạo lộ giải thoát được gọi là Không tánh giải thoát. 
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Thuận thứ tuệ này có 2 phận sự: 

1- Phận sự quán pháp hành danh sắc để triệt tiêu 
tiêm miên cho chấm dứt. 

2- Phận sự tập hợp pháp đồng sanh tức hội tập đầy 
đủ pháp giác ngộ, ví như tập hợp quân cảm tử lại để 
tiêu diệt quân thù. 

Sát na Thuận thứ tuệ sanh lên, tâm của hành giả 
hướng đến Thánh Đế truy tìm nhân quả, xác định 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo theo Trí đế (Saccañana), Trí sự 
(Kiccañana) và Trí hoàn thành (Katafñana). 

Khi sanh lên có ba sát na đổng lực, đổng lực đầu 
gọi là Chuẩn bị (Parikamma), đổng lực thứ 2 gọi là 
Cận hành (Upacära), đồng lực thứ 3 gọi là Thuận thứ 
(Anuloma) làm duyên cho Chuyển tộc. 


74. Vấn: Trong sút na Chuyển tộc tuệ sanh lên uới 
hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xú như thế 
nào? Hãy trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo 
tóm tắt? 


* Đáp: Tuệ hiện bày gần kể sự đắc chứng Đạo Quả 
phải trải qua Hành xả tuệ và Thuận thứ tuệ trước khi 
chứng đắc Đạo Quả, vì cả hai tuệ này là xuất hành 
Minh quán (Vutthagãmin). Khi gần xuất ly khỏi phiền 
não thì tuệ này vận hành biến chuyển khác biệt không 
giống nhau. Nghĩa là đôi khi ban đầu quán xét một 
cách, nhưng lúc tiếp cận với Thánh Đạo cũng có thể 
quán xét bằng cách khác. Và đôi khi ban đầu quán xét 
cách nào thì lúc tiếp cận với Thánh Đạo cũng sanh lên 
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theo cách đó. Sự khác biệt này là do pháp độ (pãramI). 
Và phía trước đổng lực Thuận thứ sanh lên ba sát na 
(chuẩn bị, cận hành, thuận thứ) đối với người độn căn, 
hay hai sát na (cận hành, thuận thứ) đồng lực Thuận 
thứ đối với người lợi căn, rồi đổng lực Chuyển tộc sanh 
lên bắt lấy Níp Bàn hiển lộ rõ ràng. Đối với tâm của 
hành giả vào sát na đổng lực Chuyển tộc đang sanh lên 
gọi là vượt khỏi phàm chủng bước vào Thánh chúng. 
Nhưng tâm Chuyển tộc đó dù bắt lấy Níp Bàn làm 
cảnh rõ ràng nhưng cũng không triệt tiêu được phiền 
não vì tâm đó vẫn còn là hiệp thế không phải là tâm 
siêu thế. Đến lúc tâm Đạo sanh lên mới triệt tiêu phiền 
não hoàn toàn. 

Ngài giáo thọ sư chú giải đã so sánh ví dụ Chuyển 
tộc tuệ giống như người chạy thật nhanh nắm lấy dây 
leo thòng xuống tại gốc cây rồi đu mình qua bờ bên 
kia. Lúc sang bờ kia mới bỏ dây leo mà mình đu qua 
nhưng chân chưa kịp đạp trên mặt đất, giai đoạn này 
giống như sát na Chuyển tộc sanh lên bắt lấy Ñíp Bàn 
làm cảnh. Khi chân của người đó chạm đến mặt đất, 
giai đoạn này giống như tâm Đạo sanh lên. Hay ví 
như người phu khuân vác chịu đựng sức nặng trên vai 
rồi mới cố ráng bước đi 2 - 3 bước rồi đặt gánh nặng 
xuống. 2 - 3 bước đi giống như 2 - 3 đổng lực Thuận thứ, 
lúc đặt gánh nặng xuống giống như đổng lực Chuyển 
tộc và cảm giác sự nhẹ nhàng giống như tâm Đạo, 
nhận thức được sự an lạc giống như tâm Quả sanh lên 
tiếp nối nhau. 
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7g. Vấn: Trong sút na Đạo tuệ sanh lên uới hành giả 
tu tiến Minh quán nghiệp xứ như thế nòo? Hãy 
trình bờy rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Sự liên quan tiếp nối từ Chuyến tộc tuệ là 
tuệ thứ 13 trong 16 tuệ, đứng giữa Hành lộ tri kiến 
thanh tịnh và Tri kiến thanh tịnh, sanh lên tiếp nối 
từ sát na đổng lực Thuận thứ và bắt lấy Níp Bàn làm 
cảnh rôi diệt đi. Từ đó một sát na đổng lực Đạo sanh 
lên làm triệt tiêu ba phiển não là thân kiến, hoài 
nghỉ, giới cấm thủ dứt tuyệt khỏi cơ tánh, bắt lấy Níp 
Bàn làm cảnh như nhau. Tâm Đạo sanh lên chỉ một 
sát na gọi là Sơ Đạo hay Nhập Lưu Đạo Tuệ. Kể từ đó 
cho đến khi Níp Bàn tâm này sẽ không sanh lên nữa. 
Tâm Sơ Đạo hay Nhập Lưu Đạo Tuệ sanh lên hằng có 
sức mạnh triệt tiêu luân hồi tức phiền não, nghiệp, dị 
thục quả, chỉ luân chuyển trong vòng luân hồi không 
quá bẩy kiếp cũng sẽ tịch diệt Ñíp Bàn. Nhưng nếu 
hành giả nào có quyển già mạnh cũng có thể làm cho 
chứng đắc Đạo Quả sanh lên kế tiếp cho đến khi đắc A 
La Hán và tịch diệt uẩn Níp Bàn hiện tại trong chính 
cõi đó. 

Đạo Tuệ sanh lên gọi là Lưỡng phần xuất ly 
(Ubhatovutthãna) tức giải thoát khỏi 2 phần: 

1- Giải thoát khỏi cảnh hiệp thế tức pháp hành 
danh sắc. 

2- Giải thoát khỏi phiền não. 

Đạo tuệ này khác với Chuyển tộc tuệ, vì Chuyển tộc 
tuệ chỉ là Bán phần xuất ly (Ekavutthäna) nghĩa là giải 
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thoát chỉ một phân là giải thoát khỏi cảnh hiệp thế tức 
pháp hành danh sắc, chưa giải thoát khỏi phiển não. 
Cho dù Chuyển tộc tuệ cũng bắt lấy Níp Bàn làm cảnh 
giống như tâm Đạo cũng không thể làm viên mãn được 
4 phận sự như sau: 

1- Có khả năng biến tri khổ đế. 

2- Có khả năng đoạn trừ tập đế. 

3- Có khả năng tác chứng diệt đế. 

4- Có khả năng tu tiến đạo đế. 

Cả 4 phận sự này được ngài ví như trong lúc thắp đèn: 

1- Tim đèn cháy sáng. 

9- Bóng tối diệt mất. 

3- Ánh sáng sanh lên. 

4- Dầu cạn bớt. 


76. Vấn: Trong sút nu Quả tuệ sưnh lên uới hành giả 
tu tiến Minh quán nghiệp xứ như thế nào? Hãy 
trình bày rõ đặc tánh của tuệ này theo tóm tắt? 


* Đáp: Sau khi tâm Đạo sanh lên một sát na bắt 
lấy Níp Bàn làm cảnh và làm phận sự sát tuyệt phiền 
não rồi diệt đi. Tuần tự nối tiếp hai sát na tâm Quả 
sanh lên nhưng không làm phận sự sát tuyệt phiền 
não nào cả mà chỉ hưởng quả nối tiếp từ tâm Đạo và 
làm phận sự hưởng cảnh Níp Bàn. Quả tuệ sanh tiếp 
nối theo Đạo tuệ 2 - 3 sát na cũng có thể sanh trở lại 
cho hành giả ấy về sau nữa. Nghĩa là hành giả ấy khi 
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đắc Sơ Quả rồi, nếu không tu tiến tiếp theo đạo nào 
nữa mà hành trì trệ thối lùi vì nghĩ “7œ hông còn 
phải rơi uào bốn đọa xứ nữa”, hoặc do mãnh lực của 
phiền não và nghiệp chướng còn dư sót trong lúc thực 
hành bị thối lùi. Hành giả này, lúc nào cần thọ hưởng 
lạc của quả mà mình đã đắc thì có thể nhập quả định 
bắt lấy Níp Bàn làm cảnh theo như ý muốn. 

Bậc đã chứng đắc Nhập Lưu đó, ngài xếp thành 3 
nhóm do năng lực quyển già mạnh và non yếu: 

1- Bậc phải tái sanh 1 kiếp nữa rồi Níp Bàn gọi là 
Ekabijisotapanna. 

2- Bậc phải tái sanh 2 - 3 kiếp nữa rồi Níp Bàn gọi 
là Kolankolasotapanmna. 

3- Bậc phải tái sanh 7 kiếp nữa rồi Níp Bàn gọi là 
Sattakkhattuparamasotapanmna. 

Sự đắc chứng Sơ Đạo này có 2: 

- Nếu hành giả là người trội về đức tin thì gọi 
là Tùy tín hành (Saddhanusãr), kể từ Sơ Quả trở lên 
cho đến Tứ Quả gọi là Tín giải thoát (Saddhävimutti), 
nếu hành giả đắc chứng thiển hữu sắc và vô sắc 
rôi chứng đắc đạo quả gọi là Lưỡng biên giải thoát 
(Ubhatobhagavimutti). 

- Nếu hành giả là người trội về trí tuệ, quán Vô 
ngã tướng rồi chứng đắc Sơ Đạo gọi là Tùy pháp hành 
(Dhammãnusãri), kể từ Sơ Quả trở lên cho đến Tứ Đạo 
gọi là Kiến chí (Ditthipatta), riêng Tứ Quả gọi là Tuệ 
giải thoát (Paññävimutti). 
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77. Vấn: Trong sút na Tuệ phản kháng sanh lên uới 
hành giả tu tiến Minh quán nghiệp xứ như thế 
nào? Hãy trình bày rõ đặc táúnh của tuệ này theo 
tóm tắt? 


* Đáp: Sau khi Đạo tuệ diệt tiếp theo 2 - 3 sát na 
Quả tuệ sanh lên, từ đó hành giả được gọi là Thánh 
nhân được xếp vào ruộng phước của thế gian. Tâm lộ 
tiếp theo của bậc đắc Đạo Quả này cũng có sự phản 
kháng lại Đạo, Quả, Níp Bàn, phiền não đã dứt trừ, 
phiền não còn dư sót. 

Bậc Thánh nhân có một số ngài phản kháng lại, 
một số ngài không phản kháng lại. Nếu là bậc thọ trì 
pháp học có sự hiểu biết đầy đủ thì phản kháng lại 
được theo căn bản pháp học vì biết “Phiền não nòo ta 
đã dứt trừ, phiền não nào còn dư sóf”. Còn một số ngài 
không thọ trì pháp học nên không hiểu biết đây đủ để 
phần kháng lại. Nhưng đối với Đạo, Quả, Níp Bàn, dù 
là bậc Thánh nào đi nữa cũng chắc chắn phải phản 
kháng lại không thể bỏ sót được. 

Phản kháng tuệ này sanh lên trong lộ ý môn sau 
khi tâm đạo đã diệt, sanh lên cho 4 bậc Thánh nhân: 

- Bậc Nhập Lưu phản kháng có ð cách. 

- Bậc Nhất Lai phản kháng có 5 cách. 

- Bậc Bất Lai phản kháng có 5 cách. 

- Bậc A La Hán phản kháng có 4 cách. 

Sự việc mà bậc A La Hán phản kháng có 4 cách vì 
ngài đã hoàn toàn đoạn tận phiển não nên không cần 
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phải phản kháng lại phiền não còn dư sót. Tuệ phản 
kháng sanh lên không quy định thứ tự “Phản kháng 
lại Đạo, Quả trước hay Níp Bàn trước” mà phản kháng 
thế nào trước cũng được cả. 

Phản kháng tuệ này nếu sanh lên với bậc hữu học 
thì dùng tâm đại thiện phản kháng lại, nếu sanh lên 
với bậc vô học thì phản kháng lại với tâm đại tố. 


78. Vấn: Hãy giải thích tóm tắt tiếp theo đây: 

Hành Minh quán (Sankhãrapariggahanakavipassan). 

Thiển quả Minh quán (Phalasamapattivipassan). 

Thiền diệt Minh quán (Nirodhasamäpattivipassan3). 

* Đáp: 

1- Hành Minh quán (Sankhãrapariggahanakavipassa 
nã): Minh quán pháp hành danh sắc để làm duyên tác 
chứng Đạo Quả, nếu sanh lên với người Độn căn chứng 
đắc Đạo trì trệ gọi là Trì trí đạo (Dandhäbhiññamagga), 
nếu sanh lên với người Lợi căn chứng đắc Đạo mau lẹ thì 
gọi là Lợi trí đạo (Khippabhiñffämagga). Nhưng nếu chưa 
đạt đến xuất hành Minh quán (Vutthầnagaminivipassan3) 
thì vẫn còn xa cách Đạo Quả, chưa chắc chắn sẽ đắc 
chứng Đạo Quả. 

2- Thiền quả Minh quán (Phalasamäpattivipassan): 
Minh quán danh sắc để nhập thiên quả (quả định). Bậc 
mới khởi đầu nhập thiển quả phải là bậc Lợi quán mới 
nhập thiển quả được. Nhưng khi bậc đã thuần thục 
trong việc nhập thiển quả rồi thì vị Độn quán cũng 
nhập thiền quả được. 
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Sự kiện như vậy bởi do vị ấy nhập thiển chưa 
thuần thục, nếu trì trệ thì tâm sẽ rơi vào thiền chỉ tịnh 
(Samadhi), khi tâm thiên nặng về thiền chỉ thì không 
thích ứng cho việc nhập thiển quả mà chỉ làm cho tâm 
an tịnh mà thôi. 

3- Thiền diệt Minh quán (Nirodhasamapattivipassana): 
Minh quán mà có sự quán xét pháp đáo đại để nhập 
thiên diệt. Minh quán để nhập thiển diệt phải là tuệ 
quán trung bình không Độn quán (Mandavipassana) hay 
Lợi quán (Tikkhavipassanä). Và Minh quán này phải 
luân phiên xen kế đều đặn với thiển chỉ tịnh. Bởi vì 
bậc Độn quán thì định sẽ có sức mạnh nhiều hơn, khi 
định có sức mạnh nhiều hơn thì tâm và tâm sở cũng 
không thể diệt đi. Nếu là bậc Lợi quán sẽ trực nhận 
sự nguy hại của pháp hành thì sẽ thành tựu thiển quả. 
Cho nên Minh quán để nhập thiền diệt phải là Minh 
quán phi độn phi lợi căn (Natimandanatitikkha) tức Minh 
Quán trung bình. 


79. Vấn: Do nhân nòo mà Chuyển tộc tuệ gọi là Bán 
phân xuất ly (Ekavutthäna)? Hãy giải thích tóm tắt? 


* Đáp: Chuyển tộc tuệ được gọi là Bán phần xuất 
ly (Ekavutthäna) vì trong sát na Chuyển tộc tuệ sanh 
lên tâm đoạn trừ được hiện tượng pháp hành, tức một 
phần danh sắc nhưng chưa đoạn trừ phần ái nội kết 
(Tanhãpavatti). Vì đoạn trừ hay giải thoát khỏi hiện 
tượng pháp hành, nhưng chưa giải thoát khỏi ái dục 
được. Khi Đạo tuệ sanh lên có khả năng đoạn trừ cả 
hai hiện tượng pháp hành (Sankhãranimitta) tức danh 
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sắc và ái dục, nên Đạo tuệ gọi là Lưỡng phần xuất 
ly (Ubhatovutthana) tức giải thoát hai phần, khác với 
Chuyển tộc tuệ chỉ giải thoát được hiện tượng pháp 
hành mà thôi. 


80. Vến: Hãy uí dụ cho thấy sút na Thánh Đạo 
(Ariyamagga) sơnh lên đồng cùng làm 4 phận sự 
theo cúc ý nghĩa? 


* Đáp: 

1- Ví dụ trong lúc thắp ngọn đèn: 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh biến tri 
Khổ Đế, ví như ngọn đèn thắp sáng tim đèn cháy lên. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh đoạn trừ 
Tập Đế, ví như ngọn đèn thắp sáng xua tan đêm tối. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tác chứng 
Diệt Đế, ví như ngọn đèn làm cho dầu khô cạn. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tu tiến Đạo 
Đế, ví như ngọn đèn xuất hiện chiếu sáng các phương. 

2- Ví như mặt trời ló dạng lúc rạng đông: 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh biến tri 
Khổ Đế, ví như mặt trời xuất hiện các màu sắc hiển lộ 
trên thế gian. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh đoạn trừ 
Tập Đế, ví như mặt trời xua tan màn đêm tăm tối. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tác chứng 
Diệt Đế, ví như mặt trời làm chấm dứt sự lạnh lẽo 
mang lại ấm áp cho chúng sanh. 
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Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tu tiến 
Đạo Đế, ví như mặt trời xuất hiện chiếu sáng khắp các 
luân vi thế giới. 

3- Ví như con thuyền vượt qua dòng nước: 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh biến tri 
Khổ Đế, ví như con thuyền rời khỏi bờ sông bên này. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh đoạn trừ 
Tập Đế, ví như con thuyền chạy cắt đứt dòng nước. 


Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tác chứng 
Diệt Đế, ví như con thuyền chạy qua bến bờ bên kia. 

Trong sát na Thánh Đạo tuệ có sức mạnh tu tiến 
Đạo Đế, ví như con thuyền chuyên chở hàng hóa (Bát 
Chánh Đạo) ổi cùng. 


81. Vến: Hònh giả đắc Nhập Lưu rồi tu tiến Minh 
quán nghiệp xứ để chứng đắc Đạo tuệ, Quả tuệ cao, 
tiếp theo phải làm thế nào? Hãy chỉ dẫn phương 
pháp thục hành theo tóm tắt? 


* Đáp: Vừa đắc Nhập Lưu một số vị sau khi phản 
kháng lại nhưng chưa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi vẫn 
tiếp tục tỉnh cần tu tiến Minh quán nghiệp xứ. Khi tiến 
tu cũng quán lấy danh pháp sắc pháp bằng cách phân 
loại sắc, thọ, tưởng, hành, thức thích hợp với cơ tánh 
của mình theo tam tướng tức quán vô thường, khổ, vô 
ngã. Khởi đầu từ Sanh diệt tuệ... cho đến Hành xả tuệ, 
khi sát na lộ tâm Nhị Đạo sanh lên thì đổng lực Thuận 
thứ cũng sanh lên 2 - 3 sát na, kế tiếp đổng lực Chuyển 
tộc cũng sanh lên nhưng đổng lực Chuyển tộc sanh lên 
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ngài đổi tên mới gọi là đồng lực Dũ tịnh (Vodanajavana) 
bởi vì hành giả giải thoát khỏi phàm chủng rồi (ngay 
cả lộ tâm Tam Đạo, lộ tâm Tứ Đạo mà đạt đến trong 
sát na này cũng gọi là đổng lực Dũ Tịnh). Sau khi đồng 
lực Dũ tịnh điệt đi thì đổng lực Đạo tuệ sanh lên một 
sát na, tiếp đến hai sát na đổng lực Quả tuệ sanh lên 
với bậc Độn căn, và ba sát na đổng lực Quả tuệ sanh 
lên với bậc Lợi căn, hành giả đó được gọi là bậc Nhất 
Lai hay Nhị Đạo sanh lên lần thứ hai làm phận sự sát 
trừ làm cho giảm nhẹ tham ái và sân hận. 

Lộ Tam Đạo, Tứ Đạo cũng như vậy, một số ngài 
cũng hành trì trệ thối lùi cho đến khi về sau vượt qua 
mới hành tinh cần. Nhưng có một số ngài trong lúc 
đang ngồi trong chính chỗ ngồi đó cũng tỉnh cần tu 
tiến quán danh sắc xuyên qua tam tướng vô thường, 
khổ, vô ngã kể từ Sanh diệt tuệ ... cho đến Hành xả 
tuệ. Kế tiếp đổng lực Thuận thứ sanh lên 2 - 3 sát na 
giống như lộ Nhị Đạo đã đề cập trên thì lộ Tam Đạo 
sanh lên làm sát tuyệt dục ái và sân hận lần thứ 3. 

Gọi là tâm A La Hán Đạo tức là Tứ Đạo sanh lên 
lần thứ tư là Đạo sanh lên lần cuối cùng, làm phận sự 
sát tuyệt tất cả lậu hoặc phiền não còn dư sót như ái 
sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh và xếp 
vào ruộng phước xứng đáng được nhân thiên đảnh lễ 
cúng dường. 
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TỨ ĐẾ 


82. Vấn: Do nhân nào mà củ Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, 
Đạo Đế đồng sanh trong sút na tâm Đạo mới gọi 
là Nhất pháp thể (Ekapativedha) uờ mỗi đế có bao 
nhiêu ý nghĩa? 

* Đáp: Cả Khổ đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế cùng 
sanh lên trong sát na tâm Đạo gọi là Nhất pháp thể 
bởi vì đồng giác ngộ trong một sát na tâm Đạo. Cả Tứ 
Đế có thực tánh ý nghĩa thật không thay đổi. 

Mỗi đế phân ra làm 4 nghĩa nên gom Tứ Đế lại 
thành 16 ý nghĩa: 

Thực tánh Khổ Đế có 4 ý nghĩa: 

1- Thực tánh áp bức (Pilanattho). 

2- Thực tánh làm duyên cho sự hội hợp tạo tác 
(Sankhatattho). 

3- Thực tánh nhiệt não (Santapattho). 

4- Thực tánh biến hoại (Viparinamattho). 

Thực tánh Tập Đế có 4 ý nghĩa: 

1- Thực tánh làm nảy mâm sự khổ (Äyuhanattho). 

2- Thực tánh làm thể hiện quả khổ (Nidãnattho). 

3- Thực tánh kiến tạo hành khổ (Samyogattho). 
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4- Thực tánh giam cầm vào chốn lao tù, tức cảnh 
giới luân hồi (Palibodhattho). 
Thục tánh Diệt Đế có 4 ý nghĩa: 
1- Thực tánh giải thoát khỏi tùy phiền não tức ái 
tập, ái tiềm miên (Nissaranattho). 
2- Thực tánh vắng lặng phiền não khổ luân hồi 
(Vivekattho). 
3- Thực tánh không làm duyên cho hội hợp tạo tác 
(Asankhattatho). 
4- Thực tánh bất diệt, là pháp bất tử (Amatattho). 
Thực tánh Đạo Đế có 4 ý nghĩa: 
1- Thực tánh làm cho giải thoát khỏi vòng luân hồi 
(Niyyanattho). 
2- Là nhân liễu tri Níp Bàn (Hetuvattho). 
3- Thực tánh liễu tri Níp Bàn (Dassanattho). 
4- Thực tánh làm trưởng pháp đồng sanh để liễu tri ' 
Níp Bàn (Adhipateyyattho). 


83. Vấn: Hãy giải thích 4 phận sự, 3 luân, 12 thể đạt 
đến uiên mãn trong sút na tâm Đạo sanh lên như 
thế nào? Hãy giải thích cho đây đủ. 


* Đáp: 

4 phận sự: 

1- Khổ Đế cần phải biến tri (Pariññakicca). 

2- Tập Đế tức ái dục cần phải đoạn trừ (Pahänakicca). 
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3- Diệt Đế tức Ñíp Bàn cần phải tác chứng 
(Sacchikiriyakicca). 

4- Bát Thánh Đạo cần phải tu tiến (Bhãvanäkicca). 

ð luân: 

1- Cả Tứ Thánh Đế cần phải học tập cho hiểu 


(Saccañana). 
2- Cả Tứ Thánh Đế cần phải thẩm xét thực hành 
(Kiccañana). 


3- Cả Tứ Thánh Đế cần phải làm cho thành tựu với 
người thực hành (Katañana). 

1- Trí biết sự thật (SaccafAna). 

2- Trí biết phận sự (Kiccafana). 

3- Trí biết đã thành tựu (Katañäna). 

Có ý nghĩa chính như sau: Khổ, Khổ cần phải biến 
tri, Khổ đã biến tri. 

Trong Pahanakicca có 3 luân: 

1- Trí biết sự thật (Saccafana). 

2- Trí biết phận sự (Kiccañâna). 

3- Trí biết đã thành tựu (Katañana). 

Có ý nghĩa như sau: Tập, Tập cần phải đoạn trừ, 
Tập đã đoạn trừ. 

Trong Sacchikiriyakicca có 3 luân: 

1- Trí biết sự thật (Saccañana). 
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2- Trí biết phận sự (Kiccafñäna). 

3. Trí biết đã thành tựu (Katañana). 

Có ý nghĩa chính như sau: Diệt, Diệt cần phải tác 
chứng, Diệt đã tác chứng. 

Trong Bhavanaäkicca có 3 luân: 

1- Trí biết sự thật (Saccafana). 

2- Trí biết phận sự (Kiccafana). 

3- Trí biết đã thành tựu (KatafAna). 

Có ý nghĩa chính như sau: Đạo, Đạo cần phải tu 
tiến, Đạo đã tu tiến. 

Trong 4 phận sự, mỗi phận sự có 3 trí hay gọi là 3 
luân nên thành 12 thể, 12 thể này có đây đủ trong sát 
na tâm Đạo sanh lên như vậy. 

84. Vấn: Biến tri (Pariññ3) nghĩa lò gì uờ có bœo nhiêu 
loại? Hãy trình bày ý nghĩa cùng uới sự chỉ dẫn? 

* Đáp: Biến tri nghĩa là biết thấu đáo, biết toàn diện. 

Biến tri có 3 loại: 

1- Tuệ tri (Ñãtapariññã): Tuệ quán của hành giả ghi 
nhận danh sắc cùng với duyên của danh sắc. 

Hiểu biết về trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân 
cận của danh sắc được xếp vào lãnh vực biết của tuệ tri 
(Nätapariññ3). 

2- Đạt tri (Tiranapariññã): Tuệ quán danh sắc của 
hành giả theo tam tướng khởi đầu từ Thẩm quán tuệ. 
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Thẩm quán nhóm danh sắc theo các cách thức cho 
đến Thuận thứ tuệ, được liệt vào lãnh vực biết của đạt 
tri (Tiranapariññ3). 

3- Đoạn tri (Pahänapariññã): Tuệ quán danh sắc của 
hành giả hiển lộ xuyên qua tam tướng và đoạn trừ các 
Điên đảo pháp như Thường điên đảo tướng... hiện hữu 
trong tam giới. 

Kể từ Hoại diệt tùy quán... cho đến Thánh Đạo Tuệ, 
được liệt vào lãnh vực biết của đoạn tri (Pahãnaparififa). 
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SỰ ĐOẠN TRỪ 


8ð. Vấn: Đoạn trừ (Pahäna) n„gh7œ là gì uờ có bao nhiêu 
loại? Hãy trình bày ý nghĩa của đoạn trừ? 


* Đáp: Đoạn trừ nghĩa là cắt đứt hay làm cho 
không sanh lên. 

Đoạn trừ có 3 loại: 

1- Đoạn trừ tạm thời (Tadangapahana) do mãnh lực 
của tuệ sanh lên thấy nguy hại của danh sắc. Như trong 
sát na tuệ hiệp thế quán thấy nguy hại của danh sắc, 
thì trong sát na đó cũng đoạn trừ được thân kiến. Hoặc 
trong sát na tuệ hiệp thế quán thấy khổ của danh sắc 
thì trong sát na đó đoạn trừ được Lạc điên đảo tưởng... 

2- Đoạn trừ do áp chế (Vikkhambhanapahãna) bằng 
năng lực thiển. Trong lúc tâm thiền đang sanh lên trong 
sát na đó có thể đoạn trừ pháp triền cái như Dục dục 
cái... không cho sanh lên và tâm thiền này nếu duy trì 
được lâu chừng nào thì sẽ đoạn trừ pháp triển cái không 
cho sanh lên lâu chừng đó. Nếu tâm thiển diệt đi thì 
triền cái như Dục dục cái... vẫn có thể sanh lên được. 

3- Đoạn trừ sát tuyệt (Samucchedapahana) do mãnh 
lực tâm Đạo, phiền não đó không thể sanh lên tiếp 
tục nữa bởi vì đã đoạn trừ hoàn toàn. Nhưng sự đoạn 
trừ phiền não cũng do mãnh lực của tâm Đạo. Như Sơ 
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Đạo sát tuyệt thân kiến, hoài nghỉ, giới cấm thủ nhưng 
phiển não khác thì chưa đoạn trừ được, phải đạo cao 
hơn sanh lên mới sát tuyệt được. 


86. Vấn: Hãy trình bày uiệc đoạn trừ theo tuân tự 
trong Thanh Tịnh Đạo bằng mãnh lực đoạn trừ 
tạm thời (Tadangapahäna)? 


* Đáp: Việc đoạn trừ theo tuần tự trong Thanh 
Tịnh Đạo bằng mãnh lực đoạn trừ tạm thời như sau: 

1- Hành giả đoạn trừ thân kiến bằng cách ghi nhận 
được danh sắc (gọi là Danh Sắc phân tích tuệ). 

2- Đoạn trừ vô nhân kiến (Ahetukaditthi), phi nhân 
tương xứng kiến (Visamahetuditthi) và hoài nghỉ bằng 
cách ghi nhận được duyên sanh lên của danh sắc. 

3- Đoạn trừ quan kiến sai lầm chấp thủ sự hội tập 
lại danh sắc là ta, là của ta bằng cách quán xét khối 
nhóm (Kaläpa). 

4- Đoạn trừ sự thấy sai con đường do tưởng rằng 
con đường đúng bằng Đạo phi đạo phân định trí 
(Maggämaggavavatthanañana). 

5- Đoạn trừ đoạn kiến (Ucchedadithi) bằng 
tuệ thấy được tướng trạng sanh lên của danh sắc 
(Udayadassanañana). 

6- Đoạn trừ thường kiến (Sassataditthi) bằng 
tuệ thấy được tướng trạng sanh diệt của danh sắc 
(Udayabbayafana). 

- 7- Đoạn trừ tưởng không sợ hãi trong danh sắc 
bằng Kinh hãi tuệ (Bhayatupatthaãnafana). 
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8- Đoạn trừ sự lầm tưởng về hành vi diễn tiến bởi vưi 
thích trong ngũ uẩn bằng Quá hoạn tuệ (Adinavañäna). 

9- Đoạn trừ dục tưởng thái quá bằng Yếm ố tuệ 
(Nibbidañana). 

10- Đoạn trừ sự tiến tu không tháo gỡ mình 
thoát khỏi danh sắc được bằng Dục thoát tuệ 
(Muñcitukamyatañana). - 

11- Đoạn trừ sỉ mê đối trị lại bằng Trạch sát tuệ 
(Patisankhafana). Tức trí tuệ sắp đặt phương cách để 
đoạn trừ pháp hành. 

12- Đoạn trừ sự không quân bình điều tiết bằng 
Hành xả tuệ (Sankharupekkhäfara). 

13- Đoạn trừ sự chấp thủ sai về Thánh Đế tức chấp 
thủ “Pháp hờnh thường còn” bằng Thuận thứ tuệ. 

(Thanh Tịnh Đạo trang 868 - 869) 


87. Vấn: Hãy trình bày đoạn trừ tạm thời (Tadangapahäna) 
bằng mãnh lực của 18 Đại Minh Quán theo tóm tắt? 


* Đáp: Đoạn trừ tạm thời bằng mãnh lực của 18 
Đại Minh Quán: 

1- Đoạn trừ Thường tưởng bằng Vô thường tùy quán. 

2- Đoạn trừ Lạc tưởng bằng Khổ tùy quán. 

3- Đoạn trừ Ngã tưởng bằng Vô ngã tùy quán. 

4- Đoạn trừ Hỷ ái bằng Yếm ố tùy quán. 

9- Đoạn trừ Tham ái bằng Ly tham tùy quán. 
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6- Đoạn trừ Tập tánh (Samudaya) bằng Diệt tùy 
quán (Nirodhanupassan8). 

7- Đoạn trừ Chấp thủ do ái, kiến trong ngũ uẩn 
bằng Xả ly tùy quán (Patinisaggänupassan). 

8- Đoạn trừ Tưởng cho rằng “Chỉ đơn thuân lờ 
một khối” do tưởng tiếp nối liên tục không gián đoạn 
và sự hội tập khối danh sắc bằng Đoạn tùy quán 
(Khayãänipassan8). Tức tuệ thẩm xét sự rời rạc của pháp 
hành phân rã từng mảnh, thấy là “Vô ¿hường suy uong” 
bởi thực tánh chấm dứt. 

9- Đoạn trừ Tích lũy (Ayuhana) tức hành vi nỗ 
lực làm phát sanh pháp hành như phúc hành... bằng 
Đoạn tùy quán (Khayänupassana). Tức thực tánh thấy 
rõ sự hoại diệt của pháp hành diễn ra cụ thể và trừu 
tượng, rồi hướng tâm đến diệt tức pháp hành diệt 
(Sankhärabhanga). 

10- Đoạn trừ Vĩnh hằng tưởng (Dhuvasañña) cho 
rằng trường tôn vĩnh hằng trong pháp hành bằng Biến 
hoại tùy quán (Viparinämãnupassan3). Tức tuệ thấy được 
các pháp hành như chúng sanh... trải qua từng giai 
đoạn liên tiếp sanh và tử... và hành vi luôn thay đổi 
theo hai tướng già và chết do pháp hành sanh lên. 

11- Đoạn trừ Thường tướng (Niccanimitta) như ghi 
nhận rằng pháp thường còn bằng Vô thường tướng 
tùy quán (Aniccanimittänupassanä). Tức thấy rằng hiện 
tướng đó là Vô thường. 

12- Đoạn trừ Ái thuộc lụy (Panidhi) sự mong 
muốn lạc trong các hành bằng Vô thuộc lụy tùy quán 
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(Appanihitanupassan3). Tức tuệ quán chỉ thấy thuần 
khối Khổ. 

13- Đoạn trừ Quyền lực thú (Abhinivesa) chấp thủ 
rằng ta, của ta, tự ngã của ta bằng Không tánh tùy 
quán. Tức tuệ quán thấy rằng rỗng không tự ngã. 


14- Đoạn trừ sự Chấp thủ là cốt lõi trong pháp 
hành không cốt lõi bằng Thượng tuệ pháp minh quán 
(Adhipaññädhammavipassanã). Tức tuệ thấy được sắc và 
tâm đang hoại diệt làm cảnh, rồi giữ lấy tánh rỗng 
không (không có gì kiên cố). Do sự suy hoại bằng tác 
ý “Pháp hành thật sự chỉ có hoại diệt”. Pháp tử vong 
cũng có từ pháp hành, chẳng có chúng sanh hay người 
nào khác ngoài pháp hành bị hủy diệt cả. 

15- Đoạn trừ Hôn kiến chấp (Sammohabhinivesa) là 
những hành vi do hoài nghỉ tác động chẳng hạn như ta 
là người tư duy, sự tư duy do chính ta, hoặc hoài nghi 
về quá khứ... và chấp thủ sai lầm “Chúng sanh thế gian 
sơnh khởi do đống thượng đế, thân Siva, thần Naral tgo 
tác” bằng Như thật tri kiến (Yathabhitafanadassana). 
Tức ghi nhận danh sắc luôn cả nhân duyên cho tường 
tận thì sẽ dứt bỏ được sai lầm đó. 

16- Đoạn trừ Y xứ chấp (Alayaäbhinivesa) tức chấp 
thủ ái luyến trong pháp hành bằng cách làm nhân 
cho ghi nhận tác ý đến khẩu hành nào đó không đáng 
là chỗ nương tựa cho ái được hiển lộ bằng Yếm ố tuệ 
(Ädinavanupassana). Là tuệ sanh lên do tác động của 
Kinh hãi tuệ thấy được sự nguy hại trong các hữu. Do 
đó mới dứt bỏ được ái. 

17- Đoạn trừ Si ám (Moha) đối nghịch với pháp 
hành trí (Sankhärañana) tức thấy được bản chất tam 
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tướng của danh sắc thì trừ bỏ được sỉ ám bằng Trạch 
sát tùy quán (Patisankhãnupassana). Là tuệ chuẩn bị 
phương pháp giải thoát mình khỏi pháp hành. 

18- Đoạn trừ Thiên chấp kết (Yogäbhinivesa) tức 
sự vận hành diễn tiến của Dục ái phiển não kiết 
sử (Kãmasamyogadikilesa) bằng Ly luân tùy quán 
(Vivattanupassan8). Tức Hành xả tuệ và Thuận thứ tuệ. 


88. Vấn: Tóc chứng (Sacchikiriyä) nghĩa là gì? Có bao 

nhiêu loại? Hãy giải thích tóm tắt? 

* Đáp: Tác chứng nghĩa là làm cho thấu đạt được cảnh. 

Tác chứng có 2 loại: 

Hiệp thế tác chứng (Lokiyasacchikiriy8). 

Siêu thế tác chứng (Lokuttarasacchikiriya). 

+ Hiệp thế tác chứng phân thành 2: 

- Tri kiến tác chứng (Dassanasacchikiriy3). 

- Tu tiến tác chứng (Bhavanãsacchikiriyä). 

Tri kiến tác chứng thuộc về hiệp thế dùng để gọi 
bậc chứng Sơ thiền. 

Còn nhị thiền trở lên tên gọi của tu tiến tác chứng. 

* Siêu thế tác chứng cũng phân thùnh 2: 

- Tri kiến tác chứng (Dassanasacchikiriy). 

- Tu tiến tác chứng (Bhãvanäsacchikiriy3). 

Tri kiến tác chứng thuộc về siêu thế, là tên gọi của 
Nhập Lưu Đạo, bậc đã chứng Sơ Đạo tuệ là tri kiến tác 
chứng bởi vì thấy Níp Bàn trước Thánh đạo cao. 
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Còn Thánh đạo cao gọi là tu tiến tác chứng bởi vì 
phải tu tiến cho tăng trưởng lên hơn Sơ Đạo. 


a9. Vấn: Phận sự tu tiến (Bhãvanäkicca) nghĩa là gì uà 
có bao nhiêu loại? Hãy giải thích đây đủ ý nghĩa? 


* Đáp: Phận sự tu tiến nghĩa là tu tiến cho tăng 
trưởng thêm lên. 

Phận sự tu tiến có-2 loại: 

1- Hiệp thế tu tiến (Lokiyabhầvanä): Hành giả tu 
tiến định, tuệ thuộc hiệp thế cho sanh lên và tăng 
trưởng hơn ban đầu. 

2- Siêu thế tu tiến (Lokutarabhävan8): Hành giả tu 
tiến định, tuệ thuộc về phần tu tiến siêu thế cho sanh 
lên, tăng trưởng hơn ban đầu. 


90. Vấn: Pháp nào có lợi ích cho tuệ tu tiến (Pañfabhavan3)? 


* Đáp: Pháp mà có lợi ích cho tuệ tu tiến có nhiều 
loại, nhưng gom chung lại có 2: 

1- Lợi ích hiệp thế. 

2- Lợi ích siêu thế. 

Việc tu tiến mà hành giả diệt trừ các phiển não như 
thân kiến... bằng đoạn trừ áp chế (Vikkhambhanapahãana) 
và đoạn trừ tạm thời (Tadangapahãna) khởi đầu từ việc 
ghi nhận danh sắc. Đây là lợi ích của tuệ tu tiến hiệp 


~x.—- 


thế (Lokiyapaññäbhävan8). 


Việc tu tiến mà hành giả sát tuyệt các phiền não 
như kiết sử... trong sát na sanh lên của Tứ Thánh Đạo là 
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lợi ích của tuệ tu tiến siêu thế (Lokuttarapaññabhavanä). 
Và trong sát na thọ hưởng Thánh Quả từ Thánh Đạo 
cũng gọi là lợi ích của siêu thế tu tiến, cho đến cả 
nhập thiển quả, nhập thiển diệt cũng gọi là lợi ích 
của siêu thế. 

Việc mà hành giả chứng nhập tám thiền hiệp thế 
được xếp vào tuệ tu tiến hiệp thế, và khi thẩm xét 
nghiêm túc thì người làm thành tựu công việc phi 
thường ở đời mà không ai có thể làm được, cũng xếp 
vào tuệ tu tiến hiệp thế. Nếu nói theo khía cạnh đặc 
thù thì người mà đắc thông và thi triển thân thông 
cũng được xếp vào tuệ tu tiến hiệp thế. 
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Đây là phần vấn đáp ngài giáo thọ sưSaddhammajotika 
dhammäcariya đã soạn trước khi tịch để làm căn bản 
cho chương trình bậc trung cấp Thắng Pháp. Nhưng 
ngài Saddhammajotika dhammãcariya đã tịch trước khi 
hoàn tất. 
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